[bookmark: _GoBack]UNIT 5. INVENTIONS
I. VOCABULARY
	STT
	TỪ VỰNG
	PHIÊN ÂM
	TỪ LOẠI
	NGHĨA

	1
	Education
Educate
Educational
Educative
Educated
	/ˌedʒ.əˈkeɪ.ʃən/ 
/'edjukeit/
/ˌedʒ.əˈkeɪ.ʃən.əl/
/ˈedʒ.ə.keɪ.t̬ɪv/
/ˈedʒ.ə.keɪ.t̬ɪd/
	n
v 
a 
a 
a
	sự giáo dục 
giáo dục 
thuộc giáo dục 
có tính giáo dục 
được đào tạo, có học thức

	2
	Invent
Invention
Inventor
Inventive
	/in'vent/ 
/m'ven.ʃən/
/ɪnˈven.t̬ɚ/
/ɪnˈven.t̬ɪv/
	v 
n 
n 
a
	phát minh 
sự phát minh 
nhà phát minh 
sáng tạo

	3
	Value
Valuable
Valueless
Invaluable
	/'vælju:/ 
/'væl.jə.bəl/ 
/'væl.ju:.ləs/ 
/in'væljuəbl/
	n 
a 
a 
a
	giá trị
có giá trị
không đáng giá, vô giá trị 
vô giá

	4
	Convenient
Convenience
	/kən'vi:njənt/
/kən'vi:.nɪ.əns/
	a 
n
	thuận tiện 
sự thuận tiện

	5
	Express 
Expression
	/ɪk'spres/ 
/ɪk'spreʃ.ən/
	v 
n
	biểu lộ 
vẻ mặt

	6
	Emotion
Emotional
	/ɪ'məuʃən/
/ɪˈmoʊ.ʃən.əl/
	n 
a
	cảm xúc 
gây xúc động

	7
	Artificial Intelligence
	/ˌɑːr.t̬ə.fɪʃ.əl ɪnˈtel.ə.dʒəns/
	np
	trí tuệ nhân tạo

	8
	Vacuum cleaner
	/ˈvæk.juːm ˌkliː.nɚ/
	np
	máy hút bụi

	9
	Measure
	/'meʒə/
	n/v
	dụng cụ đo lường; biện pháp/ đo lường

	10
	Transport
	/'trænspɔ:t/
	v/n
	vận chuyển/ sự vận chuyển

	11
	Dimensional
	/ˌdaɪˈmen.ʃən.əl/
	a
	thuộc về kích thước, thuộc về kích cỡ

	12
	Driverless
	/ˈdraɪ.vɚ.ləs/
	a
	không người lái

	13
	Charge
	/ʧa:ʤ/
	v/n
	ra giá; nạp điện / giá, chi phí

	14
	Diagram
	/'daiəgræm/
	n
	biểu đồ

	15
	Hardware
Software
	/ˈhɑːrd.wer/ 
/'sɑ:ft.wer/
	n n
	phần cứng (máy tính) 
phần mềm (máy tính)

	16
	Basic
Base
Basement
	/'beɪ.sɪk/ 
/beɪs/
/'beɪsmənt/
	a
n
n
	cơ bản, mức độ đơn giản nhất 
đáy; chân đế; thành phần chủ yếu
tầng hầm

	17
	Processor
	/ˈprɑː.ses.ɚ/
	n
	máy chế biến, xưởng gia công

	18
	Gigahertz
	/ˈɡɪɡ.ə.hɝːts/
	n
	ghi-ga-héc (GHz: đơn vị đo tần số dao động)

	19
	Random Access
Memory
	/'ræn.dəm 'æk.ses 'mem.ər.i/
	np
	RAM (bộ nhớ tạm thời của máy)

	20
	Storage space
	/'stɔ:r.ɪdʒ speɪs/
	np
	dung lượng

	21
	Display
	/di'spleɪ/
	v
	hiển thị

	22
	Gigabyte
	/ˈɡɪɡ.ə.baɪt/
	n
	GB (một đơn vị thông tin kỹ thuật số)

	23
	Battery
	/'bætəri/
	n
	pin; ắc quy



II. STRUCTURES
	STT
	CẤU TRÚC
	NGHĨA

	1
	Allow/permit sb to do sth = let sb do sth 
Allow/permit doing sth
	cho phép ai làm gì 
cho phép làm gì

	2
	Be able to do sth
	có thế làm gì

	3
	Discuss sth = have a discussion about sth
	thảo luận về điều gì

	4
	Enjoy + Ving
	thích làm gì

	5
	Decide to do sth = make a decison to do sth
	quyết định làm gì

	6
	Communicate with sb
	liên lạc, giao tiếp với ai

	7
	Thanks to sth/sb
	nhờ có cái gì/ai

	8
	Help (sb) to do sth/do sth
	giúp ai đó làm gì

	9
	Wipe away
	tẩy, lau sạch đi

	10
	Enable sb to do sth
	cho phép ai đó làm gì

	11
	Be useful for sth/doing sth
	hữu ích với cái gì/cho việc làm gì



III. GRAMMAR
1. The present perfect tense
	Cách dùng
	Công thức
	Từ nhận biết

	- diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ nhưng không rõ thời gian.
- diễn tả hành động lặp đi lặp lại nhiều lần trong quá khứ.
- diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ nhưng để lại dấu hiệu hoặc hậu quả ở hiện tại.
- diễn tả những trải nghiệm.
- diễn tả những hành động xảy ra trong quá khứ nhưng kéo dài tới hiện tại và vẫn còn có khả năng sẽ tiếp diễn trong tương lai.
	S + have/ has + V(pp)
(have: I/ số nhiều
Has: số ít)
Thành lập phủ định và nghi vấn:
(-): S + have/ has + not + V(pp)
(?): Have/ Has + S + V(pp)
	- for
- since
- ever
- never
- so far
- recently
- lately
- before (đứng cuối câu)
- up to now/up to present/ until now
- yet
- just
- already



2. Gerunds and to-infinitives
a. Những động từ theo sau bởi "Ving”
	STT
	Cấu trúc
	Nghĩa

	1
	Admit doing sth
	thừa nhận làm gì

	2
	Deny doing sth
	phủ nhận làm gì

	3
	Appreciate doing sth
	cảm kích làm gì

	4
	Avoid doing sth
	tránh làm gì

	5
	Delay/postpone/put off doing sth
	hoãn lại làm gì

	6
	Hate/detest/resent doing sth
	ghét làm gì

	7
	Enjoy/fancy doing sth
	thích làm gì

	8
	Imagine doing sth
	tưởng tượng làm gì

	9
	Involve doing sth
	có liên quan làm gì

	10
	Keep doing sth
	cứ làm gì

	11
	Mention doing sth
	đề cập làm gì

	12
	Mind doing sth
	phiền/ngại làm gì

	13
	Miss doing sth
	suýt, lỡ làm gì

	14
	Tolerate doing sth
	chịu đựng làm gì

	15
	Practice doing sth
	thực hành làm gì

	16
	Recall doing sth
	nhớ lại làm gì

	17
	Consider doing sth
	xem xét, cân nhắc làm gì

	18
	Resist doing sth
	phản đối làm gì

	19
	Risk doing sth
	liều lĩnh làm gì

	20
	Suggest doing sth
	gợi ý làm gì

	21
	Finish doing sth
	hoàn thành làm gì

	22
	Recommend doing sth
	đề xuất làm gì

	23
	Be busy doing sth
	bận làm gì

	24
	Be worth doing sth
	đáng làm gì

	25
	Look forward to doing sth
	mong đợi làm gì

	26
	Feel like doing sth
	thích/muốn làm gì

	27
	There is no point in doing sth = It’s no use/good doing sth
	không đáng làm gì

	28
	Get/be accustomed/used to doing sth
	quen làm gì

	29
	Spend time doing sth
	dành thời gian làm gì

	30
	Waste time doing sth
	lãng phí thời gian làm gì

	31
	Have difficulty (in) doing sth
	gặp khó khăn trong việc làm gì

	32
	Can’t help/stand/bear doing sth
	không thể chịu/nhịn được



b. Những động từ theo sau bởi cả "TO V, Ving hoặc V(bare)”
	STT
	Cấu trúc
	Nghĩa

	1
	- Try to do sth
- Try doing sth
	- cố gắng làm gì
- thử làm gì

	2
	- Remember to do sth
- Remember doing sth
	- nhớ phải làm gì
- nhớ đã làm gì

	3
	- Forget to do sth
- Forget doing sth
	- quên phải làm gì
- quên đã làm gì

	4
	- Advise sb to do sth
- Advise doing sth
	- khuyên ai đó làm gì
- khuyên làm gì

	5
	- Allow/permit sb to do sth
- Allow/permit doing sth
	- cho phép ai đó làm gì
- cho phép làm gì

	6
	- Recommend sb to do sth
- Recommend doing sth
	- khuyên bảo/dặn/đề nghị ai đó làm gì
- khuyên bảo/dặn/đề nghị làm gì

	7
	- Encourage sb to do sth
- Encourage doing sth
	- khuyến khích ai đó làm gì
- khuyến khích làm gì

	8
	- Mean to do sth
- Mean doing sth
	- dự định làm gì
- có nghĩa là phải làm gì

	9
	- Regret to do sth
- Regret doing sth
	- rất lấy làm tiếc khi phải làm gì
- hối tiếc vì đã làm gì

	10
	- Go on to do sth
- Go on doing sth
	- tiếp tục làm điều gì sau khi hoàn tất một công việc
- chỉ sự liên tục của hành động

	11
				V(bare)
- V(tri giác) + O + 
			V-ing
	- khi chứng kiến toàn bộ sự việc

- khi chứng kiến một phần sự việc

	12
	- Stop to do sth
- Stop doing sth
	- dừng lại để làm gì
- dừng hẳn làm gì

	13
	- Need to do sth
- Need doing sth
	- cần phải làm gì
- cần phải được làm

	14
	- Help sb do/to do sth
	- giúp ai đó làm gì

	15
	- Have sb do sth = get sb to do sth
- Have/get sth done
	- nhờ ai đó làm gì
- có cái gì được làm bởi ai

	16
	- Used to do sth
- Be/get used to doing sth
- Be used to do sth = be used for doing sth
	- thường làm gì trong quá khứ
- thường làm gì ở hiện tại
- được dùng để làm gì

	17
	- Start/begin to do sth/doing sth
	- bắt đầu làm gì

	18
	- Love/like to do sth/doing sth
	- thích làm gì

	19
	- Hate to do sth/doing sth
	- ghét làm gì



IV. PRACTICE EXERCISES
A. PHONETICS
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
1. A. robot	B. copy	C. emotion	D. hold
2. A. express	B. device	C. decide	D. develop
3. A. various	B. travel	C. vacuum	D. answer
4. A. machine	B. charge	C. cheap	D. change
5. A. design	B. software	C. send	D. school
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.
1. A. example	B. benefit	C. important	D. invention
2. A. useful	B. second	C. between	D. either
3. A. invent	B. allow	C. improve	D. learner
4. A. Internet	B. computer	C. chocolate	D. century
5. A. advantage	B. family	C. syllable	D. nowadays
B. VOCABULARY
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following sentences.
1. Yesterday they installed some necessary software on the computers in the office.
	A. located	B. placed	C. ordered	D. set up
2. I think these devices are useful for our tasks. They will help us to measure more easily.
	A. unbeneficial	B. ineffective	C. helpful	D. useless
3. It’s actually a lot of fun to learn with educational apps.
	A. madly	B. deeply	C. widely	D. really
4. The apps allow them to communicate and learn at the same time.
	A. make contact		B. keep silent
	C. make a speech		D. have a presentation
5. Robots can now communicate, work and express their emotions.
	A. passions	B. feelings	C. thoughts	D. ideas
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following sentences.
1. AI has been applied to apps which help users to study language effectively.
	A. usefully	B. helpfully	C. successfully D. unsuccessfully
2. Drivers may now find the most suitable route thanks to AI and the Internet.
	A. satisfactory	B. acceptable	C. inappropriate	D. fitting
3. Inventions have completely changed our daily work and life.
	A. imperfectly	B. totally	C. entirely	D. overally
4. What are some benefits of the development of robotics?
	A. advantages	B. power	C. strength	D. disadvantages
5. This laptop is certainly the best one for you. You can take a look at it.
	A. definitely	B. clearly	C. doubtfully	D. undeniably

Give the correct forms of words in brackets.
1. I don't know that there have been so many (VALUE) ______ inventions.
2. Since people (INVENT) ______ the first computer, they have created many more interesting inventions.
3. Robots are just one example of Artificial Intelligence - the study and (DEVELOP) ______ of machines that can copy human intelligence.
4. Understanding some (BASEMENT) ______ information about the hardware is very important and will help you decide on the most suitable computer for you.
5. They have just installed some (INTEREST) ______ software on the school computers.
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following sentences.
1. It’s also very ______ for learners to use them.
	A. convenience 	B. inconvenience 	C. inconvenient 	D. convenient
2. The apps allow them ______ and learn at the same time.
	A. communicate	B. to communicate	C. communicator	D. communicative
3. The robots may be able ______ you do the housework.
	A. help	B. helping	C. to help	D. helped
4. Since laptops ______, they ______ us to study better and work faster.
	A. were invented - have allowed	B. invented - allowed
	C. have invented - have allowed	D. are invented - have allowed
5. Laptops are ______ for students and officers to study and work flexibly.
	A. plentiful	B. useful	C. helpless	D. worthy
6. They are ______ what they should do with the new computer. Each person has his own idea.
	A. asking	B. explaining	C. suggesting	D. discussing
7. Computers have completely changed our life ______ their invention.
	A. since	B. for	C. when	D. while
8. In 2000, a robot created by a company ______ everyone by just walking down the stairs.
	A. amazes	B. have amazed	C. amazed	D. was amazing
9. Nowadays, AI has been applied ______ various areas of life.
	A. for	B. to	C. on	D. in
10. Vacuum cleaners with AI can now decide on the most ______ way to clean the house.
	A. effect	B. affect	C. effective	D. effectively
11. In transport, AI can be used on many smartphones to ______ information about traffic.
	A. collect	B. require	C. hold	D. reserve
12. Computer programmes can help ______ plan their holidays, book flights and hotels, and answer questions.
	A. designers	B. customers	C. sellers	D. supporters
13. AI helps ______ machines that think and act like humans.
	A. to make	B. have made	C. making	D. made
14. That robot can show its ______ when talking to humans. We may see its happiness or sadness.
	A. attitudes	B. behaviours	C. equipment	D. emotions
15. The Internet allows driverless cars to travel around without a person ______ control.
	A. in	B. at	C. for	D. about
Fill in the blanks with suitable prepositions
1. Thanks ______ robots, many dangerous tasks can be done effectively.
2. E-readers can store and read texts ______ the Internet nowadays.
3. Smartphones are used ______ learning languages.
4. Telephones are useful in communicating ______ long distances.
5. Helping drivers is one of many benefits ______ AI in transport.

Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.
1. Its also very convenient for learners using them.
     A		          B	         C	        D
2. Why is it fun to learn with education apps on smartphones?
 	   A	        B		        C			   D
3. Devices such as vacuum cleaners can now use AI to measure the room size and remember
 		A		B				C				D
any furniture.
4. Travelling has become much more convenient thanks AI.
 	A	        B				C	       D
5. AI is one of the most important invent of the 20th century.
         A		       B			C		D

C. GRAMMAR
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct to each of the following questions.
1. A correction pen is used for ______ your writing mistakes.
	A. cover	B. covered	C. covering	D. to cover
2. It’s no good ______ him the truth now.
	A. not to tell	B. tell	C. telling	D. to tell
3. Don't forget ______ your homework before coming to class.
	A. doing	B. having done 	C. to be done	D. to do
4. Did you remember ______ Mr. Green my message?
	A. be given	B. giving	C. have given	D. to give
5. My computer is used for ______ music and video.
	A. having played	B. play	C. playing	D. to play
6. Facebook is used ______ among the young.
	A. communicate		B. communicating
	C. to communicate		D. to communicating
7. He ______ for the Google since 2014.
	A. has worked	B. is working	C. was working	D. worked
8. Her children ______ their homework yet. They are still working on it.
	A. hasn’t finished	B. hasn’t finishing	C. haven't finished	D. haven't finishing
9. I have lost my mobile phone. Someone ______ it.
	A. has steal	B. has stole	C. has stolen	D. have stole
10. I am not hungry. I have ______ eaten.
	A. just	B. ever	C. never	D. yet
11. ______ you ever been to New York?
	A. Are	B. Do	C. Have	D. Were
12. My parents ______ us many times.
	A. has visited	B. have visited	C. visit	D. will visit
13. How long ______ your best friend?
	A. did you know	B. do you know	C. have you known	D. are you knowing
14. YouTube ______ to become the world most popular video-sharing website since 2005.
	A. has grown	B. have grown	C. grew	D. grows
15. "Would you like a coffee?" - "No thanks. ______ one.”
	A. I just had	B. I just have	C. I was just having	D. I've just had
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.
16. The Tesla Coil is used for create extremely powerful electrical fields.
 			A	     B	       C			  D
17. IBM is an artificial intelligence computer system and is used to answering questions posed
 				A				   B	        C			   D
in natural language.
18. The boat rudder was invented to steer large ships, which enabled the Chinese for building
 			      A		  B			        C				D
huge ships as early as 200 AD.
19. Since the Internet was first created in the 1960s, it changed people's lives a lot.
 				A		    B		C		         D
20. Scientists have researched since years into ways of curing cancer patients.
 			A	     B		C	         D
D. SPEAKING
Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges.
1. Nam is talking to his dad.
Nam: Dad, I think I'll buy something new for my studies with my money.
Dad: ______.
	A. Never mind. 	B. Good idea, son.
	C. How is that?	D. Try your best.
2. Nam is talking to his dad.
Dad: What do you want to buy?
Nam: ______.
A. The laptop and the mobile phone are too old to use.
B. The laptop is bigger than the mobile phone.
C. I'm not sure. A laptop or a mobile phone.
D. A laptop or a mobile phone is useful for him.
3. Nam is talking to his dad.
Nam: I think a laptop is a better choice.
Dad: ______.
A. I think so. 	B. Forget it.
C. That's not what I want. 	D. Do it as usual.
4. Nam is talking to his dad.
Dad: What are you going to do with the laptop?
Nam: ______.
A. I haven’t decided yet. 	B. You can think about it.
C. I never make a decision. 	D. I am studying and relaxing with it.
5. Nam is talking to his dad.
Nam: Dad, you use your phone to study.
Dad: ______.
A. That’s a good thing to do. 	B. That sounds amazing!
C. That’s it. 	D. That makes me happy.
E. READING
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.
Humans have been developing technology for a very long time. The ability to design and create tools and devices is considered a definitive aspect of human beings. Many other species behave out of (1) ______ , as is the case of bees building hives and beavers constructing dams.
Humans, alternatively, are (2) ______ to use creative and organizational skills to develop new solutions to problems. Tools are objects generated by humans with the (3) ______ of solving problems. Early humans who invented technology did so with the motivation to have the power to change their environments. When technology was invented, people were able to use technology to (4) ______ human needs, wants, and desires.
An example of early technology is fire. There is evidence that humans started using fire in stone hearths approximately 1.5 million years ago. It is thought that, (5) ______ early humans were scared (6)______ the dangers of fire, they understood that fire could help improve their lives. Fire could provide warmth, scare predators away and be used (7) ______ food.
Clocks, as a technology, were created about five thousand to six thousand years ago in (8) ______ to allow people to organize their time in a more coordinated fashion. The initial clock design used shadows created by the sun to (9) ______ time. Mechanical clocks were developed later, in China. Writing is also an important early human technology and was created more than three thousand years ago. Initially, writing served to track commodities. Writing later became a way to share ideas, record history, and disseminate information, among (10) ______ functions.
(Source: https://study.com/learn/lesson/invention-technology-purpose-history.html)
1. A. intuition	B. instinct	C. gut	D. mind
2. A. capable	B. likely	C. able	D. possible
3. A. purpose	B. goal	C. view	D. aim
4. A. see	B. face	C. watch	D. meet
5. A. despite	B. because	C. although	D. when
6. A. by	B. to	C. of	D. about
7. A. cooking	B. cook	C. for cooking	D. to cooking
8. A. addition	B. case	C. order	D. regard
9. A. talk	B. say	C. tell	D. speak
10. A. other	B. another	C. others	D. the other
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the questions.
While the debate regarding how much screen time is appropriate for children rages on among educators, psychologists, and parents, it's another emerging technology in the form of artificial intelligence and machine learning that is beginning to alter education tools and institutions and changing what the future might look like in education. It is expected that artificial intelligence in U.S. education will grow by 47.5% from 2017-2021 according to the Artificial Intelligence Market in the US Education Sector report. Even though most experts believe the critical presence of teachers is irreplaceable, there will be many changes to a teacher’s job and to educational best practices.
AI has already been applied to education primarily in some tools that help develop skills and testing systems. As AI educational solutions continue to mature, the hope is that AI can help fill needs gaps in learning and teaching and allow schools and teachers to do more than ever before. AI can drive efficiency, personalization and streamline admin tasks to allow teachers the time and freedom to provide understanding and adaptability—uniquely human capabilities where machines would struggle. By leveraging the best attributes of machines and teachers, the vision for AI in education is one where they work together for the best outcome for students. Since the students of today will need to work in a future where AI is the reality, it’s important that our educational institutions expose students to and use the technology.
Artificial intelligence tools can help make global classrooms available to all including those who speak different languages or who might have visual or hearing impairments. Presentation Translator is a free plug-in for PowerPoint that creates subtitles in real time for what the teacher is saying. This also opens up possibilities for students who might not be able to attend school due to illness or who require learning at a different level or on a particular subject that isn't available in their own school. AI can help break down silos between schools and traditional grade levels.
(Adapted from https://www.forbes.com/)
11. Which of the following best describes the main topic of the passage?
A. The roles of teachers in the time of technology
B. Is AI appropriate for students to use in classrooms?
C. How AI is used in education
D. What AI tools are used in the classrooms
12. The word “that'’ in paragraph 2 refers to ______.
	A. AI	B. education	C. some tools	D. testing systems
13. The word "mature” in paragraph 2 is closest in meaning to ______.
	A. improve	B. replace	C. change	D. decrease
14. According to paragraph 2, what can AI do to help teachers in the classrooms?
A. It can work to give the best outcome for students.
B. It can urge the students to get familiar with the technology before working in the future.
C. It can help teachers to control the class more effectively.
D. It can drive efficiency, personalization and streamline admin tasks.
15. The following are the benefits of Presentation Translator mentioned in paragraph 3, EXCEPT ____.
A. creating subtitles in real time for what is being said in the lessons.
B. giving chance for the students to follow the lessons without attending school because of sickness.
C. allowing students to learn the particular subject unavailable at their own school.
D. providing opportunities for students to learn different languages.
16. The phrase "break down" in the last paragraph most probably means ______.
	A. maintain	B. stop	C. develop	D. implement
17. According to the passage, which of the following is TRUE?
A. The blind and the deaf are able to join the class with the help of AI tools.
B. The use of AI in education in the United States will reach its peak in the near future.
C. Experts believe that teachers will lose their presence in the classroom by AI.
D. Students can work together to have good results on the job.

UNIT 5 - 15-MINUTE TEST
I. Give the correct forms of verbs in brackets.
1. Their family decided (go) ______ on holiday in Nha Trang this winter.
2. It’s difficult (understand) ______ how to operate this machine.
3. My younger brother enjoys (fix) ______ the broken things when he has free time.
4. She seems to avoid (meet) ______ people so no one can contact her.
5. Your teacher will not allow you (use) ______ mobile phones during the examination.
II. Give the correct forms of verbs in brackets, using past simple or present perfect.
6. I heard your car (break) ______ down again yesterday. - Yes, it (happen) ______ three times.
7. It (rain) ______ every day since they (arrive) ______ here.
8. She never (be) ______ to Korea. You ever (visit) ______ Korea?
9. He (tell) ______ me his name, but I (forget) ______ it.
10. Jack (not meet) ______ his grandparents for a long time.

UNIT 5 - 45-MINUTE TEST
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
1. A. change	B. grandmother	C. great	D. integrate
2. A. time	B. difficult	C. discuss	D. invent
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.
3. A. display	B. control	C. decide	D. basic
4. A. decision	B. suitable	C. powerful	D. processor
5. A. information	B. interesting	C. presentation	D. education
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following sentences.
6. I just know some basic parts of a computer such as hardware, screen, mouse and keyboard.
	A. central	B. supporting	C. fundamental 	D. minor
7. The family found it more convenient to have a laptop than a tablet.
	A. suitable	B. useless	C. inappropriate 	D. fitting
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following sentences.
8. His experience in teaching math and computer science at university is valuable. It helps in his own business now.
	A. important	B. helpful	C. beneficial	D. worthless
9. He has wanted a laptop or a smartphone for a long time because they are both very useful.
	A. fruitful	B. ineffective	C. practical	D. profitable
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following sentences.
10. It's fun and convenient to study with ______ apps on smartphones.
	A. educate	B. education	C. educational	D. educator
11. Laptops ______ us to work, study and communicate at the same time at any place.
	A. allow	B. let	C. force	D. make
12. This is the second time I ______ this smartphone. It's useful for students and officers.
	A. used	B. use	C. am using	D. have used
13. His son is allowed ______ videos on Youtube for 30 minutes every day.
	A. watching	B. to watch	C. watch	D. to watching
14. It's very important for parents ______ what their children do with their smartphones and laptops.
	A. know	B. knowing	C. to know	D. known
15. John ______ on a bit of weight lately, and he is trying to lose it.
	A. puts	B. has put	C. is putting	D. will put
16. Many children now are able ______ things on the computer well.
	A. designing	B. design	C. to design	D. designed
17. Robots now can communicate ______ people and understand what we want them to do.
A. with	B. about	C. for	D. to
18. ______ AI, various areas of life, such as transport, housework chores, have become much more convenient.
	A. Because	B. Thanks to	C. Despite	D. Instead of
19. AI is the study and ______ of machines that can copy human intelligence.
	A. develop	B. developing	C. developed	D. development
20. Vacuum cleaners are ______ for cleaning the house quickly and automatically.
	A. expensive	B. harmful	C. useful	D. valuable
21. Storage space shows how much information a computer can ______.
	A. store	B. restore	C. browse	D. delete
22. The ______ controls all of the activities of a computer.
	A. process	B. processing	C. processes	D. processor
Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.
23. He doesn't make a decision to join in any volunteering activities because he's new.
 		A		          B		   C				   D
24. Study with a smartphone or laptop is really convenient.
          A        B			 C			   D
25. Laptops have complete changed our lives in the last 20 years.
 	A		B		          C	D

READING
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.
Artificial intelligence (AI) can already predict the future. Police forces are using it to map when and where (26) ______ is likely to occur. Doctors can use itto predict (27) ______ a patient is most likely to have a heart attack or stroke. Researchers are even trying to give AI imagination so it can plan for unexpected consequences.
Many decisions in our lives require a good forecast, and AI is almost always better at forecasting than we (28) ______ . Yet for all these technological advances, we still seem to deeply lack confidence in AI predictions. Recent cases show that people don’t like relying on AI and prefer to trust human experts, (29) ______ these experts are wrong.
If we want AI to really benefit people, we need to find a way to get people to trust it. To do that, we need to understand why people are so reluctant to trust AI in the first (30) ______ .
(Adapted from IELTS Cambridge 16)
26.	A. criminal	B. discrimination	C. crime	D. compliance
27.	A. when	B. who	C. that	D. which
28.	A. do	B. are	C. have	D. did
29.	A. unless	B. because	C. although	D. even if
30.	A. area	B. site	C. position	D. place
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the questions.
The 21st century has become another important century for inventions and discoveries. We are only in the 2nd decade of this century currently but we have already witnessed many big innovations that have drastically changed our way of living. Bluetooth technology, broadband internet, artificial heart, genetic engineering, virtual reality, 3D printing are some to name a few. These inventions are changing the way we live, do our things and communicate with others. Even though some of these developments are in the early stage of innovation, they have a more sophisticated and promising future. Social media is one of the most important aspects that has affected each person in this modern time.
According to Heidi Cohen, Social Media are the platforms that enable the interactive web by engaging users to participate in, comment on and create content as means of communicating with their social graph, other users and the public. The power of social media has changed most of the things in our daily life. Social media has revolutionized and completely changed the way we send and receive information. It is more interactive, can be done in real-time and uses a wide number of media like text, audio, video, pictures, graphics and more. With these sites, sending and receiving messages offline and in real-time, audio and video chatting, sharing pictures, video and text, going "Live” to many audiences, meeting old friends and making new ones have revolutionized our way of establishing connections with others.
There are also negative sides to the innovation of social media and its usage. An increase in cybercrime, invasion of privacy, security threats, etc. are some of the issues associated with social networks. But at the same time, social networks are working to cope with the increasing problems that arise with the improper use of it. With more and more sophistication and versatility of use, social media have undoubtedly proved to be a boon to connectivity and social interaction between people in this age of communication and information technology.
(Adapted from https://arjungelal.wordpress.com/) 
31. Which of the following could serve as the best title for the passage?
A. Social Media - One of the Greatest Inventions of the 21st Century
B. How Positive Social Media Changes Our Lives?
C. Advantages and Disadvantages of Social Media
D. Important Inventions in Modern Society
32. What does the word "it" in paragraph 2 refer to?
	A. information		B. the way
	C. social media		D. the power
33. The following are benefits brought by social media mentioned in paragraph 2, EXCEPT ____.
A. connecting people all over the world
B. keeping contact with others via various ways
C. helping people exchange information in a more interactive way
D. increasing the private invasion of users
34. According to the passage, which of the following sentences is TRUE?
A. The new inventions remain the way we interact with each other.
B. It’s unlikely for people to process documents on social media.
C. Using social media improperly will increase the problems for users.
D. People nowadays send and receive more online messages than normal.
35. The word "boon” in the last paragraph is closest in meaning to ______.
	A. benefit 	B. drawback 	C. challenge 	D. advance
Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges.
36. Tim is at the computer shop.
Tim: Hello, I'm looking for a laptop. Can you recommend a good one to me?
Shop assistant: ______
A. Certainly. 		B. Never mind.
C. Not now. 		D. That’s great.
37. Tim is at the computer shop.
Tim: I'd like a cheap and light computer.
Shop assistant: ______
A. Feel free to ask me. 		B. Let me know about it.
C. Can you buy it?		D. I think this laptop is the best one for you.
Mark the letter A, B, Cor D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.
38. He has never driven another car since he started driving.
A. This is only the car he has driven since he started driving.
B. This is the only car he has driven since he started driving.
C. This is the first car he drove since he started driving.
D. The first car he drove was this one since he started driving.
39. The last time I watched TV was a week ago.
A. I have watched TV for a week.
B. I have never watched TV for a week.
C. I had my last TV show a week ago.
D. I haven't watched TV for a week.
40. We have never experienced such a cold winter in Vietnam before.
A. It’s the coldest winter we have ever experienced in Vietnam.
B. It’s one of the cold winters we have experienced in Vietnam.
C. A cold winter we have experienced in Vietnam is before this year.
D. Never have we experienced a cold winter in Vietnam before.

REVIEW 2 (Unit 4-5)
A. PHONETICS
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
[bookmark: bookmark240]1. A. increase	B. lead	C. head	D. heating
[bookmark: bookmark241]2. A. enable	B. benefit	C. energy	D. help
[bookmark: bookmark242]3. A. able	B. allow	C. same	D. educate
[bookmark: bookmark243]4. A. improve	B. chocolate	C. software	D. modern
[bookmark: bookmark244]5. A. match	B. check	C. chairman	D. machine
[bookmark: bookmark245][bookmark: bookmark246][bookmark: bookmark247]Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.
[bookmark: bookmark248]1. A. present	B. smartphone	C. money	D. become
[bookmark: bookmark249]2. A. modern	B. clothes	C. famous	D. result
[bookmark: bookmark250]3. A. charity	B. gravity	C. example	D. probably
[bookmark: bookmark251]4. A. discover	B. scientist	C. energy	D. mountainous
[bookmark: bookmark252]5. A. community	B. experiment	C. popularity	D. discovery
[bookmark: bookmark253]B. VOCABULARY
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following sentences.
[bookmark: bookmark254]1. It does not mean that volunteering is always a selfless act because volunteers may also benefit from the volunteering activities.
	A. selfish	B. open-minded 	C. charitable	D. generous
[bookmark: bookmark255]2. He is fond of reading when he has leisure time. It’s his favourite activity.
	A. excited about	B. interested in	C. embarrassed at	D. surprised at
[bookmark: bookmark256]3. The school is difficult to get to because it is located in a remote area.
	A. central	B. nearby	C. faraway	D. neighbouring
4. The people in the village will benefit from this clean water project.
	A. profit	B. enhance	C. injure	D. damage
[bookmark: bookmark258]5. In addition, it offers other volunteering activities, such as helping at a food bank.
	A. In contrast	B. However	C. Therefore	D. Furthermore
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following sentences.
[bookmark: bookmark259]1. When I see suffering and hardships. I feel thankful for what I have.
	A. troubles	B. aids	C. difficulties	D. miseries
[bookmark: bookmark260]2. The volunteering activities help me build essential life skills.
	A. unnecessary	B. vital	C. crucial	D. important
[bookmark: bookmark261]3. The money collected from selling handmade items is used to build a local centre for orphans and homeless old people.
	A. gathered	B. saved	C. distributed 	D. assembled
[bookmark: bookmark262]4. Save the Children Organisation provides practical support in different areas.
	A. experienced	B. appropriate	C. impossible	D. unworkable
[bookmark: bookmark263]5. We still import too many products that can be made in our country.
	A. buy in	B. introduce	C. land	D. export
[bookmark: bookmark264][bookmark: bookmark265][bookmark: bookmark266]Give the correct forms of words in brackets.
[bookmark: bookmark267]1. Many useful (INVENT) ______ in the world are the results of hard work and careful experiments.
[bookmark: bookmark268]2. Old clothes seem (USE) ______ but some poor people may be interested in them, so you can donate them to charity.
[bookmark: bookmark269]3. The invention or (DISCOVER) ______ of something is not always the result of a careful experiment.
[bookmark: bookmark270]4. The children are (EXCITE) ______ about the field trip. They love to help work on the farm.
[bookmark: bookmark271]5. My father is so (CARE) ______ that he always checks the door lock twice before going to bed.
[bookmark: bookmark272][bookmark: bookmark273][bookmark: bookmark274]Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following sentences.
[bookmark: bookmark275]1. Smartphones allow us to get ______ to the Internet anywhere.
	A. entrance	B. entry	C. browser	D. access
[bookmark: bookmark276]2. Modern devices have changed the way we ______.
	A. communicate	B. communication	C. communicative	D. communicator
[bookmark: bookmark277]3. To help poor people, we can donate money to a charity or become a volunteer in our ______.
	A. company	B. corporation	C. community	D. action
4. Issac Newton ______ the law of gravity when he was sitting under an apple tree and an apple fell on his head.
[bookmark: bookmark279]	A. explored	B. discovered	C. invented	D. made
[bookmark: bookmark280]5. Alexander Fleming used penicillin around the world to ______ millions of lives.
[bookmark: bookmark281]	A. grow	B. prevent	C. save	D. raise
[bookmark: bookmark282]6. ______ an accident of leaving a soft drink outside in cold weather, Frank Epperson made the first popsicles.
[bookmark: bookmark283]	A. Thanks to	B. Because	C. So that	D. In order to
[bookmark: bookmark284]7. The lights can ______ or off without human control.
	A. come up	B. turn on	C. go on	D. turn up
[bookmark: bookmark285]8. One of the types of community service is ______. For example, people who litter may be forced to clean up the streets.
	A. appreciation	B. congratulation	C. punishment 	D. criticism
[bookmark: bookmark286]9. Volunteers are ______ to do the work to help people, such as building houses for poor people or raising money for children in mountainous areas.
	A. willing	B. convenient	C. available 	D. careful
[bookmark: bookmark287]10. People may help others and help themselves in the ______ activities.
	A. volunteer	B. volunteering	C. voluntary	D. voluntarily
[bookmark: bookmark288]11. He is writing an email to ______ for the job that he is very interested in.
	A. apply	B. thank	C. require	D. order
[bookmark: bookmark289]12. This application is ______ and I am really ______ in its effectiveness.
	A. interested - interesting		B. interested - interested
[bookmark: bookmark290]	C. interesting - interested		D. interesting - interesting
[bookmark: bookmark291]13. He was sorting the ______ when he realised how generous people were.
	A. donate	B. donating	C. donated	D. donations
[bookmark: bookmark292]14. All students can ______ in various activities organised by the Club.
	A. join	B. participate	C. attend	D. engage
[bookmark: bookmark293]15. The activities provide them with ______ to meet other teenagers with similar interests.
	A. opportunities	B. challenges	C. obstacles	D. difficulties
[bookmark: bookmark294][bookmark: bookmark295][bookmark: bookmark296]Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.
1. One of the most popular activities of our club is selling handmade items to rise money for 
 				 A			  B				C
the local orphanage.
 	  D
2. My parents were watching a football match while I went out with my friends last Saturday.
 			A			       B		C		D
[bookmark: bookmark298]3. Teenagers now care more with personal and community development.
 	A	         B		   C					D
[bookmark: bookmark299]4. Thank for what she has done for us, we were able to overcome the most difficult situation.
 	A		       B			     C				D
[bookmark: bookmark300]5. Advancement in robotics enables human beings find the samples in the extreme places
 	  A			    B			  C				D
in the world.
C. GRAMMAR
Give the correct forms of verbs in brackets
[bookmark: bookmark301]1. While the children (work) ______ as a volunteer in the community center, they (meet) ______ some new interesting friends.
[bookmark: bookmark302]2. While he (design) ______ a smart home for his family, he (make) ______ a unique one.
[bookmark: bookmark303]3. She just (finish) ______ his homework.
[bookmark: bookmark304]4. The Club (start) ______ 2 years ago and it (become) ______ popular among teenagers in this area up to now.
[bookmark: bookmark305]5. This application (come) ______ up since last week and it (make) ______ a trend on Tiktok and Youtube.
[bookmark: bookmark306]6. (Do) ______ exercises in the morning and afternoon is good for your health.
[bookmark: bookmark307]7. They decided (have) ______ a professional construction company design and construct their new house.
[bookmark: bookmark308]8. The mother avoids (use) ______ unhealthy food for the children's meals.
[bookmark: bookmark309]9. It’s easy (buy) ______ household devices in the supermarkets now. There are many to choose from.
[bookmark: bookmark310]10. (Engage) ______ teenagers in community activities needs help from both schools and families.
[bookmark: bookmark311][bookmark: bookmark312][bookmark: bookmark313]Complete the sentences with "since, when or while"
[bookmark: bookmark314]1. They wanted to stay longer to help the villagers ______ they were visiting a remote mountainous area after the flood.
[bookmark: bookmark315]2. He was searching for information on the Internet ______ he found a job advert on a job website.
[bookmark: bookmark316]3. They have lived and worked here ______ 2017.
[bookmark: bookmark317]4. His son has already started his presentation on volunteering activities ______ one hour ago.
[bookmark: bookmark318]5. ______ he came into the hall, everyone was listening to the speaker talk attentively.

D. SPEAKING
Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges.
[bookmark: bookmark320]1. Casie is talking to Mai
Casie: Smart homes make our life easier.
Mai: ______.
[bookmark: bookmark321]A. I don’t know much about life
[bookmark: bookmark322]B. You can say that again.
[bookmark: bookmark323]C. I have no experience in building houses.
[bookmark: bookmark324]D. Home is always a safe place.
[bookmark: bookmark325]2. Casie is talking to Mai
Casie: The alarm rings when someone breaks into the house.
Mai: ______.
A. It doesn't matter. 	B. What’s happening?
C. It's so amazing. 	D. Don't mention it.
[bookmark: bookmark326]3. Casie is talking to Mai
Casie: That the heating system is controlled by a mobile phone allows us to save energy and money.
Mai: ______.
A. That doesn't make sense. 	B. It will be great.
C. No problem. 	D. That's what we should do in the future.
[bookmark: bookmark327]4. Casie is talking to Mai
Casie: Teenagers can improve their essential life skills, such as skills that get them a job or time management skills, when they join volunteering activities.
Mai: ______.
A. I totally agree with you. 	B. I must think about this.
C. You shouldn't say that again. 	D. There’s nothing to say.
[bookmark: bookmark328]5. Casie is talking to Mai
Casie: I love robots because they can do difficult or dangerous tasks effectively.
Mai: ______.
A. I am, too. 	B. Neither do I.
C. So do I. 	D. I don’t either.
[bookmark: bookmark329]
E. READING
Read the following passage and mark the letter A, B, C or D to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.
Technology will allow homes in the future to be "smart.” Appliances will communicate with each other and with you. Your stove, for instance, will tell you (1) ______ your food is cooked and ready to eat. The technology is possible because of tiny information-storing devices called RFID1 chips. People already use them to keep (2) ______ of pets and farm animals. Future RFID chips will store information about (3) ______ the items in your cabinets. For example, they will record the date that you bought each item. Other devices will "read" this information using radio waves. When you need more food, your cabinets will tell you to buy it.
In a smart home, you won't have to repaint the walls. The walls will (4) ______ be digital screens, like computer or TV screens. The technology is called OLED and it's here already. A computer network will link these walls with everything else in your house. Called "ambient intelligence," this computer "brain” will control your entire house. It will (5) ______ adapt to your preferences. Your house will learn about your likes and dislikes. It will then use that knowledge to control the environment.
(Adapted from Complete Advanced)
[bookmark: bookmark330]1. A. that	B. how	C. who	D. when
[bookmark: bookmark331]2. A. track	B. control	C. pace	D. contact
[bookmark: bookmark332]3. A. all	B. every	C. any	D. each
[bookmark: bookmark333]4. A. definitely	B. really	C. actually	D. completely
[bookmark: bookmark334]5. A. therefore	B. also	C. still	D. instead
[bookmark: bookmark335][bookmark: bookmark336][bookmark: bookmark337]Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the questions.
Facebook users spend an average of more than 15 hours a month on social networking sites. While there are plenty who caution against such intensive use - and there are a number of studies detailing the harm Facebook could potentially cause - there also are lots of reports extolling the site's virtues. As the social media giant prepares for its upcoming initial public offering, here are some ways Facebook just might be good for you.
Spending time on Facebook can help people relax, slow down their heart rate and decrease stress levels, according to researchers from the Massachusetts Institute of Technology and the University of Milan. In a study published earlier this year, researchers studied 30 students and found that a natural high was sparked when they were on the social media network that led to relaxed heart rates and lower levels of stress and tension. In the study, the students were monitored in three situations: looking at panoramic landscapes, performing complicated mathematical equations and using Facebook. While the first situation was the most relaxing for students and the math problems were the most stressful, the time on Facebook uncovered high levels of attractiveness and arousal. The findings support the researchers’ hypothesis that Facebook's success, as well as that of other social media networks, correlates to the specific positive mental and physical state users experience.
While many may argue that social media networks only distract employees, research shows the opposite may be true. Research from Keas.com found that a 10-minute Facebook break makes employees happier, healthier and more productive. The study examined workers in three groups: one that was allowed no breaks, one that was allowed to do anything but use the Internet and one that was allowed 10 minutes to use the Internet and Facebook. The Facebook group was found to be 16 percent more productive than the group that was not allowed to use the Internet and nearly 40 percent more productive than the group that was allowed no breaks. "Short and unobtrusive breaks, such as a quick surf on the Internet, enables the mind to rest itself, leading to a higher net total concentration for a day's work, and as a result, increased productivity," said Brent Coker of the department of management and marketing at the University of Melbourne in Australia.
Facebook is also in the business of matchmaking. Research shows that nearly 60 percent of singles will friend someone new on Facebook after meeting them in person. If they like what they see, 25 percent are likely to contact their new love interest via Facebook. Once the courting is over, nearly 40 percent of those social networking adults will update their relationship status on Facebook, with just 24 percent telling their friends first. Facebook use between couples will continue through the dating process, the research shows. Throughout the day, 79 percent of couples said they send partners Facebook messages or chat on the social network. In addition, more than 60 percent would post romantic messages on their significant other's Facebook wall. When the relationship ends, more than half of those surveyed immediately update their status to single, which automatically sends out a notification to their friend list to start the dating cycle over again.
(Source: https://www.businessnewsdaily.com/)
[bookmark: bookmark338]6. Which of the following could be the main idea of the passage?
[bookmark: bookmark339]A. The benefits that Facebook might bring you.
[bookmark: bookmark340]B. The disadvantages that Facebook causes in modern life.
[bookmark: bookmark341]C. The classes are most influenced by Facebook.
[bookmark: bookmark342]D. The functions that are used most on Facebook.
[bookmark: bookmark343]7. The word "sparked" in the second paragraph probably means ______.
	A. produced	B. reduced	C. prevented	D. controlled
[bookmark: bookmark344]8. According to paragraph 2, what do the scientists discover in their study?
[bookmark: bookmark345]A. Spending too much time on Facebook may increase levels of pressure and heart disease.
[bookmark: bookmark346]B. Students often suffer from stress when they are working on something related to mathematics.
[bookmark: bookmark347]C. Facebook can make its users more optimistic and aroused.
[bookmark: bookmark348]D. The success of Facebook may motivate the development of other social networks.
[bookmark: bookmark349]9. The word "one” in paragraph 3 refers to ______.
	A. the study	B. a group	C. the Internet 	D. a research
[bookmark: bookmark350]10. Why does Facebook motivate the productivity of employees?
[bookmark: bookmark351]A. Because the Internet distracts users from taking breaks from work.
[bookmark: bookmark352]B. Because it helps people refresh their minds and then enhance their concentration on work.
[bookmark: bookmark353]C. Because employees are happy with what they read on Facebook.
[bookmark: bookmark354]D. Because they are allowed to relax after hard work.
[bookmark: bookmark355]11. The word "courting" in the last paragraph is closest in meaning to ______.
	A. dating		B. marriage
	C. divorce		D. making acquaintance
12. Which of the following is NOT correct about the impact of Facebook on users’ relationships?
[bookmark: bookmark357]A. More than half of single people tend to make new friends on Facebook after face-to-face contact.
[bookmark: bookmark358]B. Married people often use Facebook to keep in touch with their spouses.
[bookmark: bookmark359]C. Not many people change their relationship status to single after their breakdown.
[bookmark: bookmark360]D. Adults are more likely to update their relationship status on Facebook than to tell their friends about that.
[bookmark: bookmark361]13. Which of the following could best describe the tone of the passage?
[bookmark: bookmark362]	A. Informative 	B. Argumentative 	C. Sarcastic	D. Ironic

ĐÁP ÁN CHI TIẾT
	STT
	ĐÁP ÁN
	GIẢI THÍCH CHI TIẾT ĐÁP ÁN

	PHÁT ÂM

	1
	B
	Kiến thức về phát âm nguyên âm “o”
*Xét các đáp án:
A. robot /'rəʊbɒt/
B. copy /'kɒpi/
C. emotion /ɪ'məʊ∫n/
D. hold /həʊld/
=> Đáp án B âm “o” được phát âm là /ɒ/. Các phương án còn lại được phát âm là /əʊ/.

	2
	D
	Kiến thức về phát âm nguyên âm “e”
*Xét các đáp án:
A. express /ɪk'spres/
B. device /dɪ'vaɪs/
C. decide /dɪ'saɪd/
D. develop /dɪ'veləp/
=> Đáp án D âm “e” được phát âm là /e/. Các phương án còn lại được phát âm là /ɪ/.

	3
	A
	Kiến thức về phát âm nguyên âm “a”
*Xét các đáp án:
A. various /'veərɪəs/
B. travel /'trævl/
C. vacuum /'vækjʊəm/
D. answer /'ænsər/
=> Đáp án A âm “a” được phát âm là /eə/. Các phương án còn lại được phát âm là /æ/.

	4
	A
	Kiến thức về phát âm phụ âm “ch”
*Xét các đáp án:
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	A. machine /mə'∫i:n/
B. charge /t∫ɑ:dʒ/
C. cheap /t∫i:p/
D. change /t∫eɪndʒ/
=> Đáp án A âm “ch” được phát âm là /∫/. Các phương án còn lại được phát âm là /t∫/.

	5
	A
	Kiến thức về phát âm nguyên âm “s”
*Xét các đáp án:
A. design /dɪ'zaɪn/
B. software /'sɒftweə[r]/
C. send /send/
D. school /sku:l/
=> Đáp án A âm “s” được phát âm là /z/. Các phương án còn lại được phát âm là /s/.

	TRỌNG ÂM

	1
	B
	Kiến thức về trọng âm
*Xét các đáp án:
A. example /ɪg'zɑ:mpl/từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm dài /ɑ:/.
B. benefit /'benɪfɪt/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, nếu tất cả các âm mà ngắn hết thì hai âm rơi vào âm tiết đầu tiên.
C. important /ɪm'pɔ:tnt/ntừ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.
Vì theo quy tắc, trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm dài /ɔː/.
D. invention /ɪn'ven∫n/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai . Vì theo quy tắc, hậu tố -tion làm trọng tâm rơi vào trước âm đó.
=> Đáp án B có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Các đáp án còn
lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

	2
	C
	Kiến thức về trọng âm
*Xét các đáp án:



	
	
	A. useful /'ju:sfl/từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, hậu tố -ful không ảnh hưởng đến trọng âm của từ.
B. second /'sekənd/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, trọng âm không rơi vào âm /ə/.
C. between /bɪ'twi:n/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm dài /i:/.
D. either /'aɪðə[r]/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, trọng âm không rơi vào âm /ə/.
=> Đáp án C có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Các đáp án còn
lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

	3
	D
	Kiến thức về trọng âm
*Xét các đáp án:
A. invent /ɪn'vent/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, trọng âm không ưu tiên rơi vào nguyên âm /ɪ/.
B. allow /ə'laʊ/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, trọng âm không rơi vào âm /ə/.
C. improve /ɪm'pru:v/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm dài /uː/.
D. learner /'lɜ:nə[r]/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, trọng âm không rơi vào âm /ə/.
=> Đáp án D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Các đáp án còn
lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

	4
	B
	Kiến thức về trọng âm
*Xét các đáp án:
A. Internet /ˈɪntərnet/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, nếu tất cả các âm mà ngắn hết thì hai âm rơi vào âm tiết đầu tiên.
B. computer /kəm'pju:tə[r]/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ
hai. Vì theo quy tắc, trọng âm không rơi vào âm /ə/.
C. chocolate /ˈtʃɔːklət/từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, trọng âm không rơi vào âm /ə/.



	
	
	D. century /'sent∫əri/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, nếu tất cả các âm mà ngắn hết thì hai âm rơi vào âm tiết đầu tiên.
=> Đáp án B có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

	5
	A
	Kiến thức về trọng âm
*Xét các đáp án:
A. advantage /əd'vɑ:ntɪdʒ/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.
Vì theo quy tắc, trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm dài /aː/.
B. family /'fæməli/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, nếu tất cả các âm mà ngắn hết thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên.
C. syllable /'sɪləbl/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, nếu tất cả các âm mà ngắn hết thì hai âm rơi vào âm tiết đầu tiên.
D. nowadays /'naʊədeiz/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.
Vì theo quy tắc, trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm dài /aʊ/.
=> Đáp án A có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

	TỪ ĐỒNG NGHĨA

	1
	D
	Từ đồng nghĩa - Kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Hôm qua họ đã cài đặt một số phần mềm cần thiết trên các máy tính trong văn phòng.
=> install /in'stɔ:l/ (v): đặt, lắp, cài (thiết bị, máy móc)
*Xét các đáp án:
A. locate /ləʊ'keit/ (v): xác định vị trí; định vị
B. place /pleis/ (v): đặt
C. order /'ɔ:də[r]/ (v): ra lệnh
D. set up (phrasal verb): cài đặt
=> Do đó: install ~ set up



	2
	C
	Từ đồng nghĩa - Kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Tôi nghĩ rằng những thiết bị này hữu ích cho các nhiệm vụ của chúng tôi. Chúng sẽ giúp chúng tôi đo lường dễ dàng hơn.
=> useful /'ju:sfl/ (adj): có ích, hữu ích
*Xét các đáp án:
A. unbeneficial /'ʌnbeni'fiʃəl/ (adj): không có lợi, không có hiệu quả, ít bổ ích
B. ineffective /,ini'fektiv/ (adj): kém hiệu quả
C. helpful /'helfl/ (adj): giúp đỡ, giúp ích; hữu ích
D. useless /'ju:slis/ (adj): vô ích, vô dụng
=> Do đó: useful ~ helpful

	3
	D
	Từ đồng nghĩa - Kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Thực sự rất thú vị khi học với các ứng dụng giáo dục.
=> actually /'æktjuəli/ (adv): thực sự
*Xét các đáp án:
A. madly /'mædli/ (adv): [một cách] điên cuồng [một cách] điên loạn
B. deeply /'di:pli/ (adv): sâu
C. widely /'waidli/ (adv): xa, nhiều
D. really /'riəli/ (adv): thực, thật, thực sự, thật ra
=> Do đó: actually ~ really

	4
	A
	Từ đồng nghĩa - Kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Các ứng dụng cho phép họ giao tiếp và học tập cùng một lúc.
=> communicate /kə'mju:nikeit/ (v): giao tiếp
*Xét các đáp án:
A. make contact: liên lạc
B. keep silent: giữ im lặng
C. make a speech: phát biểu
D. have a presentation: thuyết trình
=> Do đó: communicate ~ make contact



	5
	B
	Từ đồng nghĩa - Kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Giờ đây, robot có thể giao tiếp, làm việc và thể hiện cảm xúc của chúng.
=> emotion /i'məʊ∫n/ (n): cảm xúc
*Xét các đáp án:
A. passion /'pæ∫n/ (n): đam mê
B. feeling /'fi:liη/ (n): cảm giác
C. thought /θɔ:t/ (n): sự suy nghĩ, sự ngẫm nghĩ
D. idea /ai'diə/ (n): ý nghĩ, ý kiến
=> Do đó: emotion ~ feeling

	TỪ TRÁI NGHĨA

	1
	D
	Từ trái nghĩa - Kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: AI đã được áp dụng cho các ứng dụng giúp người dùng học ngôn ngữ hiệu quả.
=> effectively /i'fektivli/ (adv): [một cách] hữu hiệu
*Xét các đáp án:
A. usefully /'ju:sfəli/ (adv): [một cách] có ích, [một cách] hữu ích
B. helpfully /'helfəli/ (adv): [một cách] giúp đỡ, [một cách] giúp ích, [một cách] hữu ích
C. successfully /sək'sesfəli/ (adv): [một cách] thành công
D. unsuccessfully /ˌʌnsəkˈsesfəli/[một cách] không thành công
=> Do đó: effectively >< unsuccessfully

	2
	C
	Từ trái nghĩa - Kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Người lái xe giờ đây có thể tìm được tuyến đường phù hợp nhất nhờ vào AI và Internet.
=> suitable /'su:təbl/ (a) thích hợp, hợp
*Xét các đáp án:
A. satisfactory /,sætis'fæktəri/ (adj): vừa ý, thỏa đáng, tốt
B. acceptable /ək'septəbl/ (adj): có thể chấp nhận được
C. inappropriate /,inə'prəʊpriət/ (adj): không thích hợp
D. fitting /'fitiη/ (adj): thích đáng, thích hợp
=> Do đó: suitable >< inappropriate



	3
	A
	Từ trái nghĩa - Kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Các phát minh đã thay đổi hoàn toàn công việc và cuộc sống hàng ngày của chúng ta.
=> completely /kəm'pli:tli/ (adv): một cách đầy đủ, hoàn toàn
*Xét các đáp án:
A. imperfectly /im'pɜ:fiktli/ (adv): [một cách] không hoàn hảo, [một cách] không đầy đủ
B. totally /'təʊtəli/ (adv): hoàn toàn
C. entirely /in'taiəli/ (adv): [một cách] hoàn toàn
D. entirely /in'taiəli/ (adv): [một cách] hoàn toàn
=> Do đó: completely >< imperfectly

	4
	D
	Từ trái nghĩa - Kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Một số lợi ích của sự phát triển của người máy là gì?
=> benefit /'benifit/ (n): lợi, lợi ích
*Xét các đáp án:
A. advantage /əd'vɑ:ntidʒ/ (n): lợi; lợi thế
B. power /'paʊə[r]/ (n): khả năng; năng lực; sức mạnh
C. strength /streηθ/ (n): sức mạnh, sức
D. disadvantage /,disəd'vɑ:ntidʒ/ (n): thế bất lợi; điều bất lợi
=> Do đó: benefit >< disadvantage

	5
	C
	Từ trái nghĩa - Kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Máy tính xách tay này chắc chắn là một trong những tốt nhất cho bạn. Bạn có thể xem qua.
=> certainly /'sɜ:tnli/ (adv): [một cách] chắc chắn
*Xét các đáp án:
A. definitely /'definətli/ (adv): [một cách] rõ ràng, [một cách] dứt khoát
B. clearly /'kliəli/ (adv): rõ ràng, sáng sủa, sáng tỏ
C. doubtfully /'daʊtfli/ (adv): [một cách] nghi ngờ, [một cách] ngờ vực
D. undeniably /ˌʌndɪˈnaɪəbli/(adv): không thể phủ nhận
=> Do đó: certainly >< doubtfully

	TỪ LOẠI

	1
	valuable
	Ta có:



	
	
	+ value /'vælju:/ (n): giá; giá cả; giá trị
+ valuable /'væljʊəbl/ (adj): có giá trị lớn, quý báu
+ valueless /'vælju:lis/ (adj): không có giá trị, vô giá trị
=> Ta cần một tính từ bổ nghĩa cho danh từ “inventions”. Xét nghĩa cả câu để chọn tính từ có nghĩa phù hợp.
=> Đáp án: valuable
Tạm dịch: Tôi không biết rằng đã có rất nhiều phát minh có giá trị.

	2
	invented
	Ta có:
+ invent /in'vent/ (v): phát minh, sáng chế
+ invention /in'ven∫n/ (n): sự phát minh, sự sáng chế
+ inventive /in'ventiv/ (adj): phát minh, sáng chế; có tài phát minh sáng chế, sáng tạo
=> Ta cần một động từ bổ nghĩa cho chủ ngữ “ people”
=> Đáp án: invented
Tạm dịch: Kể từ khi con người phát minh ra chiếc máy tính đầu tiên, họ đã tạo ra nhiều phát minh thú vị hơn.

	3
	development
	Ta có:
+ develop /di'veləp/ (v): (+ from, into) phát triển
+ development /di'veləpmənt/ (n): sự phát triển
+ developed /di'veləpt/ (adj): phát triển
+ undeveloped /,ʌndi'veləpt/ (adj): chưa phát triển (cơ quan trong cơ thể…); chưa khai thác, chưa sử dụng (đất đai)
=> Ta cần một danh từ để hai vế cân xứng.
=> Đáp án: development
Tạm dịch: Robot chỉ là một ví dụ của Trí tuệ nhân tạo - việc nghiên cứu và phát triển những cỗ máy có thể sao chép trí thông minh của con người.

	4
	basic
	Ta có:



	
	
	+ basement /'beismənt/ (n): tầng hầm (của một ngôi nhà)
+ base /beis/ (n): đáy, chân, đế; cơ sở, nền
+ basic /'beisik/ (adj): cơ bản
=> Ta cần một tính từ bổ nghĩa cho danh từ “information”
=> Đáp án: basic
Tạm dịch: Hiểu biết một số thông tin cơ bản về phần cứng là rất quan trọng và sẽ giúp bạn quyết định lựa chọn máy tính phù hợp nhất cho mình.
* Note: decide on sth: quyết định về điều gì

	5
	interesting
	Ta có:
+ interest /'intrəst/ (n): sự quan tâm, sự chú ý
+ interesting /'intrəstiŋ/ (adj): thú vị
+ interested /'intrəstid/ (adj): interested in something lộ vẻ quan tâm (chú ý, thích thú)
+ uninterested /ʌn'intrəstid/ (adj): uninterested in [somebody, something] không quan tâm đến, hờ hững
+ disinterested /,dis'intrəstid/ (adj): vô tư; không vụ lợi
=> Ta cần một tính từ bổ nghĩa cho danh từ “software”. Xét nghĩa cả câu để chọn tính từ có nghĩa phù hợp.
=> Đáp án: interesting
Tạm dịch: Họ vừa cài đặt một số phần mềm thú vị trên máy tính của trường.

	TRẮC NGHIỆM

	1
	D
	Kiến thức về từ loại
*Xét các đáp án:



	
	
	A. convenience /kən'vi:niəns/ (n): sự tiện lợi, sự thuận tiện
B. inconvenience /,iŋkən'vi:njəns/ (n): sự bất tiện, sự phiền phức
C. inconvenient /,iŋkən'vi:niənt/ (adj): bất tiện, phiền phức
D. convenient /kən'vi:niənt/ (adj): (+ for) tiện lợi, thuận tiện
*Ta có:
It is + adj + for sb + to do sth: làm cái gì như thế nào đối với ai
=> Vị trí này cần một tính từ. Xét nghĩa cả câu để chọn tính từ có nghĩa phù hợp.
Tạm dịch: Nó cũng rất thuận tiện cho người học sử dụng chúng.
Do đó, D là đáp án hợp lý.

	2
	B
	Kiến thức về động từ nguyên mẫu
*Ta có:
allow sb to do sth: cho phép ai làm gì
Tạm dịch: Các ứng dụng cho phép họ giao tiếp và học hỏi cùng một lúc.
Do đó, B là đáp án hợp lý.

	3
	C
	Kiến thức về động từ nguyên mẫu
*Ta có:
be able to do sth: có thể làm gì
Tạm dịch: Các robot có thể giúp bạn làm việc nhà.
Do đó, C là đáp án hợp lý.

	4
	A
	Kiến thức về sự phối hợp thì
*Ta có:
Để diễn tả một hành động, sự việc bắt đầu trong quá khứ và còn tiếp diễn ở hiện tại, ta có cấu trúc:



	
	
	S + (v): (hiện tại hoàn thành) + since + S + (v): (quá khứ đơn)
Tạm dịch: Kể từ khi máy tính xách tay được phát minh, chúng đã cho phép chúng ta học tập tốt hơn và làm việc nhanh hơn.
Do đó, A là đáp án hợp lý.

	5
	B
	Kiến thức về từ vựng
*Xét các đáp án:
A. plentiful /'plentifl/ (adj): phong phú, dồi dào
B. useful /'ju:sfl/ (adj): có ích, hữu ích
C. helpless /'helplis/ (adj): cần được giúp đỡ, không tự lực được
D. worthy /wɜ:ði/ (adj): đáng coi trọng, đáng trọng
Tạm dịch: Máy tính xách tay là vật dụng hữu ích cho sinh viên và cán bộ để học tập và làm việc một cách linh hoạt.
Do đó, B là đáp án hợp lý.
*Note: flexibly /'fleksəbli/ (adv): [một cách] linh hoạt

	6
	D
	Kiến thức về từ vựng
*Xét các đáp án:
A. ask /ɑ:sk/ (v): hỏi
B. explain /ɪk'spleɪn/ (v): giải nghĩa; giải thích
C. suggest /sə'dʒest/ (v): gợi ý, đề nghị
D. discuss /dɪ'skʌs/ (v): thảo luận, bàn luận, tranh luận
Tạm dịch: Họ đang thảo luận về những gì họ nên làm với máy tính mới. Mỗi người có ý tưởng riêng của mình.
Do đó, D là đáp án hợp lý.

	7
	A
	Kiến thức về liên từ
*Xét các đáp án:
A. since + mốc thời gian: kể từ thời điểm hành động, sự việc bắt đầu xảy ra.



	
	
	B. for + một khoảng thời gian: thời gian của hoạt động, sự việc nào đó diễn ra trong bao lâu
C. when + clause: khi
D. while + clause: trong lúc, trong khi, khi
Tạm dịch: Máy tính đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của chúng ta kể từ khi chúng được phát minh ra.
Do đó, A là đáp án hợp lý.

	8
	C
	Kiến thức về thì của động từ
*Ta có: Để diễn tả hành động đã xảy ra và đã chấm dứt trong quá khứ, không còn liên quan tới hiện tại, ta sử dụng thì quá khứ đơn.
Tạm dịch: Vào năm 2000, robot do một công ty chế tạo, đã khiến mọi người kinh ngạc chỉ với việc bước xuống cầu thang.
Do đó, C là đáp án hợp lý.

	9
	B
	Kiến thức về giới từ
*Ta có: be applied to sth: được ứng dụng vào cái gì
Tạm dịch: Ngày nay, AI đã được ứng dụng vào nhiều lĩnh vực khác nhau của cuộc sống.
Do đó, B là đáp án hợp lý.

	10
	C
	Kiến thức về từ loại
*Xét các đáp án:
A. effect /ɪ'fekt/ (n): tác động, ảnh hưởng
B. affect /ə'fekt/ (v): ảnh hưởng đến, tác động đến
C. effective /ɪ'fektɪv/ (adj): hữu hiệu
D. effectively /ɪ'fektɪvli/ (adv): [một cách] hữu hiệu
Tạm dịch: Máy hút bụi với AI giờ đây có thể quyết định cách hiệu quả nhất để dọn dẹp nhà cửa.



	
	
	Ta có:
- Vị trí này cần một tính từ (do đứng sao từ “the most”).
Do đó, C là đáp án hợp lý.
*Note: decide on sth: quyết định điều gì

	11
	A
	Kiến thức về từ vựng
*Xét các đáp án:
A. collect /kə'lekt/ (v): thu lượm, thu thập, thu gom
B. require /rɪ'kwaɪə[r]/ (v): đòi hỏi, đòi, yêu cầu
C. hold /həʊld/ (v): cầm, nắm
D. reserve /rɪ'zɜ:v/ (v): để dành, dành; dự trữ
Tạm dịch: Trong giao thông, AI có thể được sử dụng trên nhiều điện thoại thông minh để thu thập thông tin về giao thông.
Do đó, A là đáp án hợp lý.

	12
	B
	Kiến thức về từ vựng
*Xét các đáp án:
A. designer /dɪ'zaɪnə[r]/ (n): người phác họa, người phác thảo đồ án, người thiết kế
B. customer /'kʌstəmə[r]/ (n): khách hàng
C. seller /'selə[r]/ (n): người bán
D. supporter /'sə'pɔ:tə[r]/ (n): người ủng hộ
Tạm dịch: Các chương trình máy tính có thể giúp khách hàng lên kế hoạch cho kỳ nghỉ, đặt vé máy bay và khách sạn cũng như giải đáp những thắc mắc.
Do đó, B là đáp án hợp lý.

	13
	A
	Kiến thức về danh động từ và động từ nguyên mẫu
*Ta có:



	
	
	Help (sb) + (to) V: giúp (ai đó) làm gì
Cấu trúc: Can’t help + V-ing: không thể tránh/ nhịn/cưỡng lại làm gì đó.
Ví dụ: Anna can’t help falling asleep. (Anna không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ.)
Tạm dịch: AI giúp tạo ra những cỗ máy suy nghĩ và hoạt động giống như con người.
Do đó, A là đáp án hợp lý.

	14
	D
	Kiến thức về từ vựng
*Xét các đáp án:
A. attitude /'ætɪtu:d/ (n): thái độ; quan điểm
B. behaviour /bɪ'heɪvjə[r]/ (n): cách ứng xử, tư cách
C. equipment /ɪ'kwɪpmənt/ (n): đồ trang bị, đồ dùng cần thiết
D. emotion /ɪ'məʊ∫n/ (n): cảm xúc
Tạm dịch: Robot đó có thể biểu lộ cảm xúc khi nói chuyện với con người. Chúng ta có thể nhìn thấy niềm vui hay nỗi buồn của nó.
Do đó, D là đáp án hợp lý.

	15
	A
	Kiến thức về giới từ
*Ta có: in control (of): chỉ đạo
Tạm dịch: Internet cho phép những chiếc ô tô không người lái di chuyển khắp nơi mà không cần người điều khiển.
Do đó, A là đáp án hợp lý.

	GIỚI TỪ

	1
	to
	Ta có:
- Thanks to sth: nhờ vào cái gì Do đó, to là đáp án hợp lý.



	
	
	Tạm dịch: Nhờ có robot, nhiều nhiệm vụ nguy hiểm có thể được thực hiện một cách hiệu quả.

	2
	from
	Ta có:
- from the Internet: từ mạng Internet Do đó, from là đáp án hợp lý.
Tạm dịch: Máy đọc sách điện tử có thể lưu trữ và đọc văn bản từ Internet ngày nay.

	3
	for
	Ta có:
- use for: dùng cho, dùng để Do đó, for là đáp án hợp lý.
Tạm dịch: Điện thoại thông minh được sử dụng để học ngôn ngữ.

	4
	over
	Ta có:
- over long distances: ở một khoảng cách xa Do đó, over là đáp án hợp lý.
Tạm dịch: Điện thoại rất hữu ích trong việc giao tiếp ở một khoảng cách xa.

	5
	of
	Ta có:
- benefit of sth: lợi ích của việc gì Do đó, of là đáp án hợp lý.
Tạm dịch: Giúp người lái xe là một trong nhiều lợi ích của AI trong giao thông.

	TÌM LỖI SAI

	1
	D
	Kiến thức về động từ nguyên mẫu
Ta có:
- It is + adj + for sb + to do sth: Nó là như thế nào đối với ai để làm việc gì



	
	
	Do đó, D là đáp án hợp lý. 
Sửa: using => to use
Tạm dịch: Nó cũng rất thuận tiện cho người học sử dụng chúng.

	2
	C
	Kiến thức về từ loại
Ta có:
- education /,edjʊ'keɪ∫n/ (n): nền giáo dục; hệ thống giáo dục
- educational /,edjʊ'kei∫ənl/ (adj): [thuộc] giáo dục, để giáo dục Ta cần một tính từ để bổ nghĩa cho danh từ “apps”
Do đó, C là đáp án hợp lý.
Sửa: education => educational
Tạm dịch: Tại sao học bằng ứng dụng giáo dục trên điện thoại thông minh lại thú vị?

	3
	D
	Kiến thức về từ vựng
Ta có:
- remember /rɪ'membə[r]/ (v): nhớ
- recognize /'rekəgnaɪz/ (v): nhận ra
Do đó, D là đáp án hợp lý. 
Sửa: remember => recognize
Tạm dịch: Các thiết bị như máy hút bụi hiện có thể sử dụng AI để đo kích thước phòng và nhận dạng bất kỳ đồ nội thất nào.

	4
	D
	Kiến thức về cụm từ cố định
Ta có:
- thanks to sth: nhờ vào cái gì
Do đó, D là đáp án hợp lý. 
Sửa: thanks => thanks to



	
	
	Tạm dịch: Việc đi lại đã trở nên thuận tiện hơn rất nhiều nhờ vào AI.

	5
	C
	Kiến thức về từ loại
Ta có:
- invent /ɪn'vent/ (v): phát minh, sáng chế
- invention /ɪn'ven∫n/ (n): sự phát minh, sự sáng chế Ta cần một danh từ bổ nghĩa cho tính từ “important” Do đó, C là đáp án hợp lý.
Sửa: invent => inventions
Tạm dịch: AI là một trong những phát minh quan trọng nhất của thế kỷ 20.

	NGỮ PHÁP

	1
	C
	Kiến thức về danh động từ
Ta có: Use for V-ing: là dùng cho, dùng để
Tạm dịch: Một cây bút sửa lỗi được sử dụng để che đi những lỗi viết của bạn.
=> Chọn đáp án C

	2
	C
	Kiến thức về danh động từ
Ta có: It's no use/It's no good +V-ing: vô ích khi làm gì đó
Tạm dịch: Thật vô ích khi nói cho anh ấy biết sự thật lúc này.
=> Chọn đáp án C
*Note: Tell the truth: nói sự thật

	3
	D
	Kiến thức về động từ nguyên mẫu
Ta có: forget + to V: quên làm một việc cần phải làm
Tạm dịch: Đừng quên làm bài tập về nhà trước khi đến lớp.
=> Chọn đáp án D
*Note:



	
	
	- do homework: làm bài tập về nhà
- forget + to V: quên làm một việc cần phải làm
forget + V-ing: quên một việc mà mình đã làm (làm rồi nhưng quên.)

	4
	D
	Kiến thức về động từ nguyên mẫu
Ta có: remember + to-V: nhớ phải làm việc gì đó
Tạm dịch: Bạn có nhớ gửi tin nhắn cho ông Green không?
=> Chọn đáp án D
*Note:
- remember + to-V: nhớ phải làm việc gì đó remember + V-ing: nhớ đã làm một việc gì

	5
	C
	Kiến thức về danh động từ
Ta có: be used for V-ing: được dùng cho, dùng để làm gì
Tạm dịch: Máy tính của tôi được sử dụng để phát nhạc và video.
=> Chọn đáp án C

	6
	C
	Kiến thức về động từ nguyên mẫu
Ta có: be used to V: được dùng để làm gì
Tạm dịch: Facebook được sử dụng để giao tiếp giữa những người trẻ tuổi.
=> Chọn đáp án C
*Note: communicate /kə'mju:nikeit/ (v): giao tiếp, liên lạc

	7
	A
	Kiến thức về thì hiện tại hoàn thành
“Since” là trạng từ đi kèm với thì hiện tại hoàn thành. Cấu trúc: S + have/ has + Vp2
Tạm dịch: Anh ấy đã làm việc cho Google từ năm 2014.



	
	
	=> Chọn đáp án A
*Note: work for: làm cho ai, tổ chức nào đó

	8
	C
	Kiến thức về thì hiện tại hoàn thành
”Yet” là trạng từ đi kèm với thì hiện tại hoàn thành. Cấu trúc: S + have/ has + Vp2
Tạm dịch: Các con của cô ấy vẫn chưa làm xong bài tập về nhà. Bây giờ chúng vẫn đang làm.
=> Chọn đáp án C
*Note: Work on sth: dành thời gian tập trung, duy trì hoặc nỗ lực thực hiện một việc nào đó

	9
	C
	Kiến thức về thì hiện tại hoàn thành
Để diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ nhưng không rõ thời gian ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành.
Cấu trúc: S + have/ has + Vp2
Tạm dịch: Tôi đã bị mất điện thoại di động của tôi. Ai đó đã đánh cắp nó.
=> Chọn đáp án C

	10
	A
	Kiến thức về thì hiện tại hoàn thành
A. just: vừa mới
B. ever: đã từng
C. never: chưa từng, không bao giờ
D. yet: chưa
Tạm dịch: Tôi không đói. Tôi vừa mới ăn.
=> Chọn đáp án A

	11
	C
	Kiến thức về thì hiện tại hoàn thành



	
	
	Trạng từ “ever” thường đi kèm với thì hiện tại hoàn thành. Cấu trúc: S + have/ has + Vp2
Tạm dịch: Bạn đã từng đến New York chưa?
=> Chọn đáp án C

	12
	B
	Kiến thức về thì hiện tại hoàn thành
Để diễn tả một hành động lặp lại nhiều lần trong quá khứ, ta dùng thì hiện tại hoàn thành. Cấu trúc: S + have/ has + Vp2
Tạm dịch: Cha mẹ tôi đã đến thăm chúng tôi nhiều lần.
=> Chọn đáp án B

	13
	C
	Kiến thức về thì hiện tại hoàn thành
”How long” là câu hỏi thường dùng với thì hiện tại hoàn thành. Cấu trúc: S + have/ has + Vp2
Tạm dịch: Bạn quen bạn thân của mình được bao lâu rồi?
=> Chọn đáp án C

	14
	A
	Kiến thức về thì hiện tại hoàn thành
“Since” là trạng từ đi kèm với thì hiện tại hoàn thành. Cấu trúc: S + have/ has + Vp2
Tạm dịch: YouTube đã phát triển để trở thành trang web chia sẻ video phổ biến nhất thế giới kể từ năm 2005.
=> Chọn đáp án A

	15
	D
	Kiến thức về thì hiện tại hoàn thành
Để diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ nhưng để lại dấu hiệu hoặc hậu quả ở hiện tại, ta dùng thì hiện tại hoàn thành.
Cấu trúc: S + have/ has + Vp2



	
	
	Tạm dịch: “Bạn có muốn uống cà phê không?” - “Không, cảm ơn. Tôi mới uống một cốc.”
=> Chọn đáp án D

	16
	B
	Kiến thức về danh động từ
Ta có: be used for V-ing: được dùng cho, dùng để làm gì
=> Chọn đáp án B 
Sửa: create => creating
Tạm dịch: Cuộn dây Tesla được sử dụng để tạo ra điện trường cực mạnh.
*Note:
- extremely /ɪk'stri:mli/ (adv): cực kỳ
- electrical /ɪ'lektrɪkl/ (adj): [thuộc] điện
- field /fi:ld/ (adv): (vật lý) trường

	17
	C
	Kiến thức về động từ nguyên mẫu
Ta có: be used to V: được dùng để làm gì
=> Chọn đáp án C
Sửa: answering => answer
Tạm dịch: IBM là một hệ thống máy tính trí tuệ nhân tạo dùng để trả lời các câu hỏi được đặt ra bằng ngôn ngữ tự nhiên.
*Note:
- artificial /,ɑ:tɪ'fɪ∫l/ (adj): nhân tạo
- pose /pəʊz/ (v): đặt ra

	18
	D
	Kiến thức về động từ nguyên mẫu
Ta có: enable sb to do sth: cho phép ai làm gì
=> Chọn đáp án D
Sửa: for building => to build



	
	
	Tạm dịch: Bánh lái thuyền được phát minh để lái những con tàu lớn, giúp người Trung Quốc có thể đóng những con tàu khổng lồ ngay từ năm 200 sau Công nguyên.
*Note:
- rudder /'rʌdə[r]/ (adv): bánh lái (tàu thủy, máy bay)
- steer /stɪə[r]/ (v): lái (tàu thủy, xe hơi)
- AD /eɪ'di:/ sau Công nguyên

	19
	C
	Kiến thức về thì hiện tại hoàn thành
“Since” là trạng từ đi kèm với thì hiện tại hoàn thành. Cấu trúc: S + have/ has + Vp2
=> Chọn đáp án C
Sửa: changed => has changed
Tạm dịch: Kể từ khi Internet được tạo ra lần đầu tiên vào những năm 1960, nó đã thay đổi cuộc sống của con người rất nhiều.

	20
	B
	Kiến thức về thì hiện tại hoàn thành
Ta có:
- since + N - mốc/điểm thời gian: từ khi (since 1992, since June,...).
- for + N - quãng thời gian: trong khoảng (for a year, for a long time,...).
=> Chọn đáp án B 
Sửa: since => for
Tạm dịch: Các nhà khoa học đã nghiên cứu trong nhiều năm để tìm ra cách chữa bệnh cho bệnh nhân ung thư.
*Note:
- research /rɪ'sɜ:t∫/ (v): (+ into, on) nghiên cứu
- cure /kjʊə[r]/ (v): chữa khỏi; chữa trị, chữa
- cancer /'kænsə[r]/ (adv): ung thư, bệnh ung thư



	TÌNH HUỐNG GIAO TIẾP

	1
	B
	Tình huống giao tiếp
Tạm dịch: Nam đang nói chuyện với bố.
Nam: Bố, con nghĩ rằng con sẽ mua một cái gì đó mới cho việc học bằng tiền của mình.
Bố: ______.
A. Đừng bận tâm.
B. Ý kiến hay đấy, con trai.
C. Đó là như thế nào?
D. Cố gắng hết sức.
=> Dựa vào nghĩa, ta chọn đáp án B

	2
	C
	Tình huống giao tiếp
Tạm dịch: Nam đang nói chuyện với bố. Bố: Con muốn mua gì?
Nam: ______.
A. Máy tính xách tay và điện thoại di động đã quá cũ để sử dụng.
B. Máy tính xách tay lớn hơn điện thoại di động.
C. Con không chắc. Máy tính xách tay hoặc điện thoại di động.
D. Một máy tính xách tay hoặc một điện thoại di động là hữu ích cho anh ta.
=> Dựa vào nghĩa, ta chọn đáp án C

	3
	A
	Tình huống giao tiếp
Tạm dịch: Nam đang nói chuyện với bố.
Nam: Con nghĩ máy tính xách tay là lựa chọn tốt hơn. Bố: ______.



	
	
	A. Bố cũng nghĩ vậy.
B. Quên nó đi.
C. Đó không phải là điều bố muốn.
D. Làm như bình thường.
=> Dựa vào nghĩa, ta chọn đáp án A

	4
	D
	Tình huống giao tiếp
Tạm dịch: Nam đang nói chuyện với bố. Bố: Con định làm gì với máy tính xách tay? Nam: ______.
A. Con vẫn chưa quyết định.
B. Bố có thể nghĩ về nó.
C. Con không bao giờ đưa ra quyết định.
D. Con sẽ dùng nó để học và giải trí.
=> Dựa vào nghĩa, ta chọn đáp án D

	5
	B
	Tình huống giao tiếp
Tạm dịch: Nam đang nói chuyện với bố. Nam: Bố, con dùng điện thoại để học.
Bố: ______.
A. Đó là điều tốt nên làm.
B. Điều đó nghe có vẻ tuyệt vời!
C. Đó là nó.
D. Điều đó làm tôi hạnh phúc.
=> Dựa vào nghĩa, ta chọn đáp án B

	ĐỌC ĐIỀN



	1
	B
	Kiến thức về từ vựng
*Xét các đáp án:
A. intuition /ɪnʧuːˈɪʃᵊn/ (n): trực giác
B. instinct /ˈɪnstɪŋkt/ (n): bản năng, bản tính
C. gut /ɡʌt/ (n): (nghĩa đen) ruột; (nghĩa bóng) lòng (dạ)
D. mind /maɪnd/ (n): tâm trí
Tạm dịch:
“Many other species behave out of (1) ______, as is the case of bees building hives and beavers constructing dams.”
(Nhiều loài khác cư xử theo bản năng, như trường hợp ong xây tổ và hải ly xây đập.)
=> Đáp án: B

	2
	C
	Kiến thức về từ vựng
*Xét các đáp án:
A. capable /ˈkeɪpəbᵊl/ (a): có khả năng, có năng lực
B. likely /ˈlaɪkli/ (a): rất có thể, rất có khả năng (xảy ra)
C. able /ˈeɪbᵊl/ (a): có thể, có tài năng, khả năng
D. possible /ˈpɒsəbᵊl/ (a): khả thi
=> Dựa vào nghĩa, ta loại đáp án B và D. Nhận thấy phía sau chỗ trống là “to” nên ta chọn đáp án C (vì “capable” đi với “of”)
Tạm dịch:
“Humans, alternatively, are (2) ______to use creative and organizational skills to develop new solutions to problems.”
(Mặt khác, con người có thể sử dụng các kỹ năng sáng tạo và tổ chức để phát triển các giải pháp mới cho các vấn đề.)



	
	
	=> Đáp án: C

	3
	A
	Kiến thức về từ vựng
*Xét các đáp án:
A. purpose /ˈpɜːpəs/ (n): mục đích, ý định, ý muốn
B. goal /ɡəʊl/ (n): mục tiêu
C. view /vjuː/ (n): sự thấy, trông thấy, góc nhìn, viển cảnh
D. aim /eɪm/ (n): mục tiêu
=> Ta có “with the purpose of”: với mục đích. Ta loại B, C và D vì các từ này đi với “to” chứ không phải “of”.
Tạm dịch:
“Tools are objects generated by humans with the (3) ______of solving problems.”
(Công cụ là những đồ vật do con người tạo ra với mục đích giải quyết vấn đề.)
=> Đáp án: A

	4
	D
	Kiến thức về từ vựng
*Xét các đáp án:
A. see /siː/ (v): nhìn, nhìn thấy
B. face /feɪs/ (v): đối mặt, đương đầu
C. watch /wɒʧ/ (v): xem
D. meet /miːt/ (v): gặp, đáp ứng (nhu cầu, mong muốn, nguyện vọng)
Tạm dịch:
“When technology was invented, people were able to use technology to (4)
 ______human needs, wants, and desires.”



	
	
	(Khi công nghệ được phát minh, con người có thể sử dụng công nghệ để đáp ứng nhu cầu, mong muốn và khát khao của họ.)
=> Đáp án: D

	5
	C
	Kiến thức về liên từ
*Xét các đáp án:
A. despite: mặc dù (+N/V-ing)
B. because: bởi vì, do
C. although: mặc dù (+clause)
D. when: khi
=> Do sau chỗ trống là một mệnh đề và dựa vào nghĩa nên ta chọn “although”
Tạm dịch:
“It is thought that, (5) ______early humans were scared of the dangers of fire, they understood that fire could help improve their lives.”
(Người ta cho rằng, mặc dù con người thuở sơ khai sợ hãi trước sự nguy hiểm của lửa, nhưng họ hiểu rằng lửa có thể giúp cải thiện cuộc sống của họ.)
=> Đáp án: C

	6
	C
	Kiến thức về giới từ
=> Ta thấy phía trước chỗ trống là “scared”, các đáp án là các giới từ. Vì “scared” đi với “of” nên ta chọn đáp án C.
Tạm dịch:
“It is thought that, although early humans were scared (6) ______the dangers of fire, they understood that fire could help improve their lives.”
(Người ta cho rằng, mặc dù con người thuở sơ khai sợ hãi trước sự nguy hiểm của lửa, nhưng họ hiểu rằng lửa có thể giúp cải thiện cuộc sống của họ.)
=> Đáp án: C



	7
	C
	Kiến thức về ngữ pháp
=> Phía trước chỗ trống là “be used” còn phía sau là “food”. Ta loại đáp án A và B vì không thể để động từ nguyên mẫu hay dạng V-ing ở sau “used”. Còn lại C và D thì “be used for” mang nghĩa được sử dụng để làm gì, “be used to” mang nghĩa quen với việc làm cái gì. Dựa vào nghĩa, ta chọn C.
Tạm dịch:
“Fire could provide warmth, scare predators away and be used (7) ______ food.” (Lửa có thể cung cấp hơi ấm, xua đuổi những kẻ săn mồi và dùng để nấu thức ăn.)
=> Đáp án C

	8
	C
	Kiến thức về cụm từ cố định
=> Ta thấy phía trước chỗ trống là “in” còn phía sau là “to” nên ta loại đáp án B và D (vì ta chỉ có “in case of” và “with regard to”). Còn lại A và C, dựa vào nghĩa, ta chọn đáp án C.
Tạm dịch:
“Clocks, as a technology, were created about five thousand to six thousand years ago in (8) ______to allow people to organize their time in a more coordinated fashion.” (Đồng hồ, một thiết bị công nghệ, đã được tạo ra cách đây khoảng 5.000 đến 6.000 năm để cho phép mọi người sắp xếp thời gian một cách có tổ chức hơn.)
=> Đáp án: C

	9
	C
	Kiến thức về cụm từ cố định
=> Ta thấy phía sau chỗ trống là “time”, các đáp án là các động từ. Dựa vào nghĩa, ta thấy ý muốn nói đến là “nói lên giờ, chỉ thời gian”. Ta có “time” sẽ đi với động từ “tell” để nói nghĩa “chỉ giờ, báo thời gian”.
Tạm dịch:



	
	
	“The initial clock design used shadows created by the sun to (9) ______ time.” (Thiết kế đồng hồ ban đầu sử dụng bóng do mặt trời tạo ra để báo thời gian.)
=> Đáp án: C

	10
	A
	Kiến thức về lượng từ:
*Xét các đáp án:
A. other: “cái khác”, đi với danh từ số nhiều
B. another: được sử dụng như đại từ, another + số đếm + danh từ số nhiều
C. others: được sử dụng như đại từ mang nghĩa “những người khác”
D. the other: cái còn lại trong hai cái hoặc người còn lại trong hai người
Tạm dịch:
“Writing later became a way to share ideas, record history, and disseminate information, among (10) ______functions.” (Viết sau này trở thành một cách để chia sẻ ý tưởng, ghi lại lịch sử và phổ biến thông tin, trong số các chức năng khác.)
=> Đáp án: A

	
	DỊCH
	Con người đã phát triển công nghệ trong một thời gian rất dài. Khả năng thiết kế và chế tạo ra các công cụ và thiết bị được coi là một khía cạnh tiến bộ nhất của con người. Nhiều loài khác cư xử theo bản năng, như trường hợp ong xây tổ và hải ly xây đập. Mặt khác, con người có thể sử dụng các kỹ năng sáng tạo và tổ chức để phát triển các giải pháp mới cho các vấn đề. Công cụ là những đồ vật do con người tạo ra với mục đích giải quyết vấn đề. Những người đầu tiên phát minh ra công nghệ đã làm như vậy với động lực để có sức mạnh thay đổi môi trường sống của họ. Khi công nghệ được phát minh, con người có thể sử dụng công nghệ để đáp ứng nhu cầu, mong muốn và khát khao của họ.
Một ví dụ về công nghệ sơ khai là lửa. Có bằng chứng cho thấy con người bắt đầu sử dụng lửa trong lò sưởi bằng đá khoảng 1,5 triệu năm trước. Người ta cho rằng, mặc dù con người thuở sơ khai sợ hãi trước sự nguy hiểm của lửa,



	
	
	nhưng họ hiểu rằng lửa có thể giúp cải thiện cuộc sống của họ. Lửa có thể cung cấp hơi ấm, xua đuổi những kẻ săn mồi và dùng để nấu thức ăn.
Đồng hồ, một thiết bị công nghệ, đã được tạo ra cách đây khoảng 5.000 đến
6.000 năm để cho phép mọi người sắp xếp thời gian của họ một cách có tổ chức hơn. Thiết kế đồng hồ ban đầu sử dụng bóng do mặt trời tạo ra để báo thời gian. Đồng hồ cơ được phát triển muộn hơn ở Trung Quốc. Chữ viết cũng là một công nghệ quan trọng đầu tiên của con người thuở sơ khai và đã được tạo ra cách đây hơn ba nghìn năm. Ban đầu, văn bản phục vụ để theo dõi hàng hóa. Viết sau này trở thành một cách để chia sẻ ý tưởng, ghi lại lịch sử và phổ biến thông tin, cùng với các chức năng khác.

	ĐỌC HIỂU

	11
	C
	Câu nào sau đây mô tả đúng chủ đề chính của đoạn văn nhất?
A. Vai trò của giáo viên trong thời đại công nghệ
B. Liệu trí tuệ nhân tạo có phù hợp cho học sinh sử dụng trong lớp học?
C. Cách thức trí tuệ nhân tạo được sử dụng trong giáo dục
D. Các công cụ trí tuệ nhân tạo nào được sử dụng trong lớp học
Căn cứ vào thông tin đoạn 1:
While the debate regarding how much screen time is appropriate for children rages on among educators, psychologists, and parents, it’s another emerging technology in the form of artificial intelligence and machine learning that is beginning to alter education tools and institutions and changing what the future might look like in education.
(Trong khi cuộc tranh luận về thời lượng trước màn hình bao lâu là phù hợp cho trẻ em đang diễn ra gay gắt giữa các nhà giáo dục, nhà tâm lý học và phụ huynh, thì lại có một công nghệ mới nổi khác dưới dạng trí tuệ nhân tạo và học tập bằng máy móc đang bắt đầu thay đổi các công cụ lẫn tổ chức giáo dục cũng như thay đổi tương lai của giáo dục).

	12
	C
	Từ “that” trong đoạn 2 đề cập tới ______.
A. trí tuệ nhân tạo	B. giáo dục
C. một số công cụ	D. hệ thống kiểm tra
Căn cứ vào thông tin đoạn 2:



	
	
	AI has already been applied to education primarily in some tools that help develop skills and testing systems. (Trí tuệ nhân tạo đã được ứng dụng vào giáo dục chủ yếu trong một số công cụ giúp phát triển kĩ năng và hệ thống kiểm tra).
Như vậy: “that” ở đây là các công cụ.

	13
	A
	Từ “mature” trong đoạn 2 gần nghĩa nhất với từ ______.
A. tiến bộ	B. thay thế	C. thay đổi	D. giảm xuống
Căn cứ vào thông tin đoạn 2:
As AI educational solutions continue to mature, the hope is that AI can help fill needs gaps in learning and teaching and allow schools and teachers to do more than ever before. (Khi các giải pháp giáo dục trí tuệ nhân tạo tiếp tục phát triển, hi vọng rằng trí tuệ nhân tạo có thể giúp lấp đầy những khoảng trống trong học tập và giảng dạy cũng như cho phép các trường học và giáo viên làm được nhiều hơn bao giờ hết).
Từ đồng nghĩa: mature (trưởng thành, phát triển) = improve

	14
	D
	Theo đoạn 2, trí tuệ nhân tạo có thể làm gì để giúp đỡ giáo viên trong lớp học?
A. Nó có thể làm việc để cho ra sản phảm tốt nhất cho học sinh.
B. Nó có thể thúc đẩy học sinh làm quen với công nghệ trước khi đi làm trong tương lai.
C. Nó có thể giúp giáo viên kiểm soát lớp học hiệu quả hơn.
D. Nó có thể thúc đẩy hiệu quả, cá nhân hóa và hợp lý hóa các nhiệm vụ quản trị viên.
Căn cứ vào thông tin đoạn 2:
AI can drive efficiency, personalization and streamline admin tasks to allow teachers the time and freedom to provide understanding and adaptability— uniquely human capabilities where machines would struggle. (Trí tuệ nhân tạo có thể thúc đẩy sự hiệu quả, cá nhân hóa và hợp lý hóa các nhiệm vụ quản trị viên nhằm cho phép giáo viên có thời gian và sự tự do để cung cấp kiến thức và khả năng thích nghi – khả năng duy nhất của con người mà máy móc có thể cạnh tranh được).

	15
	D
	Những câu sau đây là các lợi ích của Presentation Translator được đề cập trong đoạn 3, ngoại trừ ______.



	
	
	A. tạo phụ đề theo đúng thời gian thực của những gì đang được giảng trong bài học.
B. cung cấp cơ hội cho những học sinh theo dõi bài học mà không cần phải đến trường vì đau ốm
C. cho phép học sinh học một môn cụ thể mà không được giảng dạy ở trường của họ
D. cung cấp cơ hội cho học sinh học nhiều ngôn ngữ khác nhau
Căn cứ vào thông tin đoạn 3:
Presentation Translator is a free plug-in for PowerPoint that creates subtitles in real time for what the teacher is saying. This also opens up possibilities for students who might not be able to attend school due to illness or who require learning at a different level or on a particular subject that isn’t available in their own school.
(Presentation Translator là một phần mềm cài đặt miễn phí trong PowerPoint, tạo phụ đề theo thời gian thực cho những gì giáo viên đang giảng. Điều này cũng mở ra triển vọng cho những học sinh không thể đến trường do bệnh tật hay những người cần học ở 1 cấp độ khác hoặc một môn học cụ thể không được giảng dạy ở trường của họ).

	16
	B
	Cụm từ “break down” trong đoạn cuối có nghĩa là ______.
A. duy trì	B. ngừng lại	C. phát triển	D. thực hiện
Căn cứ vào thông tin đoạn cuối:
AI can help break down silos between schools and between traditional grade levels. (Trí tuệ nhân tạo có thể giúp phá vỡ sự cách biệt giữa các trường học và giữa các cấp học truyền thống).

	17
	A
	Theo đoạn văn, câu nào sau đây là đúng?
A. Người khiếm thị và khiếm thính có thể tham gia vào lớp học nhờ sự trợ giúp của các công cụ trí tuệ nhân tạo.
B. Việc sử dụng trí tuệ nhân tạo vào giáo dục ở Hoa Kỳ sẽ đạt đỉnh trong tương lai gần.
C. Các chuyên gia tin rằng giáo viên sẽ đánh mất vị thế trong lớp học bởi trí tuệ nhân tạo.
D. Sinh viên có thể làm việc cùng nhau để có kết quả tốt.



	
	
	Căn cứ vào các thông tin sau:
Đoạn 1: It is expected that artificial intelligence in U.S. education will grow by 47.5% from 2017-2021 according to the Artificial Intelligence Market in the US Education Sector report. Even though most experts believe the critical presence of teachers is irreplaceable, there will be many changes to a teacher’s job and to educational best practices. (Dự kiến trí tuệ nhân tạo trong giáo dục của Hoa Kỳ sẽ tăng 47.5% từ 2017-2021 theo báo cáo của ngành Giáo dục Hoa Kỳ trong Thị trường Trí tuệ Nhân tạo. Mặc dù hầu hết các chuyên gia đều tin rằng vị trí quan trọng của giáo viên trong lớp là không thể thay thế được, nhưng sẽ có nhiều thay đổi đối với công việc của giáo viên và với các hoạt động giáo dục tốt nhất).
Đoạn 2: By leveraging the best attributes of machines and teachers, the vision for AI in education is one where they work together for the best outcome for students. (Bằng việc tận dụng các thuộc tính tốt nhất của máy móc và giáo viên, tầm nhìn về trí tuệ nhân tạo trong giáo dục chính là nơi họ làm việc cùng nhau để cho ra sản phẩm tốt nhất cho học sinh).
Đoạn 3: Artificial intelligence tools can help make global classrooms available to all including those who speak different languages or who might have visual or hearing impairments. (Các công cụ trí tuệ nhân tạo có thể cung cấp các lớp học toàn cầu cho tất cả mọi người bao gồm những người nói các ngôn ngữ khác nhau hay những người bị khiếm thị hoặc khiếm thính).



UNIT 5 - 15-MINUTE TEST

	STT
	ĐÁP ÁN
	GIẢI THÍCH CHI TIẾT ĐÁP ÁN

	1
	to go
	Kiến thức về danh động từ và động từ nguyên mẫu
*Ta có:
- Cấu trúc: decide to V: quyết định làm gì
Tạm dịch: Gia đình họ quyết định đi nghỉ ở Nha Trang vào mùa đông năm nay.

	2
	to understand
	Kiến thức về danh động từ và động từ nguyên mẫu
*Ta có:
- Cấu trúc: It + tobe + adj + to V: thật là như thế nào đó để làm gì
Tạm dịch: Thật khó để hiểu cách để vận hành chiếc máy này.

	3
	fixing
	Kiến thức về danh động từ và động từ nguyên mẫu
*Ta có:
- Cấu trúc: enjoy + V-ing: thích cái gì/làm gì
Tạm dịch: Em trai tôi rất thích sửa chữa những thứ bị hỏng khi có thời gian rảnh.

	4
	meeting
	Kiến thức về danh động từ và động từ nguyên mẫu
*Ta có:
- Cấu trúc: avoid + V-ing: tránh cái gì/làm gì
Tạm dịch: Cô ấy có vẻ tránh gặp gỡ mọi người để không ai có thể liên lạc với cô ấy.

	5
	to use
	Kiến thức về danh động từ và động từ nguyên mẫu
*Ta có:
- Cấu trúc: allow sb to V: cho phép ai làm gì
Tạm dịch: Giáo viên sẽ không cho phép bạn sử dụng điện thoại di động trong thời gian kiểm tra.

	6
	broke - has happened
	Kiến thức về thì động từ
*Ta có:
- Dựa vào dấu hiệu nhận biết “yesterday” => chia động từ ở thì quá khứ đơn
- Dựa vào dấu hiệu nhận biết “three times” => chia động từ ở thì hiện tại hoàn thành với chủ ngữ số ít “it”
=> Đáp án là “broke - has happened”
Tạm dịch: Tôi nghe nói xe của bạn bị hỏng một lần nữa ngày hôm qua.



	
	
	- Đúng rồi, nó đã xảy ra ba lần.

	7
	has rained - arrived
	Kiến thức về thì động từ
*Ta có:
- Cấu trúc phối thì với “since” diễn tả nghĩa “từ khi”: S + V (hiện tại hoàn thành) + since + V (quá khứ đơn) => chia động từ lần lượt ở thì hiện tại hoàn thành với chủ ngữ số ít “It” và quá khứ đơn
=> Đáp án là “has rained - arrived”
Tạm dịch: Ngày nào trời cũng mưa mỗi ngày kể từ khi họ đến đây.

	8
	has never been
-
Have you ever visited
	Kiến thức về thì động từ
*Ta có:
- 2 câu mang ý nghĩa diễn tả trải nghiệm => chia động từ ở thì hiện tại hoàn thành
+ Câu khẳng định với chủ ngữ số ít “She”: S + has + Vp2
+ Câu nghi vấn với chủ ngữ là ngôi thứ nhất “you”: Have + S + Vp2
=> Đáp án là “has never been - Have you ever visited”
Tạm dịch: Cô ấy chưa bao giờ đến Hàn Quốc. Bạn đã từng đến thăm Hàn Quốc chưa?

	9
	told
-
have forgotten
	Kiến thức về thì động từ
*Ta có:
- Câu thứ 2 có ý nghĩa diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ nhưng để lại dấu hiệu hoặc hậu quả ở hiện tại => chia động từ ở thì hiện tại hoàn thành với chủ ngữ là ngôi thứ nhất “I”
- Theo trình tự thời gian, hành động “nói tên” phải xảy ra và kết thúc trước hành động “quên tên” => chia động từ ở thì quá khứ đơn
=> Đáp án là “told - have forgotten”
Tạm dịch: Anh ấy nói với tôi tên của anh ấy, nhưng tôi đã quên nó.

	10
	hasn’t met
	Kiến thức về thì động từ
*Ta có:
- Dựa vào dấu hiệu nhận biết “for a long time” => chia động từ ở thì hiện tại hoàn thành với chủ ngữ số ít “Jack”
=> Đáp án là “hasn’t met”
Tạm dịch: Jack đã không gặp ông bà của mình trong một thời gian dài.



UNIT 5 - 45 MINUTE TEST

	STT
	ĐÁP ÁN
	GIẢI THÍCH CHI TIẾT ĐÁP ÁN

	1
	A
	Kiến thức về phát âm phụ âm “g”
*Xét các đáp án
A. change /tʃeɪndʒ/
B. grandmother /ˈɡræn.mʌð.ɚ/
C. great /ɡreɪt/
D. integrate /ˈɪn.t̬ə.ɡreɪt/
=> Đáp án A có “g” được phát âm là /dʒ/. Các đáp án còn lại được phát âm là ɡ/

	2
	A
	Kiến thức về phát âm nguyên âm “i”
*Xét các đáp án
A. time /taɪm/
B. difficult /ˈdɪf.ə.kəlt/
C. discuss /dɪˈskʌs/
D. invent /ɪnˈvent/
=> Đáp án A có nguyên âm “i” được phát âm là /aɪ /. Các đáp án còn lại được phát âm là /ɪ/.

	3
	D
	Kiến thức về trọng âm
*Xét các đáp án
A. display /dɪˈspleɪ/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, trọng âm sẽ rơi vào nguyên âm đôi /eɪ/.
B. control /kənˈtroʊl/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, trọng âm không bao giờ rơi vào nguyên âm /ə/.



	
	
	C. decide /dɪˈsaɪd/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, trọng âm sẽ rơi vào nguyên âm đôi /aɪ/.
D. basic /ˈbeɪ.sɪk/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, trọng âm sẽ rơi vào nguyên âm đôi /eɪ/.
=> Đáp án D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Các đáp án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

	4
	A
	Kiến thức về trọng âm
*Xét các đáp án
A. decision /dɪˈsɪʒ.ən/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo nguyên tắc trọng âm sẽ nhấn vào âm tiết trước “ion”
B. suitable /ˈsuː.t̬ə.bəl/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo nguyên tắc trọng âm, trọng âm sẽ không nhấn vào âm /ə/
C. powerful /ˈpaʊ.ɚ.fəl/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo nguyên tắc trọng âm, trọng âm sẽ không nhấn vào âm /ə/
D. processor /ˈprɑː.ses.ɚ/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo nguyên tắc trọng âm, trọng âm sẽ nhấn vào nguyên âm dài.
=> Đáp án A có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Các đáp án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

	5
	B
	A. information /ˌɪn.fɚˈmeɪ.ʃən/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba vì theo nguyên tắc trọng âm sẽ nhấn vào âm tiết trước “ion”
B. interesting /ˈɪn.trə.stɪŋ/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất vì từ này có trọng âm lấy từ trọng âm của từ gốc interest /ˈɪn.trə.st/ nhấn âm tiết thứ nhất vì theo nguyên tắc trọng âm, trọng âm sẽ không nhấn vào âm /ə/
C. presentation /ˌprez.ənˈteɪ.ʃən/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba vì theo nguyên tắc trọng âm sẽ nhấn vào âm tiết trước “ion”
D. education/ˌedʒ.əˈkeɪ.ʃən/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba vì theo nguyên tắc trọng âm sẽ nhấn vào âm tiết trước “ion”



	
	
	=> Đáp án B có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Các đáp án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba.

	6
	C
	Từ đồng nghĩa – Kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Tôi chỉ biết một số bộ phận cơ bản của máy tính như phần cứng, màn hình, chuột và bàn phím.
=> basic /ˈbeɪ.sɪk/ (a): cơ bản, nền tảng
*Xét các đáp án
A. central /ˈsen.trəl/ (a): trung tâm
B. supporting /səˈpɔːr.t̬ɪŋ/ (a): củng cố, hỗ trợ
C. fundamental /ˌfʌn.dəˈmen.t̬əl/ (a) : nền tảng, cơ bản, chính
D. minor /ˈmaɪ.nɚ/ (a): thiểu số
=> basic ~ fundamental
=> Đáp án C

	7
	A
	Từ đồng nghĩa – Kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Gia đình này thấy rằng có máy tính xách tay tiện hơn máy tính bảng.
=> convenient /kənˈviː.ni.ənt/ (a) : thuận tiện, phù hợp
*Xét các đáp án
A. suitable /ˈsuː.t̬ə.bəl/ (a): phù hợp, tiện lợi
B. useless /ˈjuːs.ləs/ (a): vô dụng
C. inappropriate /ˌɪn.əˈproʊ.pri.ət/ (a): không phù hợp
D. fitting /ˈfɪt̬.ɪŋ/ (a): vừa
=> convenient ~ suitable
=> Đáp án A



	8
	D
	Từ trái nghĩa – Kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Kinh nghiệm giảng dạy Toán và Tin học ở trường đại học của anh ấy rất có giá trị. Nó giúp ích cho công việc kinh doanh của anh ấy bây giờ.
=> valuable (a) /ˈvæl.jə.bəl/ (a): có giá trị
*Xét các đáp án
A. important /ɪmˈpɔːr.tənt/ (a): quan trọng
B. helpful /ˈhelp.fəl/ (a): giúp ích
C. beneficial /ˌben.əˈfɪʃ.əl/ (a): có ích, có lợi
D. worthless /ˈwɝːθ.ləs/ (a): không có giá trị gì
=> valuable >< worthless
=> Đáp án D

	9
	B
	Từ trái nghĩa – Kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Anh ấy đã muốn có một chiếc máy tính xách tay hoặc điện thoại thông minh từ lâu vì cả hai đều rất hữu ích.
=> useful /ˈjuːs.fəl/ (a): có ích
*Xét các đáp án
A. fruitful /ˈfruːt.fəl/ (a): bội thu
B. ineffective /ˌɪn.ɪˈfek.tɪv/ (a): vô ích
C. practical /ˈpræk.tɪ.kəl/ (a): thực tế
D. profitable /ˈprɑː.fɪ.t̬ə.bəl/ (a): có lãi, có lời
=> useful >< ineffective
=> Đáp án B

	10
	C
	Kiến thức về từ loại



	
	
	*Xét các đáp án
A. educate /ˈedʒ.ə.keɪt/ (v): giáo dục
B. education /ˌedʒ.əˈkeɪ.ʃən/ (n): việc giáo dục
C. educational /ˌedʒ.əˈkeɪ.ʃən.əl/ (a): thuộc về giáo dục
D. educator /ˈedʒ.ə.keɪ.t̬ɚ/ (n): nhà giáo dục
Ta có: “app” là danh từ, vậy nên từ cần điền là một tính từ.
=> Đáp án C
Tạm dịch: Thật thú vị và thuận tiện khi học với các ứng dụng giáo dục trên điện thoại thông minh.

	11
	A
	Kiến thức về từ vựng
*Xét các đáp án
A. allow /əˈlaʊ/ sb to V: cho phép ai đó làm gì
B. let /let/ sb V: để cho ai đó làm gì
C. force /fɔːrs/ sb to V: bắt buộc ai đó làm gì
D. make/meɪk/ sb V: khiến ai đó làm gì
=> Xét về ý nghĩa ta chọn đáp án A
Tạm dịch: Máy tính xách tay cho phép chúng ta làm việc, học tập và giao tiếp cùng một lúc ở mọi nơi.

	12
	D
	Ta có: “This is the second time” là dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành
=> D là đáp án hợp lý.
Tạm dịch: Đây là lần thứ hai tôi sử dụng điện thoại thông minh. Nó rất hữu ích cho học sinh và nhân viên văn phòng.

	13
	B
	Ta có cấu trúc
S + allow sb to V: ai cho phép ai làm gì



	
	
	S + be allowed to V: ai đó được cho phép làm gì
=> B là đáp án hợp lý.
Tạm dịch: Con trai anh được phép xem video trên Youtube 30 phút mỗi ngày.

	14
	C
	Ta có cấu trúc:
S + to be + adj + (for sb) + to V: như thế nào với ai để làm gì
=> C là đáp án hợp lý.
Tạm dịch: Điều rất quan trọng đối với cha mẹ là biết con cái họ làm gì với điện thoại thông minh và máy tính xách tay của chúng.

	15
	B
	Ta có: “Lately” là dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành
Put on weight: tăng cân >< lose weight: giảm cân
=> B là đáp án hợp lý.
Tạm dịch: Gần đây John hơi tăng cân và anh ấy đang cố gắng giảm cân.

	16
	C
	Ta có cấu trúc
Be able to V: có thể làm gì
=> C là đáp án hợp lý.
Tạm dịch: Nhiều trẻ em bây giờ có thể thiết kế mọi thứ trên máy tính thành thạo.

	17
	A
	Kiến thức về giới từ
Ta có: Communicate with sb: giao tiếp với ai
=> A là đáp án hợp lý.
Tạm dịch: Robot hiện có thể giao tiếp với con người và hiểu chúng ta muốn chúng làm gì.

	18
	B
	Kiến thức từ nối



	
	
	*Xét các đáp án:
A. Because + clause: bởi vì
B. Thanks to + Noun/V-ing: nhờ có
C. Despite + Noun/V-ing: mặc dù
D. Instead of + Noun/ V-ing: thay vì
=> B là đáp án hợp lý
Tạm dịch: Nhờ có AI, các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống như giao thông, nội trợ đã trở nên thuận tiện hơn rất nhiều.

	19
	D
	Kiến thức về từ loại
A. develop /dɪˈvel.əp/ (v): phát triển
B. developing /dɪˈvel.ə.pɪŋ/(a): đang phát triển
C. developed /dɪˈvel.əpt/ (a): phát triển, tiến bộ
D. development /dɪˈvel.əp.mənt/(n): sự phát triển
=> D là đáp án hợp lý
Tạm dịch: AI là sự nghiên cứu và phát triển máy móc có thể sao chép trí thông minh của con người.

	20
	C
	Kiến thức về từ vựng
*Xét các đáp án
A. expensive /ɪkˈspen.sɪv/(a): đắt
B. harmful /hɑːrm/(a): có hại
C. useful /ˈjuːs.fəl/(a): hữu ích
D. valuable /ˈvæl.jə.bəl/(a): có giá trị
=> C là đáp án hợp lý



	
	
	Tạm dịch: Máy hút bụi là công cụ hữu ích để dọn dẹp nhà cửa một cách nhanh chóng và tự động.

	21
	A
	Kiến thức về từ vựng
*Xét các đáp án
A. store /stɔːr/ (v): cất giữ, lưu giữ
B. restore /rɪˈstɔːr/ (v): khôi phục
C. browse /braʊz/ (v): duyệt
D. delete /dɪˈliːt/ (v): xóa
Tạm dịch: Dung lượng lưu trữ cho biết máy tính có thể lưu trữ bao nhiêu thông tin.
=> Đáp án A

	22
	D
	Kiến thức về từ vựng
*Xét các đáp án
A. process /ˈprɑː.ses/ (n)/ (v): quá trình/ xử lí
B. processing: dạng V-ing của V: process
C. processes: dạng số nhiều của N: process
D. processor /ˈprɑː.ses.ɚ/(n): bộ xử lý
=> D là đáp án phù hợp
Tạm dịch: Bộ xử lý điều khiển tất cả các hoạt động của máy tính.

	23
	A
	Tạm dịch: Anh ấy chưa đưa ra quyết định sẽ tham gia hoạt động tình nguyện nào vì anh ấy là người mới.
Ta thấy việc “chưa đưa ra quyết định” đang được nhấn mạnh.
=> sử dụng thì HTHT.
=> A sai
Sửa: doesn’t make => hasn’t made



	24
	A
	Tạm dịch: Học bằng điện thoại thông minh hoặc máy tính xách tay thực sự rất tiện lợi.
Ta có động từ “study” ở dạng nguyên thể không thể đứng đầu câu làm chủ ngữ phải chuyển thành danh động từ bằng cách thêm đuôi “ing”.
=> A sai
=> Sửa: study => studying

	25
	B
	Tạm dịch: Máy tính xách tay đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của chúng ta trong 20 năm qua.
Ta có: adv đứng trước hoặc sau V để bổ nghĩa cho V.
=> B sai
=> Sửa: complete => completely

	26
	A
	Kiến thức về từ vựng
*Xét các đáp án:
A. criminal /ˈkrɪmɪnl/ (n): kẻ tội phạm, người phạm tội
B. discrimination /dɪsˌkrɪmɪˈneɪʃᵊn/ (n): sự phân biệt (đối xử)
C. crime /kraɪm/ (n): tội, tội phạm, tội ác, vụ phạm tội, sự phạm tội
D. compliance /kəmˈplaɪəns/ (n): sự tuân thủ
Tạm dịch:
“Police forces are using it to map when and where (1) ______is likely to occur.”
(Lực lượng cảnh sát đang sử dụng nó để lập bản đồ khi nào và ở đâu
việc phạm tội có thể xảy ra.)
=> Đáp án: A

	27
	A
	Kiến thức về mệnh đề quan hệ
*Xét các đáp án:
A. when: trạng từ quan hệ chỉ thờ i gian



	
	
	B. who: đại từ quan hệ chỉ người
C. that: đại từ quan hệ thay thế cho các đại từ who, whom, which làm chủ ngữ hoặc tân ngữ trong mệnh đề quan hệ xác định
D. which: đại từ quan hệ chỉ vật
=> Do phía sau chỗ trống là một mệnh đề, 2 mệnh đề nối với nhau bằng quan hệ thời gian, nên ta chọn A.
Tạm dịch:
“Doctors can use it to predict (2) ______a patient is most likely to have a heart attack or stroke.”
(Các bác sĩ có thể sử dụng nó để dự đoán thời điểm nào bệnh nhân dễ bị đau tim hoặc đột quỵ nhất.)
=> Đáp án: A

	28
	B
	Kiến thức về ngữ pháp so sánh
=> Do phía trước đã có “AI is almost always better” nên khi so sánh vế sau cũng tương ứng ở thì và cấu trúc. Ở phía trước động từ “to be” ở thì hiện tại đơn thì vế sau cũng như vậy. Do đó, ta chọn “are”.
Tạm dịch:
“Many decisions in our lives require a good forecast, and AI is almost always better at forecasting than we (3) ______.”
(Nhiều quyết định trong cuộc sống của chúng ta đòi hỏi một dự báo chuẩn xác và AI hầu như luôn dự đoán tốt hơn chúng ta.)
=> Đáp án: B

	29
	D
	Kiến thức về từ nối
*Xét các đáp án:
A. unless: trừ khi
B. because: bởi vì



	
	
	C. although: mặc dù
D. even if: thậm chí nếu, ngay cả khi
Tạm dịch:
“Recent cases show that people don’t like relying on AI and prefer to trust human experts, (4) ______these experts are wrong.”
(Các trường hợp gần đây cho thấy mọi người không thích dựa vào AI mà tin tưởng vào các chuyên gia con người hơn, ngay cả khi các chuyên gia này mắc sai lầm.)
=> Đáp án: D

	30
	D
	Kiến thức về cụm từ cố định
=> Ta thấy phía trước chỗ trống có “in the first”, ta có cụm “in the first place: ngay từ đầu, từ đầu.
Tạm dịch:
“To do that, we need to understand why people are so reluctant to trust AI in the first (5) ______.”
(Để làm được điều đó, chúng ta cần hiểu tại sao mọi người lại miễn cưỡng tin tưởng vào AI ngay từ đầu.)
=> Đáp án: D

	DỊCH
	Trí tuệ nhân tạo (AI) đã có thể dự đoán tương lai. Lực lượng cảnh sát đang sử dụng nó để lập bản đồ khi nào và ở đâu việc phạm tội có thể xảy ra. Các bác sĩ có thể sử dụng nó để dự đoán thời điểm bệnh nhân dễ bị đau tim hoặc đột quỵ nhất. Các nhà nghiên cứu thậm chí đang cố gắng cung cấp trí tưởng tượng cho AI để nó có thể lên kế hoạch cho những hậu quả bất ngờ.
Nhiều quyết định trong cuộc sống của chúng ta đòi hỏi một dự đoán chuẩn xác và AI hầu như luôn dự đoán tốt hơn chúng ta. Tuy nhiên, đối với tất cả những tiến bộ công nghệ này, chúng ta dường như vẫn thiếu niềm tin sâu sắc vào các dự đoán của AI. Các trường hợp gần đây cho thấy mọi người không thích dựa vào AI mà thích tin tưởng vào các chuyên gia con người hơn, ngay cả khi các chuyên gia này mắc sai lầm.



	
	Nếu muốn AI thực sự mang lại lợi ích cho con người, chúng ta cần tìm cách khiến mọi người tin tưởng vào nó. Để làm được điều đó, chúng ta cần hiểu tại sao mọi người lại miễn cưỡng tin tưởng vào AI ngay từ đầu.

	31
	A
	Câu nào sau đây có thể dùng làm tiêu đề phù hợp nhất cho đoạn văn?
A. Mạng xã hội – Một trong những phát minh vĩ đại nhất của thế kỷ 21.
B. Mạng xã hội thay đổi cuộc sống của chúng ta tích cực như thế nào?
C. Thuận lợi và bất lợi của mạng xã hội
D. Các phát minh quan trọng trong xã hội hiện đại
Căn cứ vào thông tin đoạn 1:
The 21st century has become another important century for inventions and discoveries. We are only on the 2nd decade of this century currently but we have already witnessed many big innovations that have drastically changed our way of living. (…) Social media is one of the most important aspects that has affected each person in this modern time.
(Thế kỷ 21 đã trở thành một thế kỷ quan trọng với các phát minh và khám phá. Hiện tại, chúng ta chỉ mới bước sang thập kỷ thứ 2 của thế kỷ này, nhưng chúng ta đã chứng kiến rất nhiều phát minh lớn đã thay đổi mạnh mẽ cách sống của chúng ta. (…) Mạng xã hội là một trong những khía cạnh quan trọng nhất có ảnh hưởng đến mỗi người trong thời đại hiện nay).

	32
	C
	Từ “it” trong đoạn 2 đề cập đến từ nào?
A. thông tin	B. cách thức
C. mạng xã hội	D. sức mạnh
Căn cứ thông tin đoạn 2:
The social media has revolutionized and completely changed the way we send and receive information. It is more interactive, can be done in real time and uses a wide number of media like text, audio, video, pictures, graphics and more.
(Mạng xã hội đã tạo ra một cuộc cách mạng và làm thay đổi hoàn toàn cách chúng ta gửi và nhận thông tin. Nó có tính tương tác hơn, có thể thực hiện trong thời gian thực tế và sử dụng đa dạng các phương tiện như văn bản, âm thanh, video, hình ảnh, đồ họa và hơn thế nữa).



	
	
	Như vậy, “it” ở đây là mạng xã hội.

	33
	D
	Dưới đây là những lợi ích từ mạng xã hội được đề cập trong đoạn 2, ngoại trừ ______.
A. kết nối mọi người trên khắp thế giới
B. giữ liên lạc với người khác qua nhiều cách khác nhau
C. giúp mọi người trao đổi thông tin theo cách dễ tương tác hơn
D. làm tăng sự xâm phạm quyền riêng tư của người dùng
Căn cứ vào thông tin đoạn 2:
According to Heidi Cohen, Social Media are the platforms that enable the interactive web by engaging users to participate in, comment on and create content as means of communicating with their social graph, other users and the public. The power of social media has changed most of the things in our daily life. The social media has revolutionized and completely changed the way we send and receive information. It is more interactive, can be done in real time and uses a wide number of media like text, audio, video, pictures, graphics and more. With these sites, sending and received messages offline and in real time, audio and video chatting, sharing picture, video and text, going “Live” to many audience, meeting old friends and making new has revolutionized our way of establishing connected with others.
(Theo Heidi Cohen, mạng xã hội là những nền tảng cho phép tương tác trên web bằng cách thu hút người dùng tham gia, bình luận và đăng tải nội dung như một cách để giao tiếp với các biểu đồ xã hội, những người dùng khác và công chúng. Sức mạnh của mạng xã hội đã làm thay đổi hầu hết mọi thứ trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Mạng xã hội đã tạo ra một cuộc cách mạng và làm thay đổi hoàn toàn cách chúng ta gửi và nhận thông tin. Nó có tính tương tác hơn, có thể thực hiện trong thời gian thực tế và sử dụng đa dạng các phương tiện như văn bản, âm thanh, video, hình ảnh, đồ họa và hơn thế nữa. Với những trang mạng này, việc gửi và nhận tin nhắn ngoại tuyến và trực tuyến, gọi điện thoại và gọi video, chia sẻ tranh ảnh, video và văn bản, phát trực tiếp với khán giả, gặp gỡ bạn cũ và kết bạn mới đều đang tạo ra một cuộc cách mạng trong cách chúng ta kết nối với người khác).

	34
	C
	Theo đoạn văn, câu nào sau đây là đúng?



	
	
	A. Những phát minh mới duy trì cách mà chúng ta tương tác với nhau.
B. Mọi người không thể xử lý tài liệu trên mạng xã hội.
C. Sử dụng mạng xã hội không hợp lý sẽ làm tăng các vấn đề cho người sử dụng.
D. Mọi người ngày nay gửi và nhận nhiều tin nhắn trực tuyến hơn bình thường.
Căn cứ vào thông tin đoạn 3:
There are also the negative sides of the innovation of social media and their usage. Increase in cyber-crime, invasion of privacy, security threats etc. are some of the issues associated with social networks. But at the same time social networks are working themselves to cope with the increasing problems that arise with the improper use of it.
(Ngoài ra còn có những mặt tiêu cực trong sự cải tiến của mạng xã hội và cách sử dụng chúng. Gia tăng tội phạm mạng, xâm phạm quyền riêng tư, các mối đe dọa về an ninh ,v.v... là một số vấn đề có liên quan đến mạng xã hội. Nhưng đồng thời các trang mạng xã hội cũng đang tích cực làm việc để tự mình xử lý các vấn đề ngày càng gia tăng do việc sử dụng nó không đúng cách).

	35
	A
	Từ “boon” trong đoạn cuối gần nghĩa nhất với từ ______.
A. lợi ích	B. khó khăn
C. thách thức	D. tiến bộ
Căn cứ vào thông tin đoạn cuối:
With more and more sophistication and versatility of use, social media have undoubtly proved to be a boon to connectivity and social interaction between people in this age of communication and information technology.
(Với việc sử dụng ngày càng tinh vi và linh hoạt hơn, mạng xã hội chắc chắn đã chứng tỏ được lợi ích trong việc kết nối và tương tác xã hội giữa mọi người trong thời đại truyền thông và công nghệ thông tin).

	36
	A
	Kiến thức về câu gián tiếp
Tạm dịch:



	
	
	Tim đang ở cửa hàng máy tính.
Tim: Xin chào, tôi đang tìm một chiếc máy tính xách tay. Bạn có thể giới thiệu một cái tốt cho tôi không?
Nhân viên bán hàng: ______
*Xét các đáp án
A. Certainly: Chắc chắn rồi.
B. Never mind: Không sao đâu, không cần lo lắng đâu
C. Not now: Không phải bây giờ.
D. That’s great: Điều đó thật tuyệt
=> A là đáp án hợp lý

	37
	D
	Kiến thức về câu gián tiếp Tạm dịch:
Tim đang ở cửa hàng máy tính.
Tim: Tôi muốn một chiếc máy tính rẻ và nhẹ. Nhân viên bán hàng: ______
*Xét các đáp án
A. Feel free to ask me: Cứ thoải mái hỏi tôi nhé
B. Let me know about it: Hãy cho tôi biết về nó.
C. Can you buy it?: Bạn có mua được nó không?
D. I think this laptop is the best one for you: Tôi nghĩ chiếc máy tính xách tay này là chiếc tốt nhất cho bạn.
=> D là đáp án hợp lý

	38
	B
	Tạm dịch: Anh ấy chưa bao giờ lái một chiếc xe nào khác kể từ khi anh ấy bắt đầu lái xe.



	
	
	A. Đây là chiếc xe duy nhất anh ấy đã lái kể từ khi anh ấy bắt đầu lái xe.
=> sai về trật tự từ ( trật tự đúng phải là “the only car”)
B. Đây là chiếc xe duy nhất anh ấy lái kể từ khi anh ấy bắt đầu lái xe.
=> đúng
C. Đây là chiếc ô tô đầu tiên anh ấy lái kể từ khi bắt đầu lái xe.
=> sai về ngữ pháp vì có “since + mốc thời gian” (dấu hiệu thì HTHT) thì phải sử dụng “has driven” thay vì “drove”
D. Chiếc xe đầu tiên anh ấy lái là chiếc này kể từ khi anh ấy bắt đầu lái xe.
=> sai về ngữ pháp vì có “since + mốc thời gian” là dấu hiệu thì HTHT

	39
	D
	Tạm dịch: Lần cuối cùng tôi xem TV là một tuần trước.
Ta có: The last time + S + V (QKĐ) + tobe (QKĐ) + time + ago
= S + haven’t/ hasn’t + Vp2 + for + time
A. Tôi đã xem TV được một tuần. => sai về nghĩa
B. Tôi đã không bao giờ xem xem TV trong một tuần. => sai về nghĩa
C. Tôi đã xem chương trình truyền hình cuối cùng cách đây một tuần.
=> sai về nghĩa
D. Tôi đã không xem TV trong một tuần. => đúng về ngữ nghĩa và ngữ pháp

	40
	A
	Tạm dịch: Chúng tôi chưa bao giờ trải qua một mùa đông lạnh như vậy ở Việt Nam trước đây.
A. Đó là mùa đông lạnh nhất mà chúng tôi từng trải qua ở Việt Nam trước đây. => đúng
B. Đó là một trong những mùa đông lạnh giá mà chúng tôi đã trải qua ở Việt Nam. => sai về nghĩa



	
	
	C. Một mùa đông lạnh giá mà chúng tôi đã trải qua ở Việt Nam là trước năm nay. => chưa rõ nghĩa
D. Chúng tôi chưa từng trải qua một mùa đông lạnh giá nào ở Việt Nam trước đây. => sai vì thiếu từ “such”.



REVIEW 2

	STT
	ĐÁP ÁN
	GIẢI THÍCH CHI TIẾT ĐÁP ÁN

	PHÁT ÂM

	1
	C
	Kiến thức về phát âm nguyên âm đôi
* Xét các đáp án:
A. increase /ɪnˈkriːs/
B. lead /liːd/
C. head /hed/
D. heating /ˈhiː.tɪŋ/
=> Đáp án C có nguyên âm đôi được phát âm là /e/. Đáp án còn lại được phát âm là /iː/.

	2
	A
	Kiến thức về phát âm nguyên âm
* Xét các đáp án:
A. enable /ɪˈneɪ.bəl/
B. benefit /ˈben.ɪ.fɪt/
C. energy /ˈen.ə.dʒi/
D. help /help/
=> Đáp án A có nguyên âm được phát âm là /ɪ/. Đáp án còn lại được phát âm là /e/.

	3
	B
	Kiến thức về phát âm nguyên âm
* Xét các đáp án:
A. able /ˈeɪ.bəl/
B. allow /əˈlaʊ/
C. same /seɪm/



	
	
	D. educate /ˈedʒ.u.keɪt/
=> Đáp án B có nguyên âm được phát âm là /ə/. Đáp án còn lại được phát âm là /eɪ/.

	4
	A
	Kiến thức về phát âm nguyên âm
* Xét các đáp án:
A. improve /ɪmˈpruːv/
B. chocolate /ˈtʃɒk.lət/
C. software /ˈsɒft.weər/
D. modern /ˈmɒd.ən/
=> Đáp án A có nguyên âm được phát âm là /uː/. Đáp án còn lại được phát âm là /ɒ/.

	5
	D
	Kiến thức về phát âm nguyên âm
* Xét các đáp án:
A. match /mætʃ/
B. check /tʃek/
C. chairman /ˈtʃeə.mən/
D. machine /məˈʃiːn/
=> Đáp án D có phụ âm được phát âm là /ʃ/. Đáp án còn lại được phát ấm là /tʃ/

	TRỌNG ÂM

	1
	D
	Kiến thức về trọng âm
* Xét các đáp án:
A. present /ˈprez.ənt/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, trọng âm không rơi vào âm /ə/



	
	
	B. smartphone /ˈsmɑːt.fəʊn/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, danh từ có hai âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất
C. money /ˈmʌn.i/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, danh từ có hai âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất (hoặc là trọng âm ít rơi vào âm tiết ngắn /i/)
D. become /bɪˈkʌm/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, động từ có hai âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ hai (hoặc là trọng âm ít rơi vào âm tiết ngắn /ɪ/)
=> Đáp án D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Các đáp án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

	2
	D
	Kiến thức về trọng âm
* Xét các đáp án:
A. modern /ˈmɒd.ən/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, trọng âm không rơi vào âm /ə/
B. clothes /kləʊðɪz/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, trọng âm thường rơi vào nguyên âm đôi /əʊ/
C. famous /ˈfeɪ.məs/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, trọng âm không rơi vào âm /ə/
D. result /rɪˈzʌlt/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, trọng âm ít rơi vào âm tiết ngắn /ɪ/
=> Đáp án D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Các đáp án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

	3
	C
	Kiến thức về trọng âm
*Xét các đáp án:
A. charity /ˈtʃær.ə.ti/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, hậu tố -ity làm trọng âm rơi vào âm tiết ngay trước nó



	
	
	B. gravity /ˈɡræv.ə.ti/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, hậu tố -ity làm trọng âm rơi vào âm tiết ngay trước nó
C. example /ɪɡˈzɑːm.pəl/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, danh từ có ba âm tiết mà âm tiết thứ nhất chứa nguyên âm yếu /ə/ hoặc /ɪ/ và âm tiết thứ hai chứa nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai
D. probably /ˈprɒb.ə.bəlɪ/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, hậu tố -ly không ảnh hưởng đến trọng âm và trọng âm không rơi vào âm /ə/
=> Đáp án C có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Các đáp án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

	4
	A
	Kiến thức về trọng âm
* Xét các đáp án:
A. discover /dɪˈskʌv.ər/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, trọng âm không rơi vào âm /ə/ và ít rơi vào âm ngắn /ɪ/
B. scientist /ˈsaɪən.tɪst/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, danh từ có ba âm tiết trở lên, nếu âm tiết thứ hai có chứa nguyên âm yếu /ə/ hoặc /ɪ/ thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất
C. energy /ˈen.ə.dʒi/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, danh từ có ba âm tiết trở lên, nếu âm tiết thứ hai có chứa nguyên âm yếu /ə/ hoặc /i/ thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất
D. mountainous /ˈmaʊn.tɪ.nəs/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, trọng âm không rơi vào âm /ə/ và ít rơi vào âm ngắn /ɪ/
=> Đáp án A có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Các đáp án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

	5
	C
	Kiến thức về trọng âm
* Xét các đáp án:



	
	
	A. community /kəˈmjuː.nə.ti/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, hậu tố -ity làm trọng âm rơi vào âm tiết ngay trước nó
B. experiment /ɪkˈsper.ɪ.mənt/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, trọng âm không rơi vào âm /ə/ và ít rơi vào âm ngắn /ɪ/
C. popularity /ˌpɒp.jəˈlær.ə.ti/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Vì theo quy tắc, hậu tố -ity làm trọng âm rơi vào âm tiết ngay trước nó
D. discovery /dɪˈskʌv.ər.i/: Vì theo quy tắc, trọng âm không rơi vào âm /ə/ và ít rơi vào âm ngắn /ɪ/
=> Đáp án C có trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Các đáp án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

	TỪ ĐỒNG NGHĨA

	1
	D
	Kiến thức về từ đồng nghĩa
Tạm dịch: Làm từ thiện không phải lúc nào cũng là một hành động vị tha bởi vì các tình nguyện viên cũng có thể được hưởng lợi từ các hoạt động tình nguyện.
=> selfless /ˈself.ləs/ (adj): không ích kỷ, vị tha, luôn nghĩ đến người khác
* Xét các đáp án:
A. selfish /ˈsel.fɪʃ/ (adj): ích kỷ
B. open-minded /ˌəʊ.pənˈmaɪn.dɪd/ (adj): tư duy cởi mở, rộng rãi
C. charitable /ˈtʃær.ə.tə.bəl/ (adj): nhân đức, có lòng từ thiện
D. generous /ˈdʒen.ər.əs/ (adj): hào phóng, khoan dung
=> selfless (adj) ~ generous (adj)
=> Do đó, ta chọn đáp án D.
* Note: volunteering activities: các hoạt động tình nguyện

	2
	B
	Kiến thức về từ đồng nghĩa



	
	
	Tạm dịch: Anh ấy yêu thích đọc sách khi có thời gian rảnh rỗi. Đó là hoạt động yêu thích của anh ấy.
=> fond of: yêu thích, yêu mến, quan tâm
* Xét các đáp án:
A. excited about: hào hứng, thích thú, vui mừng
B. interested in: thú vị, quan tâm, chú ý đến
C. embarrassed at: lúng túng, bối rối, ngượng ngùng
D. surprised at: kinh ngạc, ngạc nhiên, sửng sốt
=> fond of ~ interested in
=> Do đó, ta chọn đáp án B.
* Note: leisure /ˈleʒ.ər/ (adj): nhàn rỗi, giải trí

	3
	C
	Kiến thức về từ đồng nghĩa
Tạm dịch: Trường học khó để đến vì nó nằm ở vùng sâu vùng xa.
=> remote /rɪˈməʊt/ (adj): xa xôi, hẻo lánh, vùng sâu vùng xa
* Xét các đáp án:
A. central /ˈsen.trəl/ (adj): ở giữa, chính, trung tâm
B. nearby /ˌnɪəˈbaɪ/ (adj): ở gần, không xa; (adv): gần đây
C. faraway /ˌfɑː.rəˈweɪ/ (adj): xa xăm, xa xôi
D. neighbouring /ˈneɪ.bər.ɪŋ/ (adj): bên cạnh, ngay cạnh, láng giềng
=> remote (adj) ~ faraway (adj)
=> Do đó, ta chọn đáp án C.

	4
	A
	Kiến thức về từ đồng nghĩa
Tạm dịch: Mọi người trong thôn sẽ hưởng lợi từ dự án nước sạch này.



	
	
	=> benefit from: hưởng lợi, có lợi từ
* Xét các đáp án:
A. profit: có lợi từ, lợi nhuận từ
B. enhance /ɪnˈhɑːns/ (v): nâng cao, tăng cường
C. injure /ˈɪn.dʒər/ (v): làm tổn thương, làm hại, bị thương
D. damage /ˈdæm.ɪdʒ/ (v): gây hại, làm hại, làm tổn hại
=> benefit ~ profit
=> Do đó, ta chọn đáp án A.

	5
	D
	Kiến thức về từ đồng nghĩa
Tạm dịch: Ngoài ra, nó cung cấp các hoạt động tình nguyện khác, chẳng hạn như trợ giúp tại một ngân hàng thực phẩm.
=> in addition: thêm vào, ngoài ra
* Xét các đáp án:
A. In contrast /ɪn ˈkɒn.trɑːst/: trái lại, ngược lại
B. However /ˌhaʊˈev.ər/: tuy nhiên
C. Therefore /ˈðeə.fɔːr/: do đó
D. Furthermore /ˌfɜː.ðəˈmɔːr/: ngoài ra, thêm vào
=> in addition = furthermore
=> Do đó, ta chọn đáp án D.

	TỪ TRÁI NGHĨA

	1
	B
	Kiến thức về từ trái nghĩa
Tạm dịch: Khi tôi thấy đau khổ và khó khăn, tôi cảm thấy biết ơn những gì tôi có.
=> hardship /ˈhɑːd.ʃɪp/ (n): sự khó khăn, sự cơ cực



	
	
	* Xét các đáp án:
A. trouble /ˈtrʌb.əl/ (n): sự rắc rối, sự khó khăn, sự làm phiền
B. aid /eɪd/ (n): sự hỗ trợ, sự giúp đỡ
C. difficulty /ˈdɪf.ɪ.kəl.ti/ (n): sự khó khăn, điều cản trở
D. misery /ˈmɪz.ər.i/ (n): sự nghèo khổ, sự đau đớn
=> hardship (n) >< aid (n)
=> Do đó, ta chọn đáp án B.

	2
	A
	Kiến thức về từ trái nghĩa
Tạm dịch: Các hoạt động tình nguyện giúp tôi xây dựng những kỹ năng sống cần thiết.
=> essential /ɪˈsen.ʃəl/ (adj): cần thiết, thiết yếu
* Xét các đáp án:
A. unnecessary /ʌnˈnes.ə.ser.i/ (adj): không cần thiết, không quan trọng
B. vital /ˈvaɪ.təl/ (adj): quan trọng
C. crucial /ˈkruː.ʃəl/ (adj): cốt yếu, chủ yếu, chính
D. important /ɪmˈpɔː.tənt/ (adj): quan trọng, cấp thiết
=> essential (adj) >< unnecessary (adj)
=> Do đó, ta chọn đáp án A.

	3
	C
	Kiến thức về từ trái nghĩa
Tạm dịch: Số tiền thu được từ việc bán đồ thủ công được sử dụng để xây dựng một trung tâm địa phương dành cho trẻ mồ côi và người già vô gia cư.
=> collect /kəˈlekt/ (v): thu thập, sưu tầm
* Xét các đáp án:
A. gather /ˈɡæð.ər/ (v): tụ họp, tụ hôi, tập hợp



	
	
	B. save /seɪv/ (v): an toàn; để dành, tiết kiệm
C. distribute /dɪˈstrɪb.juːt/ (v): phân loại, phân phát, phân bổ
D. assemble /əˈsem.bəl/ (v): tập hợp, tụ tập, lắp ráp
=> collect (v) >< distribute (v)
=> Do đó, ta chọn đáp án C.
* Notes:
- handmade /ˌhændˈmeɪd/ (adj): thủ công, làm bằng tay
- orphan /ˈɔː.fən/ (n): trẻ mồ côi

	4
	D
	Kiến thức về từ trái nghĩa
Tạm dịch: Tổ chức Cứu trợ Trẻ em cung cấp hỗ trợ thiết thực ở các khu vực khác nhau.
=> practical /ˈpræk.tɪ.kəl/ (adj): thực tế, thiết thực
* Xét các đáp án:
A. experienced /ɪkˈspɪə.ri.ənst/ (adj): có kinh nghiệm, giàu kinh nghiệm, hiểu biết
B. appropriate /əˈprəʊ.pri.ət/ (adj): phù hợp, thích hợp
C. impossible /ɪmˈpɒs.ə.bəl/ (adj): không có khả năng xảy ra
D. unworkable /ʌnˈwɜː.kə.bəl/ (adj): không thể làm được, không thực hiện được
=> practical (adj) >< unworkable (adj)
=> Do đó, ta chọn đáp án D.

	5
	D
	Kiến thức về từ trái nghĩa
Tạm dịch: Chúng ta vẫn nhập khẩu quá nhiều sản phẩm cái mà có thể sản xuất được trong nước.



	
	
	=> import /ɪmˈpɔːt/ (v): nhập khẩu
* Xét các đáp án:
A. buy in (ph.v): mua trữ
B. introduce /ˌɪn.trəˈdʒuːs/: giới thiệu, đưa vào
C. land /lænd/ (v): hạ cánh
D. export /ɪkˈspɔːt/ (v): xuất khẩu
=> import (v) >< export (v)
=> Do đó, ta chọn đáp án D.

	TỪ LOẠI

	1
	inventions
	Kiến thức về từ loại
Tạm dịch: Nhiều phát minh hữu ích trên thế giới là kết quả của làm việc chăm chỉ và thử nghiệm cẩn thận.
Ta có:
- invent /ɪnˈvent/ (v): phát minh, sáng chế, chế tạo
- invention /ɪnˈven.ʃən/ (n): sự phát minh, sự chế tạo
- inventor /ɪnˈven.tər/ (n): nhà phát minh, nhà sáng chế
Ta thấy chỗ trống cần một danh từ đứng sau tính từ “useful” (hữu ích, hữu dụng) và danh từ mang số nhiều vì có lượng từ “many” phía trước.
=> Căn cứ vào nghĩa của câu, danh từ cần điền không chỉ người
=> Do đó, từ cần điền là “inventions”.
* Note: experiment /ɪkˈsper.ɪ.mənt/ (n): thí nghiệm, thử nghiệm

	2
	useless
	Kiến thức về từ loại
Tạm dịch: Quần áo cũ dường như vô dụng nhưng một số người nghèo có thể thích chúng, vì vậy bạn có thể quyên góp chúng cho tổ chức từ thiện.



	
	
	Ta có:
- use /juːz/ (v): sử dụng, dùng, tiêu dùng
- useful /ˈjuːs.fəl/ (adj): hữu ích, hữu dụng
- useless /ˈjuːs.ləs/ (adj): vô ích, vô dụng, không dùng được
- usage /ˈjuː.sɪdʒ/ (n): cách dùng, cách sử dụng
Ta thấy chỗ trống cần một tính từ vì trước nó có động từ liên kết (liking verbs) “seem” (dường như, có vẻ như)
=> Căn cứ vào nghĩa của câu, tính từ cần điền là “useless”.
* Notes:
- be interested in: quan tâm, chú ý đến
- charity /ˈtʃær.ə.ti/ (n): hội từ thiện

	3
	discovery
	Kiến thức về từ loại
Tạm dịch: Việc phát minh hoặc khám phá ra điều gì đó không phải lúc nào cũng là kết quả của việc thử nghiệm cẩn thận.
Ta có:
- discover /dɪˈskʌv.ər/ (v): khám phá, tìm ra, phát hiện ra
- discovery /dɪˈskʌv.ər.i/ (n): sự khám phá, sự phát hiện
- discoverable /dɪˈskʌv.ər.ə.bəl/ (adj): có thể khám phá ra được
Ta thấy chỗ trống cần một danh từ vì phía trước có từ nối “or” (hai vế của “or” phải song song cùng từ loại, trước nó có danh từ “invention” nên phía sau nó cũng phải là danh từ).
=> Do đó, từ cần điền là “discovery”.

	4
	excited
	Kiến thức về từ loại
Tạm dịch: Những đứa trẻ hào hứng với chuyến dã ngoại. Họ thích giúp đỡ công việc trong trang trại.



	
	
	Ta có:
- excite /ɪkˈsaɪt/ (v): kích thích, kích động
- excited /ɪkˈsaɪtd/ (adj): bị kích động, bị phấn khích; sôi nổi
- excitement /ɪkˈsaɪt.mənt/ (n): sự phấn khích, sự kích động, sự nhộn nhịp Ta thấy chỗ trống cần một tính từ sau động từ tobe “are”.
Ta có cụm từ: be excited about: hào hứng, vui mừng, phấn khởi về
=> Do đó, từ cần điền là “excited”.

	5
	careful
	Kiến thức về từ loại
Tạm dịch: Bố tôi cẩn thận đến mức ông ấy luôn kiểm tra khóa cửa hai lần trước khi đi ngủ.
Ta có:
- care /keər/ (n): sự chăm sóc, sự chăm non, sự cẩn trọng
- careful /ˈkeə.fəl/ (adj): cẩn thận, thân trọng, kỹ lưỡng, chu đáo
- careless /ˈkeə.ləs/ (adj): bất cẩn, cẩu thả; vô tư, không lo nghĩ
Ta thấy chỗ trống cần một tính từ dựa vào câu trúc “so… that” (quá đến nỗi mà)
* Cấu trúc:
- S + be + so + adj + that + Clause
- S + V (thường) + so + adv + that + Clause
=> Căn cứ vào nghĩa của câu, tính từ cần điền là “careful”.

	TRẮC NGHIỆM

	1
	D
	Kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Điện thoại thông minh cho phép chúng ta kết nối Internet ở bất cứ đâu.



	
	
	* Xét các đáp án:
A. entrance /ˈen.trəns/ (n): cổng vào, lối vào
B. entry /ˈen.tri/ (n): sự đi vào, cổng vào; sự tiếp nhận; sự ghi vào
C. browser /ˈbraʊ.zər/ (n): trình duyệt, chương trình cho phép đoc thông tin
D. access /ˈæk.ses/ (n): sự kết nối; sự đến gần
=> Căn cứ vào nghĩa của câu, ta chọn đáp án D.
* Notes:
- allow sb + to do sth: cho phép ai đó làm gì
- access to: kết nối với

	2
	A
	Kiến thức về từ loại
Tạm dịch: Các thiết bị hiện đại đã thay đổi cách chúng ta giao tiếp.
* Xét các đáp án:
A. communicate /kəˈmjuː.nɪ.keɪt/ (v): giao tiếp, truyền đạt
B. communication /kəˌmjuː.nɪˈkeɪ.ʃən/ (n): sự giao tiếp, sự truyền thông tin
C. communicative /kəˈmjuː.nɪ.kə.tɪv/ (adj): dễ lan truyền; thích trò chuyện
D. communicator /kəˈmjuː.nɪ.keɪ.tər/ (n): người truyền tin; bộ chuyển mạch Ta thấy, chỗ trống cần một động từ đứng sau chủ ngữ “we”.
=> Do đó, ta chọn đáp án A.

	3
	C
	Kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Để giúp đỡ người nghèo, chúng ta có thể quyên góp tiền cho một tổ chức từ thiện hoặc trở thành tình nguyện viên trong cộng đồng của chúng ta.
* Xét các đáp án:
A. company /ˈkʌm.pə.ni/ (n): công ty; bằng hữu, bạn đồng hành



	
	
	B. corporation /ˌkɔː.pərˈeɪ.ʃən/ (n): tập đoàn, đoàn thể
C. community /kəˈmjuː.nə.ti/ (n): cộng đồng
D. action /ˈæk.ʃən/ (n): hành động, hành vi, hoạt động
=> Căn cứ vào nghĩa của câu, ta chọn đáp án C.
* Note: charity /ˈtʃær.ə.ti/ (n): hội từ thiện

	4
	B
	Kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Isaac Newton đã khám phá ra định luật hấp dẫn khi ông đang ngồi dưới gốc cây táo và bị một quả táo rơi trúng đầu.
* Xét các đáp án:
A. explore /ɪkˈsplɔːr/ (v): thăm dò, thám hiểm, khảo sát, nghiên cứu
B. discover /dɪˈskʌv.ər/ (v): khám phá, tìm ra, phát hiện ra
C. invent /ɪnˈvent/ (v): phát minh, sáng chế, chế tạo
D. make /meɪk/ (v): làm, tạo, sai khiến
=> Căn cứ vào nghĩa của câu, ta chọn đáp án B.
* Notes:
- gravity /ˈɡræv.ə.ti/ (n): trọng lưc, tỉ trọng, sự hấp dẫn
- law of gravity: định luật hấp dẫn

	5
	C
	Kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Alexander Fleming đã sử dụng penicillin trên khắp thế giới để cứu sống hàng triệu người.
* Xét các đáp án:
A. grow /ɡrəʊ/ (v): tăng trưởng, phát triển, lớn lên
B. prevent /prɪˈvent/ (v): ngăn cản, ngăn ngừa
C. save /seɪv/ (v): cứu sống, giúp; để dành, tiết kiệm



	
	
	D. raise /reɪz/ (v): nâng lên, nuôi nấng, tăng lên; kéo lên
=> Căn cứ vào nghĩa của câu, ta chọn đáp án C.

	6
	A
	Kiến thức về liên từ
Tạm dịch: Nhờ một lần vô tình để nước giải khát ngoài trời lạnh, Frank Epperson đã làm ra món kem que đầu tiên.
* Xét các đáp án:
A. Thanks to + N/V-ing : nhờ vào, nhờ có
B. Because + Clause: bởi vì
C. So that + Clause: để
D. In order to + V: để
Ta thấy phía sau chỗ trống là một cụm danh từ.
=> Do đó, ta chọn đáp án A.
* Notes:
- soft drink: nước giải khát (có ga)
- popsicle /ˈpɒp.sɪ.kəl/ (n): kem que

	7
	B
	Kiến thức về cụm động từ
Tạm dịch: Đèn có thể bật hoặc tắt mà không cần sự điều khiển của con người.
* Xét các đáp án:
A. come up (phr.v): đưa ra, đề xuất, đề cập
B. turn on (phr.v): bật
C. go on (phr.v): tiếp tục việc đang làm dở; tiến lên
D. turn up (phr.v): đến, xuất hiện
=> Căn cứ vào nghĩa của câu, ta chọn đáp án B.



	8
	C
	Kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Một trong những loại hình dịch vụ cộng đồng là hình phạt. Ví dụ, những người xả rác có thể bị buộc phải dọn dẹp đường phố.
* Xét các đáp án:
A. appreciation /əˌpriː.ʃiˈeɪ.ʃən/: sự đánh giá, sự nhận thức rõ
B. congratulation /kənˌɡrætʃ.əˈleɪ.ʃən/ (n): sự chúc mừng, sự khen ngợi
C. punishment /ˈpʌnɪʃmənt/ (n): sự trừng phạt, hình phạt
D. criticism /ˈkrɪtɪsɪzəm/: sự chỉ trích, sự phê bình
=> Căn cứ vào nghĩa của câu, ta chọn đáp án C.

	9
	A
	Kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Các tình nguyện viên sẵn sàng làm những công việc giúp đỡ mọi người, chẳng hạn như xây nhà cho người nghèo hay quyên góp cho trẻ em miền núi.
* Xét các đáp án:
A. willing /ˈwɪl.ɪŋ/ (adj): sẵn lòng, sẵn sang
B. convenient /kənˈviː.ni.ənt/ (adj): thuận lợi, thuận tiện
C. available /əˈveɪ.lə.bəl/ (adj): sẵn có để dùng, sẵn sàng để dùng
D. careful /ˈkeə.fəl/ (adj): cẩn thận, kỹ lưỡng Ta có: be willing to do sth: sẵn lòng làm gì đó
=> Do đó, ta chọn đáp án A.
* Note: mountainous /ˈmaʊn.tɪ.nəs/ (adj): có nhiều núi, [thuộc] vùng núi; to lớn

	10
	B
	Kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Mọi người có thể giúp đỡ người khác và giúp đỡ chính mình trong các hoạt động tình nguyện.



	
	
	* Xét các đáp án:
A. volunteer /ˌvɒl.ənˈtɪər/ (n/v): người tình nguyện/tình nguyện, xung phong làm
B. volunteering (n): sự tình nguyện
C. voluntary /ˈvɒl.ən.tər.i/ (adj): tự ý, tự nguyện; tình nguyện
D. voluntarily /ˈvɒl.ən.trəl.i/ (adv): một cách tự nguyện, tình nguyện Ta có: volunteering activities: các hoạt động tình nguyện
=> Do đó, ta chọn đáp án B.

	11
	A
	Kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Anh ấy đang viết email để ứng tuyển vào công việc mà anh ấy rất quan tâm.
* Xét các đáp án:
A. apply /əˈplaɪ/ (v): ứng dụng, áp dụng; thỉnh cầu, yêu cầu
B. thank /θæŋk/ (v): cảm ơn
C. require /rɪˈkwaɪər/ (v): yêu cầu, đòi hỏi; cần đến
D. order /ˈɔː.dər/ (v): ra lệnh; đặt hàng; sắp xếp Ta có: apply for the job: xin việc
=> Do đó, ta chọn đáp án A.

	12
	C
	Kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Ứng dụng này rất thú vị và tôi thực sự quan tâm đến sự hiệu quả của nó.
* Ta có:
- interesting /ˈɪn.trə.stɪŋ/ (adj): sử dụng để chỉ tính chất, sự thu hút, thú vị của một điều hoặc thứ gì đó.



	
	
	- interested /ˈɪn.trə.stɪd/ (adj): sử dụng khi bạn quan tâm đến một điều gì đó và thích thú với nó.
=> Chỗ trống thứ nhất điền “interesting” (nói đến tính chất của application); chỗ trống thứ hai điền “interested” (be interested in sth: thích thú, quan tâm đến cái gì)
=> Do đó, ta chọn đáp án C là phù hợp.
* Note: effectiveness /ɪˈfek.tɪv.nəs/ (n): sự hiệu quả

	13
	D
	Kiến thức về từ loại
Tạm dịch: Anh ấy đang phân loại các đồ quyên góp thì nhận ra mọi người thật là hào phóng.
* Xét các đáp án:
A. donate /dəʊˈneɪt/ (v): cho, tặng, quyên góp, ủng hộ
B. donating (dạng V-ing của donate)
C. donated (dạng V_ed của donate)
D. donations /dəʊˈneɪ.ʃən/ (n): sự tặng, sự cho, sự biếu; đồ tặng, đồ cho, đồ biếu; đồ quyên góp
Ta thấy, chỗ trống cần điền một danh từ đứng sau mạo từ “the”.
=> Do đó, ta chọn đáp án D là phù hợp.
* Notes:
- realise /ˈrɪə.laɪz/ (v): thấy rõ, hiểu rõ, nhận thức rõ, nhận ra; thu được
- generous /ˈdʒen.ər.əs/ (adj): rộng rãi, hài phóng; rộng lượng
- sort /sɔːt/ (v): sắp xếp, phân loại

	14
	B
	Kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Tất cả sinh viên có thể tham gia vào các hoạt động khác nhau do câu lạc bộ tổ chức.



	
	
	* Xét các đáp án:
A. join /dʒɔɪn/ (v): gia nhập (trở thành thành viên của một tổ chức, câu lạc bộ, công ty)
B. participate /pɑːˈtɪs.ɪ.peɪt/ (v): tham gia (vào một hoạt động nào đó)
C. attend /əˈtend/ (v): tham dự (một sự kiện chính thức)
D. engage /ɪnˈɡeɪdʒ/ (v): thuê; dính líu, liên quan đến cái gì đó
Ta có: participate in sth: tham gia (hoạt động, sự kiện; và sự tham gia này thường mang tính chủ động, thường không cần lời mời cho người tham gia)
=> Do đó, ta chọn đáp án B là phù hợp.

	15
	A
	Kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Các hoạt động cung cấp cho họ cơ hội gặp gỡ những thanh thiếu niên khác có cùng sở thích.
* Xét các đáp án:
A. opportunity /ˌɒp.əˈtʃuː.nə.ti/ (n): thời cơ, cơ hội (để bạn làm gì đó)
B. challenge /ˈtʃæl.ɪndʒ/ (n): thách thức, thử thách
C. obstacle /ˈɒb.stə.kəl/ (n): trở ngại, vật chướng ngại (vật thể hoặc phi vật thể - đứng cản ngay trên đường của một tiến trinh)
D. difficulty /ˈdɪf.ɪ.kəl.ti/ (n): khó khăn, trở ngại
=> Căn cứ vào nghĩa của câu, ta chọn đáp án A.
* Note: provide sb with sth: cung cấp cho ai cái gì

	TÌM LỖI SAI

	1
	C
	Kiến thức về từ dễ nhầm lẫn
Tạm dịch: Một trong những hoạt động phổ biến nhất của câu lạc bộ chúng tôi là bán đồ thủ công để gây quỹ cho trại trẻ mồ côi địa phương.
* Ta cần phân biệt hai từ sau:



	
	
	- rise /raɪz/ (v): dậy, đứng dậy; mọc; lên, lên cao, dâng lên (nội động từ - không có tân ngữ đi kèm phía sau)
- raise /reɪz/ (v): làm tăng thêm; nâng lên, giơ lên, kéo lên; đưa ra, đề xuất (ngoại động từ - luôn có tân ngữ đi kèm phía sau)
=> Câu trên sai ở “to rise money”
Sửa lỗi: to rise money => to raise money
=> Do đó, ta chọn đáp án C.
* Notes:
- handmade /ˌhændˈmeɪd/ (adj): sản xuất bằng tay, làm bằng tay
- orphanage /ˈɔː.fən.ɪdʒ/ (n): trại mồ côi

	2
	C
	Kiến thức về sự phối thì
Tạm dịch: Bố mẹ tôi đang xem một trận đấu bóng đá trong khi tôi đang đi chơi với bạn vào thứ Bảy tuần trước.
Ta thấy, câu trên diễn tả hai hành động xảy ra đồng thời (trong quá khứ)
* Cấu trúc: S + V (quá khứ tiếp diễn) while + S + V (quá khứ tiếp diễn).
=> Câu trên sai ở “went out”.
Sửa lỗi: went out => was going out
=> Do đó, ta chọn đáp án C là phù hợp.

	3
	C
	Kiến thức về giới từ
Tạm dịch: Thanh thiếu niên bây giờ quan tâm nhiều hơn đến sự phát triển cá nhân và cộng đồng.
* Ta có:
- care about sb/sth: quan tâm, chú ý đến ai/cái gì
- care for sb: chăm sóc ai đó (đang bị ốm, người già hoặc trẻ em)
=> Câu trên sai ở “with” (do care không đi với giới từ with)



	
	
	Căn cứ vào nghĩa của câu, sửa lỗi: with => about
=> Do đó, ta chọn đáp án C là phù hợp.

	4
	A
	Kiến thức về giới từ
Tạm dịch: Nhờ vào những gì cô ấy đã làm cho chúng tôi, chúng tôi đã có thể vượt qua tình huống khó khăn nhất.
* Ta cần phân biệt hai cụm sau:
- thanks for N/V-ing : cảm ơn vì điều gì đó
- thanks to N/V-ing : nhờ vào ai/cái gì đó
=> Câu trên sai ở “Thank for”. Sửa lỗi: Thank for => Thanks to
=> Do đó, ta chọn đáp án A là phù hợp.
* Notes:
- overcome /ˌəʊ.vəˈkʌm/ (v): vượt qua; khắc phục, đánh bại (khó khăn…)
- be able to do sth: có thể làm gì đó

	5
	C
	Kiến thức về cấu trúc ngữ pháp
Tạm dịch: Sự tiến bộ trong chế tạo robot cho phép con người tìm thấy các mẫu vật ở những nơi khắc nghiệt trên thế giới.
* Ta có cấu trúc sau:
enable sb to do sth: cho phép ai làm gì; cho ai cơ hội để làm gì
=> Câu trên sai ở “find”. Sửa lỗi: find => to find
=> Do đó, ta chọn đáp án C là phù hợp.
* Notes:
- advancement /ədˈvɑːns.mənt/ (n): sự tiến bộ, sự tiến lên; sự thăng cấp bậc



	
	
	- sample /ˈsɑːm.pəl/ (n): mẫu, vật mẫu; ví dụ tiêu biểu

	NGỮ PHÁP

	1
	Kiến thức về sự phối thì
*	Ta thấy, câu trên diễn tả về một hành động đang diễn ra thì một hành động khác xảy đến.
*	Cấu trúc: While + S + V (quá khứ tiếp diễn), S + V (quá khứ đơn)
=> Do đó, chỗ trống thứ nhất điền là “were working”, chỗ trống thứ hai điền là “met”.
Tạm dịch: Trong khi bọn trẻ làm tình nguyện viên ở trung tâm cộng đồng, chúng đã gặp một số người bạn mới thú vị.
* Notes:
- work as + a/an + N: làm việc với tư cách là…
- volunteer /ˌvɒl.ənˈtɪər/ (n/v): tình nguyện viên/tình nguyện, xung phong làm

	2
	Kiến thức về sự phối thì
*	Ta thấy, câu trên diễn tả về một hành động đang diễn ra thì một hành động khác xảy đến.
*	Cấu trúc: While + S + V (quá khứ tiếp diễn), S + V (quá khứ đơn)
=> Do đó, chỗ trống thứ nhất điền là “was designing”, chỗ trống thứ hai điền là “made”.
Tạm dịch: Trong khi thiết kế nhà thông minh cho gia đình mình, anh ấy đã tạo ra một ngôi nhà độc nhất vô nhị.
* Notes:
- smart house: nhà thông minh
- unique /juːˈniːk/ (adj): duy nhất, độc nhất vô nhị, chỉ có một

	3
	Kiến thức về thì động từ
* Ta thấy, câu trên có dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại hoàn thành “just” (diễn tả một hành động vừa mới xảy ra trong quá khứ)
=> Do đó, chỗ trống thứ nhất điền là “has just finished”.



	
	Tạm dịch: Cô ấy vừa mới hoàn thành xong bài tập về nhà.

	4
	Kiến thức về thì động từ
*	Ta thấy, vế thứ nhất có dấu hiệu của thì hiện tại đơn “ago” (một hành động đã xảy ra và chấm dứt trong quá khứ)
=> Do đó, chỗ trống thứ nhất điền là “started”.
*	Vế thứ hai có dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại hoàn thành “up to now” (cho đến nay)
=> Do đó, chỗ trống thứ hai điền là “has become”.
Tạm dịch: Câu lạc bộ được thành lập cách đây 2 năm và cho đến nay nó đã trở nên phổ biến với thanh thiếu niên ở khu vực này.

	5
	Kiến thức về thì động từ
*	Ta thấy, vế thứ nhất có dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại hoàn thành “since”.
*	Cấu trúc:
- S + V (hiện tại hoàn thành) + since + S + V (quá khứ đơn)
- S + V (hiện tại hoàn thành) + since + mốc thời gian trong quá khứ
=> Do đó, chỗ trống thứ nhất điền là “has come”.
* Vế thứ hai diễn tả một hành động nối tiếp với hành động của vế thứ nhất nên cũng chia ở thì hiện tại hoàn thành.
=> Do đó, chỗ trống thứ hai điền là “has made”.
Tạm dịch: Ứng dụng này đã xuất hiện từ tuần trước và nó đã tạo nên một xu hướng trên Tiktok và Youtube.
* Notes:
- come up (ph.v): xuất hiện = happen (v)
- trend /trend/ (n): xu hướng, khuynh hướng

	6
	Kiến thức về động từ nguyên mẫu
Tạm dịch: Việc tập thể dục buổi sáng và buổi chiều rất tốt cho sức khỏe của bạn.



	
	* Phân biệt V-ing và to V khi làm chủ ngữ trong câu:
- Khi “V-ing” làm chủ ngữ, người nói tập trung đến quá trình của hành động hoặc, trải nghiệm chủ quan khi thực hiện hành động đó.
- Khi “to V” làm chủ ngữ, người nói tập trung đến tương lai (kết quả của hành động) và thường tách mình ra để thể hiện quan điểm một cách khách quan.
=> Do đó, chỗ trống cần điền là “Doing”.
* Note: good for sb/sth: tốt cho ai/cái gì

	7
	Kiến thức về động từ nguyên mẫu
* Ta có: decide to V: quyết định làm gì đó
=> Do đó, chỗ trống cần điền là “to have”.
Tạm dịch: Họ quyết định nhờ một công ty xây dựng chuyên nghiệp thiết kế và thi công ngôi nhà mới của họ.
* Notes:
- professional /prəˈfeʃ.ən.əl/ (adj): chuyên nghiệp, [thuộc] nghề nghiệp
- construction /kənˈstrʌk.ʃən/ (n): sự xây dựng; công trình xây dựng

	8
	Kiến thức về danh động từ
* Ta có: avoid + V-ing : tránh làm gì đó
=> Do đó, chỗ trống cần điền là “using”.
Tạm dịch: Mẹ tránh sử dụng thực phẩm không lành mạnh cho bữa ăn của trẻ.
* Note: unhealthy /ʌnˈhel.θi/ (adj): không lành mạnh, không tốt cho sức khỏe

	9
	Kiến thức về cấu trúc ngữ pháp
* Ta có cấu trúc sau:
It is + tính từ + (for sb ) + to do sth: Thật là … (cho ai đó) để làm gì
=> Do đó, chỗ trống cần điền là “to buy”.



	
	Tạm dịch: Thật dễ dàng để mua các thiết bị gia dụng trong siêu thị bây giờ. Có rất nhiều đồ để lựa chọn.
* Note: household device: thiết bị gia dụng

	10
	Kiến thức về động từ nguyên mẫu
Tạm dịch: Để thu hút thanh thiếu niên tham gia các hoạt động cộng đồng cần sự giúp đỡ từ cả nhà trường và các gia đình.
* Phân biệt V-ing và To V khi làm chủ ngữ trong câu:
- Khi “V-ing” làm chủ ngữ, người nói tập trung đến quá trình của hành động hoặc, trải nghiệm chủ quan khi thực hiện hành động đó.
- Khi “to V” làm chủ ngữ, người nói tập trung đến tương lai (kết quả của hành động) và thường tách mình ra để thể hiện quan điểm một cách khách quan.
=> Do đó, chỗ trống cần điền là “To engage”.
* Notes:
- engage (v): chiếm, thu hút; thuê một người; tham gia vào việc gì
- community activities: các hoạt động cộng đồng

	LIÊN TỪ

	1
	while
	Kiến thức về sự phối thì
* Trong câu có 2 hành động xảy ra ở quá khứ:
- Hành động đang xảy ra (chia quá khứ tiếp diễn) thì có hành động khác xen ngang, cắt ngang, làm gián đoạn… (chia quá khứ đơn).
* Cấu trúc: S + V (quá khứ đơn) while + S + V (quá khứ tiếp diễn)
=> Do đó, chỗ trống cần điền là “while”.
Tạm dịch: Họ đã muốn ở lại lâu hơn để giúp dân làng khi họ đang đến thăm một vùng núi xa xôi sau lũ lụt.
* Notes:



	
	
	- remote /rɪˈməʊt/ (adj): xa xôi, hẻo lánh; xa về mối quan hệ, xa về mặt họ hàng
- mountainous /ˈmaʊn.tɪ.nəs/ (adj): có núi, lắm núi; to lớn khổng lồ

	2
	when
	Kiến thức về sự phối thì
*	Câu trên diễn tả một hành động đang xảy ra (chia quá khứ tiếp diễn) thì có hành động ngắn xen vào (chia quá khứ đơn).
*	Cấu trúc:
S + V (quá khứ tiếp diễn) when + S + V (quá khứ đơn)
=> Do đó, chỗ trống cần điền là “when”.
Tạm dịch: Anh ấy đang tìm kiếm thông tin trên Internet thì thấy một quảng cáo việc làm trên một trang web việc làm.
* Note:
advert /ˈæd.vɜːt/ (n): quảng cáo

	3
	since
	Kiến thức về sự phối thì
Ta có, câu trên được chia ở thì hiện tại hoàn thành (have lived and worked)
*Cấu trúc:
- S + V (hiện tại hoàn thành) + since + S + V (quá khứ đơn)
- S + V (hiện tại hoàn thành) + since + mốc thời gian trong quá khứ
=> Do đó, chỗ trống cần điền là “since”.
Tạm dịch: Họ đã sống và làm việc tại đây từ năm 2017.

	4
	since
	Kiến thức về sự phối thì
Ta có, câu trên được chia ở thì hiện tại hoàn thành (has already started)
*Cấu trúc:
- S + V (hiện tại hoàn thành) + since + S + V (quá khứ đơn)



	
	
	- S + V (hiện tại hoàn thành) + since + mốc thời gian trong quá khứ
=> Do đó, chỗ trống cần điền là “since”.
Tạm dịch: Con trai ông đã bắt đầu thuyết trình về các hoạt động tình nguyện từ một giờ trước.
* Note: presentation /ˌprez.ənˈteɪ.ʃən/ (v): sự trình diễn; sự thuyết trình

	5
	when
	Kiến thức về sự phối thì
*	Câu trên diễn tả một hành động đang xảy ra (chia quá khứ tiếp diễn) thì có hành động ngắn xen vào (chia quá khứ đơn).
*	Cấu trúc:
When + S + V (quá khứ đơn), S + V (quá khứ tiếp diễn)
=> Do đó, chỗ trống cần điền là “when”.
Tạm dịch: Khi anh ấy bước vào hội trường, mọi người đang chăm chú lắng nghe bài nói chuyện của diễn giả.
* Notes:
- hall /hɔːl/ (n): hội trường; ký túc xá; hành lang
- attentively /əˈten.tɪv.li/ (adv): một cách chăm chú, chú ý

	TÌNH HUỐNG GIAO TIẾP

	1
	B
	Kiến thức về tình huống giao tiếp Tạm dịch: Casie đang nói chuyện với Mai
Casie: Nhà thông minh làm cho cuộc sống của chúng ta thuận tiện hơn. Mai: ______.
A. Mình không biết nhiều về cuộc sống.
B. Đúng vậy (hoàn toàn đồng ý với ai đó).
C. Mình chưa có kinh nghiệm xây nhà.



	
	
	D. Nhà luôn là nơi an toàn.
=> Căn cứ vào ngữ cảnh, ta chọn đáp án B.
* Note:
- make sth adj: làm cho cái gì như thế nào
- smart home: nhà thông minh

	2
	C
	Kiến thức về tình huống giao tiếp Tạm dịch: Casie đang nói chuyện với Mai
Casie: Chuông báo động reo khi có người đột nhập vào nhà. Mai: ______.
A. Nó không thành vấn đề.
B. Điều gì đang xảy ra?
C. Thật là đáng kinh ngạc.
D. Đừng nhắc đến nó.
=> Căn cứ vào ngữ cảnh, ta chọn đáp án C.
* Note: break into (ph.v): đột nhập; đột nhiên bắt đầu làm gì đó

	3
	D
	Kiến thức về tình huống giao tiếp Tạm dịch: Casie đang nói chuyện với Mai
Casie: Việc hệ thống sưởi ấm được điều khiển từ điện thoại di động cho phép chúng ta tiết kiệm năng lượng và tiền bạc.
Mai: ______.
A. Điều đó không có ý nghĩa.
B. Nó sẽ rất tuyệt vời.
C. Không vấn đề gì.



	
	
	D. Đó là những gì chúng ta nên làm cho tương lai.
=> Căn cứ vào ngữ cảnh, ta chọn đáp án D.
* Note: control /kənˈtrəʊl/ (v): kiểm soát; quản lý; kìm nén

	4
	A
	Kiến thức về tình huống giao tiếp Tạm dịch: Casie đang nói chuyện với Mai
Casie: Thanh thiếu niên có thể cải thiện các kỹ năng sống thiết yếu của mình, chẳng hạn như các kỹ năng tìm việc hoặc kỹ năng quản lý thời gian khi tham gia các hoạt động tình nguyện.
Mai: ______.
A. Mình hoàn toàn đồng ý với bạn.
B. Mình phải suy nghĩ về điều này.
C. Bạn không nên nói điều đó lần nữa.
D. Không còn gì để nói.
=> Căn cứ vào ngữ cảnh, ta chọn đáp án A.
* Notes:
- essential /ɪˈsen.ʃəl/ (adj): cần thiết, thiết yếu, cốt yếu
- time management: quản lý thời gian
- volunteering activities: các hoạt động tình nguyện

	5
	C
	Kiến thức về tình huống giao tiếp Tạm dịch: Casie đang nói chuyện với Mai
Casie: Mình thích người máy vì chúng có thể thực hiện những nhiệm vụ khó khăn hoặc nguy hiểm một cách hiệu quả.
Mai: ______.



	
	
	A. Mình cũng vậy. (Đúng nghĩa nhưng sai cách dùng từ => Sửa “I am, too” => “I do, too”)
B. Mình cũng không thích.
C. Mình cũng vậy.
D. Mình cũng không thích.
=> Căn cứ vào ngữ cảnh, ta chọn đáp án C.
* Notes:
- effectively /ɪˈfek.tɪv.li/ (adv): có hiệu quả; thực tế, thực sự
- dangerous /ˈdeɪn.dʒər.əs/ (adj): nguy hiểm; hiểm nghèo (bệnh)

	ĐỌC ĐIỀN

	1
	D
	Kiến thức về mệnh đề quan hệ
*Xét các đáp án
A. that: đại từ quan hệ chỉ cả người lẫn vật, có thể được dùng thay cho who, whom, which trong mệnh đề quan hệ thuộc loại mệnh đề xác định.
B. how: như thế nào
C. who: đại từ quan hệ thay thế cho danh từ chỉ người, được sử dụng như một chủ ngữ hoặc tân ngữ trong câu.
D. when: trạng từ quan hệ chỉ thời gian.
Tạm dịch: Technology will allow homes in the future to be “smart.” Appliances /əˈplaɪəns/ will communicate with each other and with you. Your stove /stəʊv/, for instance, will tell you (1) ______your food is cooked and ready to eat.
(Công nghệ sẽ cho phép các ngôi nhà trong tương lai trở nên “thông minh”. Các thiết bị sẽ giao tiếp với nhau và với bạn. Ví dụ, bếp sẽ cho bạn biết khi thức ăn đã chín và ăn được.)

	2
	A
	Kiến thức về cụm cố định



	
	
	*Ta có cụm sau:
Keep track of st: theo dõi cái gì.
Tạm dịch: The technology is possible because of tiny information-storing devices called RFID1 chips. People already use them to keep (2) ______of pets and farm animals.
(Công nghệ này có thể thực hiện được nhờ các thiết bị lưu trữ thông tin nhỏ xíu được gọi là chip RFID. Mọi người đã sử dụng chúng để theo dõi (2) thú cưng và vật nuôi trang trại.)

	3
	A
	Kiến thức về lượng từ
*Xét các đáp án:
A. all /ɑːl/ + N (đếm được số nhiều hay không đếm được và cả danh từ số ít): tất cả
e.g. I have worked hard all year
All the students in the class passed the exam.
B. every /ˈev.ri/ + N (đếm được số ít): mỗi, mọi; các vật, sự việc như một nhóm, để chỉ đến cả nhóm, tập hợp.
C. any /ˈen.i/ + N (đếm được số ít hay không đếm được): bất kì, bất cứ (trong câu khẳng định); trong câu nghi vấn, nó sẽ mang nghĩa “ai đó/vật gì đó”, trong câu câu phủ định, any sẽ mang nghĩa “không một chút nào/ không ai”
D. each /iːtʃ/ + N (số ít): mỗi, khi các vật, sự việc như những phần tử rời rạc, riêng biệt hoặc có thể đứng một mình (Ví dụ: None of the stories is the same. Each was different.)
Tạm dịch: Future RFID chips will store information about (3) ______the items in your cabinets /ˈkæbɪnət/. For example, they will record the date that you bought each item. Other devices will “read” this information using radio waves. When you need more food, your cabinets will tell you to buy it.



	
	
	(Các chip RFID trong tương lai sẽ lưu trữ thông tin về tất cả các mặt hàng trong tủ của bạn. Ví dụ, chúng sẽ ghi lại ngày mà bạn đã mua từng mặt hàng. Các thiết bị khác sẽ “đọc” thông tin này bằng sóng vô tuyến. Khi bạn cần thêm thực phẩm, tủ của bạn sẽ cho bạn biết để mua nó.)

	4
	C
	Kiến thức về từ vựng
*Xét các đáp án:
A. definitely /ˈdef.ən.ət.li/ (adv): dứt khoát, rõ ràng
B. really /ˈriː.ə.li/ (adv): thật sự
C. actually /ˈæk.tʃu.ə.li/ (adv): thực sự, trên thực tế (nhấn mạnh một sự thật, một lời nhận xét hay cái gì đó là đúng); cho thấy sự tương phản giữa những gì là sự thật và những gì ai đó tin tưởng, và để thể hiện sự ngạc nhiên về điều đó
D. completely /kəmˈpliːt.li/ (adv): hoàn toàn
Tạm dịch: The walls will (4) ______be digital screens, like computer or TV screens.
(Các bức tường sẽ thực sự là màn hình kỹ thuật số, giống như màn hình máy tính hoặc TV.)

	5
	B
	Kiến thức về liên từ
*Xét các đáp án:
A. therefore /ˈðer.fɔːr/: do đó, vì vậy
B. also /ˈɑːl.soʊ/: cũng
C. still /stɪl/: vẫn
D. instead /ɪnˈsted/: thay vào đó
Tạm dịch: It will (5) ______adapt to your preferences. Your house will learn about your likes and dislikes. It will then use that knowledge to control the environment.



	
	
	(Nó cũng sẽ điều chỉnh theo sở thích của bạn. Ngôi nhà của bạn sẽ tìm hiểu về những điều bạn thích và không thích. Sau đó, nó sẽ sử dụng kiến thức đó để kiểm soát môi trường.)

	ĐỌC HIỂU

	6
	A
	Câu nào trong các câu sau có thể là ý chính của đoạn văn?
A. Những lợi ích mà Facebook có thể mang lại cho bạn.
B. Những bất lợi mà Facebook gây ra trong cuộc sống hiện đại.
C. Những tầng lớp bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi Facebook.
D. Những chức năng được sử dụng nhiều nhất trên Facebook.
Căn cứ vào thông tin đoạn 1:
There also are lots of reports extolling the site's virtues. As the social media giant prepares for its upcoming initial public offering, here are some ways Facebook just might be good for you. (Có rất nhiều báo cáo tán dương các lợi ích của trang web này. Vì mạng xã hội khổng lồ này chuẩn bị cho đợt chào bán công khai ban đầu sắp tới, dưới đây là 1 số lợi ích mà Facebook có thể mang lại cho bạn).

	7
	A
	Từ “sparked” trong đoạn 2 có thể có nghĩa là ______.
A. tạo ra	B. giảm xuống	C. ngăn cản	D. kiểm soát Từ đồng nghĩa: sparked (sinh ra, tạo ra) = produce
In a study published earlier this year, researchers studied 30 students and found that a natural high was sparked when they were on the social media network that led to the relaxed heart rates and lower levels of stress and tension. (Trong một nghiên cứu được công bố đầu năm nay, các nhà nghiên cứu đã khảo sát 30 sinh viên và thấy rằng sự cao hứng một cách tự nhiên được sinh ra khi họ dùng mạng truyền thông xã hội dẫn đến nhịp tim thoải mái và mức độ căng thẳng thấp hơn.)

	8
	C
	Theo đoạn 2, các nhà khoa học đã phát hiện ra điều gì trong nghiên cứu của họ?



	
	
	A. Sử dụng quá nhiều thời gian trên Facebook có thể làm tăng mức độ áp lực và bệnh tim mạch.
B. Học sinh thường chịu áp lực khi làm việc với những thứ liên quan tới toán.
C. Facebook có thể khiến người dùng lạc quan và kích thích hơn.
D. Thành công của Facebook có thể thúc đẩy sự phát triển của các mạng xã hội khác.
Căn cứ thông tin đoạn 2:
In the study, the students were monitored in three situations: looking at panoramic landscapes, performing complicated mathematical equations and using Facebook. While the first situation was the most relaxing to students and the math problems were the most stressful, the time on Facebook uncovered high levels of attractiveness and arousal. The findings support the researchers' hypothesis that Facebook's success, as well as that of other social media networks, correlates to the specific positive mental and physical state users experience.
(Trong nghiên cứu, các sinh viên được theo dõi trong ba tình huống: nhìn ngắm bao quát phong cảnh, giải các phương trình toán học phức tạp và sử dụng Facebook. Trong khi tình huống đầu tiên là thư giãn nhất cho sinh viên và các vấn đề toán học là căng thẳng nhất, thời gian dùng Facebook lại tạo ra mức độ hấp dẫn và sự kích thích cao. Những phát hiện này ủng hộ giả thuyết của các nhà nghiên cứu rằng sự thành công của Facebook, cũng như của các mạng truyền thông xã hội khác, tương quan với trải nghiệm tích cực cụ thể về tâm thần và thể chất của người dùng.)

	9
	B
	Từ “one” trong đoạn 3 đề cập đến từ nào?
A. nghiên cứu	B. 1 nhóm	C. Internet	D. nghiên cứu Từ “one” thay thế cho 1 nhóm trong câu phía trước.
The study examined workers in three groups: one that was allowed no breaks, one that was allowed to do anything but use the Internet and one that was allowed 10 minutes to use the Internet and Facebook. (Nghiên cứu
này khảo sát công nhân trong ba nhóm: một nhóm không được phép nghỉ, một



	
	
	nhóm được phép làm bất cứ điều gì trừ sử dụng Internet và một nhóm được phép sử dụng Internet và Facebook trong 10 phút.)

	10
	B
	Tại sao Facebook lại thúc đẩy năng suất của các công nhân?
A. Bởi vì Internet làm người dùng xao lãng để nghỉ giải lao.
B. Bởi vì nó giúp mọi người tỉnh táo đầu óc và sau đó nâng cao sự tập trung vào công việc.
C. Bởi vì các công nhân hạnh phúc với những gì họ đọc được trên Facebook.
D. Bởi vì họ được phép thư giãn sau 1 ngày làm việc vất vả.
Căn cứ thông tin đoạn 3:
The Facebook group was found to be 16 percent more productive than the group that was not allowed to use the Internet and nearly 40 percent more productive than the group that was allowed no breaks. “Short and unobtrusive breaks, such as a quick surf on the Internet, enables the mind to rest itself, leading to a higher net total concentration for a day's work, and as a result, increased productivity,”
(Nhóm sử dụng Facebook được nhận thấy có hiệu suất cao hơn 16% so với nhóm không được phép sử dụng Internet và gần 40% hiệu quả hơn nhóm không được phép nghỉ giải lao. “Nghỉ giải lao ngắn và không phô trương, chẳng hạn như lướt web nhanh trên Internet, cho phép tâm trí tự nghỉ ngơi, dẫn đến sự tập trung cao hơn cho công việc trong một ngày, và kết quả là, tăng năng suất”).

	11
	A
	Từ “courting” trong đoạn cuối gần nghĩa nhất với từ ______.
A. hẹn hò, tán tỉnh   B. hôn nhân	C. ly hôn	D. làm quen Từ đồng nghĩa: courting (tán tỉnh) = dating
Once the courting is over, nearly 40 percent of those social networking adults will update their relationship status on Facebook, with just 24 percent telling their friends first. (Khi kết thúc quá trình tán tỉnh, gần 40% những người trưởng thành sử dụng mạng xã hội sẽ cập nhật trạng thái mối quan hệ của họ trên Facebook, chỉ 24% người sử dụng sẽ nói với bạn bè của họ trước tiên.)



	12
	C
	Câu nào trong các câu sau đây là không đúng về sự tác động của Facebook lên mối quan hệ của những người sử dụng?
A. Hơn 1 nửa những người độc thân có khuynh hướng kết bạn mới sau khi gặp mặt trực tiếp.
B. Những người đã kết hôn thường sử dụng Facebook để giữ liên lạc với bạn đời.
C. Không nhiều người thay đổi trạng thái mối quan hệ của họ sang độc thân sau khi đổ vỡ mối quan hệ.
D. Những người trưởng thành thường cập nhật trạng thái mối quan hệ trên Facebook hơn là kể với bạn bè của họ về mối quan hệ đó.
Căn cứ vào thông tin đoạn cuối:
Facebook is also in the business of matchmaking. Research shows that nearly 60 percent of singles will friend someone new on Facebook after meeting them in person. If they like what they see, 25 percent are likely to contact their new love interest via Facebook. Once the courting is over, nearly 40 percent of those social networking adults will update their relationship status on Facebook, with just 24 percent telling their friends first. Facebook use between couples will continue through the dating process, the research shows. Throughout the day, 79 percent of couples said they send partners Facebook messages or chat on the social network. In addition, more than 60 percent would post romantic messages on their significant other’s Facebook wall. When the relationship ends, more than half of those surveyed immediately update their status to single, which automatically sends out a notification to their friend list to start the dating cycle over again.
(Facebook cũng là 1 lĩnh vực mai mối. Nghiên cứu cho thấy gần 60% người độc thân sẽ kết bạn với một người mới trên Facebook sau khi gặp nhau trực tiếp. Nếu họ thích những gì họ thấy, 25% có khả năng liên hệ với người họ mới thích thông qua Facebook. Khi kết thúc quá trình tán tỉnh, gần 40% những người trưởng thành sử dụng mạng xã hội sẽ cập nhật trạng thái mối quan hệ của họ trên Facebook, chỉ với 24% người sử dụng sẽ nói với bạn bè của họ
trước tiên. Các nghiên cứu cho thấy việc sử dụng Facebook giữa các cặp vợ



	
	
	chồng sẽ tiếp tục thông qua quá trình hẹn hò. Trong suốt cả ngày, 79% các cặp vợ chồng cho biết họ gửi tin nhắn Facebook cho người bạn đời hoặc trò chuyện trên mạng xã hội. Ngoài ra, hơn 60% sẽ đăng thông điệp lãng mạn trên tường Facebook của người quan trọng với họ. Khi mối quan hệ kết thúc, hơn một nửa số người được khảo sát ngay lập tức cập nhật trạng thái của họ thành độc thân, tự động gửi thông báo đến danh sách bạn bè để bắt đầu lại chu kỳ hẹn hò.)

	13
	A
	Câu nào trong các câu sau miêu tả chính xác nhất giọng văn của bài đọc?
A. cung cấp thông tin	B. tranh luận
C. chế nhạo	D. mỉa mai
Căn cứ vào nội dung cả bài:
Tác giả cung cấp những thông tin lý giải vì sao Facebook lại rất có ích cho chúng ta. Vì vậy, giọng điệu của bài đọc là cung cấp thông tin.

	DỊCH
	Người dùng Facebook dành trung bình hơn 15 giờ một tháng trên trang mạng xã hội. Trong khi có rất nhiều người phản đối việc sử dụng quá nhiều như vậy - và có một số nghiên cứu chi tiết về sự tổn hại mà Facebook có thể gây ra - có rất nhiều báo cáo đã tán dương các lợi ích của trang web này. Vì mạng xã hội khổng lồ này chuẩn bị cho đợt chào bán công khai ban đầu sắp tới, dưới đây là 1 số lợi ích mà Facebook có thể mang lại cho bạn,
Dành thời gian trên Facebook có thể giúp mọi người thư giãn, làm chậm nhịp tim và giảm mức độ căng thẳng, theo các nhà nghiên cứu từ Viện Công nghệ Massachusetts và Đại học Milan. Trong một nghiên cứu được công bố đầu năm nay, các nhà nghiên cứu đã khảo sát 30 sinh viên và thấy rằng sự cao hứng một cách tự nhiên được sinh ra khi họ dùng mạng truyền thông xã hội dẫn đến nhịp tim thoải mái và mức độ căng thẳng thấp hơn. Trong nghiên cứu, các sinh viên được theo dõi trong ba tình huống: nhìn ngắm bao quát phong cảnh, giải các phương trình toán học phức tạp và sử dụng Facebook. Trong khi tình huống đầu tiên là thư giãn nhất cho sinh viên và các vấn đề toán học là căng thẳng nhất, thời gian dùng Facebook lại tạo ra mức độ hấp dẫn và kích thích cao.
Những phát hiện này ủng hộ giả thuyết của các nhà nghiên cứu rằng sự thành



công của Facebook, cũng như của các mạng truyền thông xã hội khác, tương quan với trải nghiệm tích cực cụ thể về tâm thần và thể chất của người dùng.
Trong khi nhiều người cho rằng các mạng truyền thông xã hội chỉ làm sao lãng nhân viên, thì nghiên cứu cho thấy điều ngược lại có thể đúng. Nghiên cứu từ Keas.com phát hiện ra rằng 10 phút nghỉ ngơi trên Facebook khiến cho nhân viên hạnh phúc hơn, khỏe mạnh và hiệu quả hơn. Nghiên cứu này khảo sát công nhân trong ba nhóm: một nhóm không được phép nghỉ, một nhóm được phép làm bất cứ điều gì trừ sử dụng Internet và một nhóm được phép sử dụng Internet và Facebook trong 10 phút. Nhóm sử dụng Facebook được nhận thấy có hiệu suất cao hơn 16% so với nhóm không được phép sử dụng Internet và gần 40% hiệu quả hơn nhóm không được phép nghỉ giải lao. “Nghỉ giải lao ngắn và không phô trương, chẳng hạn như lướt web nhanh trên Internet, cho phép tâm trí tự nghỉ ngơi, dẫn đến sự tập trung cao hơn cho công việc trong một ngày, và kết quả là, tăng năng suất”, Brent Coker thuộc khoa quản lý và tiếp thị tại Đại học Melbourne ở Úc cho biết.
Facebook cũng là 1 lĩnh vực mai mối. Nghiên cứu cho thấy gần 60 % người độc thân sẽ kết bạn với một người mới trên Facebook sau khi gặp họ trực tiếp. Nếu họ thích những gì họ thấy, 25 % có khả năng liên hệ với người họ mới thích thông qua Facebook. Khi sự tán tỉnh đã kết thúc, gần 40% những người lớn sử dụng mạng xã hội sẽ cập nhật trạng thái mối quan hệ của họ trên Facebook, chỉ với 24% người sử dụng sẽ nói với bạn bè của họ trước tiên. Các nghiên cứu cho thấy việc sử dụng Facebook giữa các cặp vợ chồng sẽ tiếp tục thông qua quá trình hẹn hò. Trong suốt cả ngày, 79% các cặp vợ chồng cho biết họ gửi tin nhắn Facebook cho người bạn đời hoặc trò chuyện trên mạng xã hội. Ngoài ra, hơn 60% sẽ đăng thông điệp lãng mạn trên tường Facebook của người quan trọng của họ. Khi mối quan hệ kết thúc, hơn một nửa số người được khảo sát ngay lập tức cập nhật trạng thái của họ thành độc thân, tự động gửi thông báo đến danh sách bạn bè của họ để bắt đầu lại chu kỳ hẹn hò.

END-OF-TERM 1 TEST

	STT
	ĐÁP ÁN
	GIẢI THÍCH CHI TIẾT ĐÁP ÁN

	1
	B
	Kiến thức về phát âm phụ âm “ch”:
A. chore /t∫ɔ:[r]/
B. character /'kærəktə[r]/
C. children /'t∫ɪldrən/
D. check /t∫ek/
=> Đáp án B âm “ch” được phát âm là /k/. Các đáp án còn lại được phát âm là /t∫/.

	2
	C
	Kiến thức về phát âm nguyên âm “o”:
A. bond /bɒnd/
B. hobby /'hɒbi/
C. other /'ʌðə[r]/
D. top /tɒp/
=> Đáp án C âm “o” được phát âm là /ʌ/. Các đáp án còn lại được phát âm là /ɒ/.

	3
	B
	Kiến thức về trọng âm
A. service /'sɜ:vɪs/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, trọng âm không ưu tiên rơi vào âm /ɪ/.
B. apply /ə'plai/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, trọng âm không bao giờ rơi vào âm /ə/.
C. useful /'ju:sfl/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, đuôi -ful không ảnh hưởng đến trọng âm của từ.
D. local /'ləʊkl/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, đuôi -al không ảnh hưởng đến trọng âm của từ.
=> Đáp án B có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

	4
	D
	Kiến thức về trọng âm



	
	
	A. advertisement /ˌædvərˈtaɪzmənt/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Vì theo quy tắc, đuôi -ment không ảnh hưởng đến trọng âm của từ và trọng âm không bao giờ rơi vào âm /ə/.
B. application /,æplɪ'keɪ∫n/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Vì theo quy tắc, đuôi -ion làm trọng âm rơi vào trước âm đó.
C. volunteer /,vɒlən'tɪə[r]/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Vì theo quy tắc, đuôi -eer làm trọng âm rơi vào chính nó.
D. successful /sək'sesfl/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, đuôi -ful không ảnh hưởng đến trọng âm của từ và trọng âm không bao giờ rơi vào âm /ə/.
=> Đáp án D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba.

	5
	C
	Kiến thức về thì của động từ
Để diễn đạt một lời dự đoán dựa vào bằng chứng ở hiện tại ta sử dụng thì tương lai gần.
Cấu trúc: S + am/is/are + going to + V (bare)
Tạm dịch: Mark sắp bước vào. Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân của anh ấy.
=> Chọn đáp án C

	6
	A
	Kiến thức về từ vựng
A. breadwinner /'bredwinə[r]/ (n): người trụ cột (kiếm tiền nuôi cả gia đình)
B. homemaker /ˈhoʊmˌmeɪkɚ/ (n): người nội trợ
C. shopkeeper /'∫ɒpki:pə[r]/ (n): chủ hiệu
D. housekeeper /'haʊski:pə[r]/ (n): quản gia
Tạm dịch: Trong hầu hết các gia đình, người cha là trụ cột gia đình kiếm tiền lo cho nhu cầu sinh hoạt và việc học hành của con cái.
=> Chọn đáp án A

	7
	D
	Kiến thức về thì của động từ



	
	
	Để diễn đạt một hành động đang xảy ra tại thời điểm nói, ta sử dụng thì hiện tại tiếp diễn. Cấu trúc: S + am/is/are + V-ing
Tạm dịch: Tôi không nghĩ anh ấy có thể trả lời bạn bây giờ. Anh ấy đang đổ rác.
=> Chọn đáp án D
*Note: Put out: dập tắt thuốc lá hoặc lửa; đổ rác

	8
	B
	Kiến thức về danh động từ và thì của động từ
Ta dùng danh động từ để làm bổ ngữ cho động từ
Để diễn đạt một thói quen ở hiện tại ta sử dụng thì hiện tại đơn. Cấu trúc: S
+ V/ V-s/es
Tạm dịch: Hoạt động giải trí yêu thích của cô ấy là xem phim hoạt hình với các anh chị em của mình. Họ thường bình luận về các tình tiết với nhau.
=> Chọn đáp án B
*Note: Comment on sth: bình luận về cái gì

	9
	B
	Kiến thức về từ vựng
A. thought /θɔ:t/ (n): sự suy nghĩ, sự ngẫm nghĩ
B. awareness /əˈwernəs/ (n): sự nhận thức
C. comment /'kɒment/ (n): (+ about, on) lời bình luận
D. consideration /kən,sidə'rei∫n/ (n): sự xem xét, sự cân nhắc
Tạm dịch: Cần tổ chức nhiều chương trình hơn nữa để nâng cao nhận thức của người dân về các vấn đề môi trường.
=> Chọn đáp án B
*Note: raise people’s awareness of: nâng cao nhận thức của người dân về cái gì

	10
	D
	Kiến thức về thể bị động
*Câu đề có chủ ngữ là “all appliances” là sự vật với động từ “turn off” là hành động của con người => câu mang ý bị động.



	
	
	Ta dùng bị động ở thì hiện tại đơn: S + am/is/are + Vp2
Tạm dịch: Đảm bảo rằng tất cả các thiết bị đã được tắt khi không sử dụng.
=> Chọn đáp án D
*Note:
- make sure: đảm bảo
- appliance /ə'plaiəns/ (n): thiết bị, dụng cụ
- turned off: tắt
- in use: được sử dụng

	11
	C
	Kiến thức về từ loại
A. chemist /'kemist/ (n): người bán dược phẩm, dược sĩ;nhà hóa học
B. chemistry /'kemistri/ (n): hóa học
C. chemicals /'kemikəlz/ (n): hoá chất, chất hoá học
D. chemical /'kemikl/ (adj): [thuộc] hóa học, [về] hóa học; (n): chất hóa học, hóa chất
Ta cần một danh từ đứng sau tính từ “harmful”. Xét nghĩa cả câu để chọn danh từ phù hợp.
Tạm dịch: Mua các sản phẩm hữu cơ giúp giảm việc sử dụng các hóa chất độc hại trong thực phẩm.
=> Chọn đáp án C
*Note: organic /ɔ:'gænik/ (adj): hữu cơ

	12
	A
	Kiến thức về từ loại
A. participant /pɑ:'tisipənt/ (n): người tham gia, người tham dự
B. participate /pɑ:'tisipeit/ (v): tham gia, tham dự
C. participation /pɑ: tisi'pei∫n/ (n): sự tham gia, sự tham dự
D. participating: dạng danh động từ của “participate”
Ta cần một danh từ để làm chủ ngữ. Xét nghĩa cả câu để chọn danh từ phù hợp.



	
	
	Tạm dịch: Trong cuộc thi âm nhạc, người tham gia biểu diễn các bài hát và sau đó nhận đánh giá của ban giám khảo.
=> Chọn đáp án A
*Note: judge /'dʒʌdʒ/ (n): giám khảo

	13
	D
	Kiến thức về động từ nguyên mẫu
Ta có: allow sb to do sth: cho phép ai làm gì
Tạm dịch: Nhiều cuộc thi hát trực tiếp cho phép khán giả bình chọn cho phần biểu diễn ưa thích của họ
=> Chọn đáp án D
*Note: vote for sth: bình chọn cho cái gì

	14
	B
	Kiến thức về liên từ
A. nor: mà cũng không (dùng sau neither hoặc not)
B. or: hoặc; hay [là]
C. but: nhưng
D. so: vì vậy
Tạm dịch: Ngày nay bạn có thể mua đồ trong các cửa hàng hoặc đặt hàng trực tuyến.
=> Chọn đáp án B

	15
	A
	Kiến thức về động từ nguyên mẫu
Ta có: decide to do sth: quyết định làm gì
Tạm dịch: Do thời tiết xấu, gia đình tôi quyết định hủy chuyến đi biển.
=> Chọn đáp án A
*Note: Due to + N/ V-ing: bởi vì

	16
	C
	Kiến thức về từ vựng



	
	
	A. charity /'t∫ærəti/ (n): lòng nhân đức, lòng từ thiện; tổ chức từ thiện
B. kindness /'kaindnəs/ (n): sự tử tế, lòng tốt
C. donation /dəʊ'nei∫n/ (n): đồ tặng, đồ biếu, khoản quyên góp
D. distribution /,distri'bju:∫n/ (n): sự phân phối, sự phân phát
Tạm dịch: Có thể chấp nhận các loại đóng góp khác nhau như quần áo, sách, vở và các vật dụng không cần thiết khác.
=> Chọn đáp án C

	17
	B
	Kiến thức về cụm động từ
A. set up: cài đặt, thiết lập
B. come Into: thừa kế
=> come into contact with: tiếp xúc
C. care about: quan tâm về
D. focus on: tập trung vào
Tạm dịch: Một trong những lợi ích của việc tham gia các hoạt động tình nguyện là được tiếp xúc với những thanh thiếu niên khác có cùng sở thích.
=> Chọn đáp án B
*Note: take part in: tham gia

	18
	A
	Kiến thức về thì của động từ
Trạng từ “just” thường đi kèm với thì hiện tại hoàn thành. Cấu trúc: S + have/has + Vp2
Tạm dịch: Anh ấy vừa làm xong bài tập về nhà. Bây giờ anh ấy sẽ chuẩn bị bữa trưa.
=> Chọn đáp án A

	19
	C
	Kiến thức về từ loại



	
	
	A. invent /in'vent/ (v): phát minh, sáng chế
B. inventor /in'ventə[r]/ (n): nhà phát minh, nhà sáng chế
C. invention /in'ven∫n/ (n): sự phát minh, sự sáng chế; vật sáng chế, điều phát minh
D. inventive /in'ventiv/ (adj): phát minh, sáng chế
Ta cần một danh từ đứng sau tính từ “important”. Xét nghĩa cả câu để chọn danh từ phù hợp.
Tạm dịch: AI, một trong những phát minh quan trọng nhất của thế kỷ 21, đã thay đổi công việc và cuộc sống hàng ngày của chúng ta.
=> Chọn đáp án C

	20
	A
	Kiến thức về từ vựng - từ đồng nghĩa
Tạm dịch: Trẻ em hiếm khi bày tỏ lòng biết ơn đối với những gì cha mẹ làm cho chúng.
=> appreciation /ə,pri:∫i'ei∫n/ (n): sự cảm kích và biết ơn
A. gratitude /'grætitju:d/ (n): lòng biết ơn
B. valuation /,væljʊ'ei∫n/ (n): sự định giá; sự đánh giá
C. assessment /ə'səsmənt/ (n): sự đánh giá
D. enjoyment /in'dʒɔimənt/ (n): sự thích thú, sự khoái trá; điều thích thú, điều vui thích
=> Chọn đáp án A

	21
	D
	Kiến thức về từ vựng - từ đồng nghĩa
Tạm dịch: Những quy định mới này chỉ áp dụng cho những nhân viên cũ đã làm việc ở đây được 5 năm.
=> applicable /'æplikə'bl/ (adj): có thể áp (ứng) dụng được, thích hợp
A. suitable /'su:təbl/ (adj): thích hợp, hợp
B. proper /ˈprɑːpɚ/ (adj): thích hợp
C. useful /'ju:sfl/ (adj): có ích, hữu ích
D. relevant /'reləvənt/ (adj): có liên quan; gắn với vấn đề
=> Chọn đáp án D
*Note: regulation /regjʊ'lei∫n/ (n): quy tắc, điều lệ



	22
	C
	Kiến thức về từ vựng - từ trái nghĩa
Tạm dịch: Chúng tôi đã gặp nhiều vấn đề khác nhau trong chuyến đi, bao gồm cả việc bị xẹp lốp.
=> various /'veəriəs/ (adj): gồm nhiều thứ khác nhau, khác nhau
A. different /'difrənt/ (adj): khác
B. similar /'similə[r]/ (adj): giống nhau, tương tự
C. few /fju:/ (adj): ít, vài
D. alike /ə'laik/ (adj): giống nhau; tương tự
=> Chọn đáp án C
*Note:
-problem /ˈprɑːbləm/ (n): vấn đề
-journey /'dʒɜ:ni/ (n): cuộc hành trình
-including /in'klu:diŋ/: kể cả, bao gồm cả
-flat tyre: sự xẹp lốp

	23
	B
	Kiến thức về từ vựng - từ trái nghĩa
Tạm dịch: Tôi tình cờ tìm thấy lá thư của cô ấy khi đang tìm hồ sơ trên giá sách.
=> by accident: tình cờ
A. for a price: với một cái giá (tiền mặt) để trao đổi
B. on purpose: có chủ đích
C. by mistake: vô tình
D. in need: trong tình cảnh túng thiếu
=> Chọn đáp án B
*Note: Look for: tìm kiếm
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	B
	Kiến thức về tình huống giao tiếp



	
	
	Tạm dịch: Hoa đang nói chuyện với Jane.
- Hoa: “Cuối tuần này cậu có kế hoạch gì chưa?”
- Jane: “ ______.”
A. Có, tớ thích làm gì đó,
B. Chưa. Chúng ta hãy làm gì đó cùng nhau nhé.
C. Tớ thực sự không biết làm thế nào để làm điều này.
D. Không phải bây giờ.
=> Chọn đáp án B
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	A
	Kiến thức về tình huống giao tiếp
Tạm dịch: Hoa đang nói chuyện với Jane.
- Hoa: “Tình nguyện khiến tớ cảm thấy hạnh phúc.”
- Jane: “ ______.”
A. Thật tuyệt khi nghe điều đó.
B. Thật tuyệt khi làm điều gì đó.
C. Nó hữu ích cho cậu.
D. Tớ hơi mệt.
=> Chọn đáp án A
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	A
	Kiến thức về đại từ quan hệ
*Xét các đáp án
A. that: Là đại từ quan hệ chỉ cả người lẫn vật, có thể được dùng thay cho who, whom, which trong mệnh đề quan hệ thuộc loại mệnh đề xác định. (that không dùng sau dấu phẩy/giới từ)
B. how: như thế nào



	
	
	C. who: Là đại từ quan hệ chỉ người, đứng sau danh từ chỉ người để làm chủ ngữ (subject) hoặc tân ngữ (object) cho động từ đứng sau nó. Theo sau who là chủ ngữ hoặc là động từ.
D. why: tại sao
=> Đáp án A
Tạm dịch: Ngày nay, nhiều chính phủ đang thúc đẩy các phương pháp canh tác hữu cơ hoặc tự nhiên cái mà tránh việc sử dụng thuốc trừ sâu và các sản phẩm nhân tạo khác.
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	D
	Kiến thức về từ vựng/cụm từ
*Xét các đáp án
A. bring /brɪŋ/(v): mang
=> bring about: gây ra, mang lại
B. account /əˈkaʊnt/(v): giải thích, cắt nghĩa
C. take /teɪk/(v): đưa
D. care /ker/(v): quan tâm
=> care about: quan tâm
=> Đáp án D
Tạm dịch: Mục đích là để cho thấy rằng họ quan tâm đến môi trường và về sức khỏe của mọi người. Nhưng đây có phải là cách tiếp cận đúng đắn không?
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	B
	Kiến thức về từ vựng
*Xét các đáp án
A. agency /ˈeɪ.dʒən.si/ (n): đại lí
B. market /ˈmɑːr.kɪt/ (n): chợ, thị trường
C. enterprise /ˈen.t̬ɚ.praɪz/(n): doanh nghiệp



	
	
	D. supermarket /ˈsuː.pɚˌmɑːr.kɪt/(n): siêu thị
=> Đáp án B
Tạm dịch: Châu Âu hiện là thị trường lớn nhất đối với thực phẩm hữu cơ trên thế giới, mở rộng 25% một năm trong 10 năm qua.
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	C
	Kiến thức về lượng từ
*Xét các đáp án
A. most + N ( đếm được số nhiều/ không đếm được) /moʊst/: hầu hết
B. other + N ( đếm được số nhiều/ không đếm được) /ˈʌð.ɚ/: những thứ/người khác
C. one /wʌn/: một (dùng để thay thế cho một cụm danh từ)
D. each + N số ít /iːtʃ/: mỗi
=> Đáp án C
Tạm dịch: Ăn đồ ăn hữu cơ là một cách để xác định bản thân là tự nhiên, lành mạnh, chu đáo, khác với những người ham đồ ăn vặt.
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	B
	Kiến thức về liên từ
*Xét các đáp án
A. Moreover /ˌmɔːrˈoʊ.vɚ/: hơn thế nữa
B. However /ˌhaʊˈev.ɚ/ : tuy nhiên
C. Although /ɑːlˈðoʊ/ : mặc dù
D. Because /bɪˈkɑːz/: bởi vì
=> Đáp án B
Tạm dịch: Các kỹ thuật như luân canh cây trồng giúp cải thiện chất lượng đất và giúp nông dân trồng cây hữu cơ bù đắp cho việc không có hóa chất nhân tạo. Tuy nhiên, vì việc sử dụng đất và lao động không hiệu quả, nên lượng thực phẩm có thể được sản xuất ra rất hạn chế.
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	A
	Câu nào thích hợp nhất để làm tiêu đề cho đoạn văn?
A. Đây là những gì tương lai sẽ trở thành
B. Lượng đất đai khổng lồ bị thiêu rụi
C. Biến đổi khí hậu gây ra hệ quả
D. Bảo vệ đa dạng sinh học thế giới
Căn cứ vào thông tin đoạn cuối:
“We would be extremely foolish, given all the evidence and the magnitude of this event, to just laugh it off as a one-off phenomenon,” Dr. Bradstock said. “I think we have to get ready to deal with a season like this again in the not-too-distant future.”
(“Chúng ta sẽ vô cùng ngu ngốc khi tiếp nhận tất cả các bằng chứng và tính chất nghiêm trọng của sự kiện này mà chỉ cười trừ xem nó như một hiện tượng chỉ xảy ra một lần,” Tiến sĩ Bradstock cho biết, “Tôi nghĩ rằng chúng ta phải sẵn sàng để đối phó với một mùa như thế này lặp lại trong tương lai không xa.”)
Như vậy, đoạn văn đang dự báo về tương lai của con người sẽ lại gặp thêm một vụ cháy như vụ vừa xảy ra tại Úc.
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	C
	Theo đoạn 1, những gì có thể được kết luận về vụ cháy lớn ở Úc?
A. Các nhà khoa học trên thế giới bối rối trước mức độ của vụ việc
B. Môi trường sống tự nhiên ở Úc đã bị biến đổi đến không còn nhận ra được
C. Thế giới hiện đại chưa từng chứng kiến bất cứ điều gì giống như vụ cháy ở Úc này.
D. Vụ tai nạn mang đến cho công dân toàn cầu cơ hội thể hiện nhận thức của họ
Căn cứ vào thông tin đoạn một:



	
	
	The bushfires in southeastern Australia this season have burned about eight times as much land as the 2018 fires in California, which covered nearly two million acres and were the worst in that state’s recorded history.
(Các vụ cháy rừng lớn ở đông nam nước Úc vào mùa này đã thiêu rụi diện tích đất gấp tám lần so với vụ cháy năm 2018 ở California, bao phủ gần hai triệu mẫu đất đai và là điều tồi tệ nhất trong lịch sử được ghi lại của bang.
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	B
	Theo đoạn 2, tiến sĩ Bradstock đã ám chỉ điều gì về vụ cháy rừng?
A. Con người là chất xúc tác chính cho các đám cháy ở Úc
B. Vụ cháy không được dự đoán từ sớm là sẽ tồi tệ như vậy
C. Vụ cháy lớn có cùng quy mô sẽ xảy ra trong nửa thế kỷ
D. Biến đổi khí hậu sẽ khiến cho những trận cháy rừng dữ dội hơn
Căn cứ vào thông tin đoạn hai:
“While scientists have long predicted that climate change would bring longer and more intense fire seasons”, Dr. Bradstock said, “Under his projections, Australia would not have seen this kind of devastation for another 40 to 50 years”.
(“Trong khi các nhà khoa học dự đoán xa rằng biến đổi khí hậu sẽ khiến mùa cháy kéo dài và dữ dội hơn,” Tiến sĩ Bradstock cho biết. Theo dự đoán của ông, Australia sẽ không chứng kiến sự tàn phá như này trong 40 đến 50 năm nữa.)
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	D
	Từ “unfolding” trong đoạn 3 có nghĩa gần nhất với ______.
A. tiến hóa
B. mở ra
C. làm sáng tỏ
D. xảy ra
Căn cứ vào ngữ cảnh sau trong đoạn 3:



	
	
	“I guess I’m as shocked as anyone about what’s unfolding and, probably, like everyone else who’s involved and affected, we’ll very quickly recalibrate thinking about what we’re doing,” he said.
(Tôi đoán mình cũng bị sốc như bất kỳ ai khác về những gì đang xảy ra và có lẽ, giống như những người có liên quan và bị ảnh hưởng, chúng ta sẽ nhanh chóng thay đổi cách suy nghĩ về những gì chúng ta đang làm,” ông nói.)
=> unfold (diễn ra) ~ happen
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	B
	Từ “it” trong đoạn 4 đề cập đến .
A. bằng chứng
B. sự kiện
C. cường độ
D. mùa
Căn cứ vào ngữ cảnh sau trong đoạn 4:
“We would be extremely foolish, given all the evidence and the magnitude of this event, to just laugh it off as a one-off phenomenon,” Dr. Bradstock said.
(“Chúng ta sẽ vô cùng ngu ngốc khi tiếp nhận tất cả các bằng chứng và tính chất nghiêm trọng của sự kiện này mà chỉ cười trừ xem nó như một hiện tượng chỉ xảy ra một lần,” Tiến sĩ Bradstock cho biết.)
=> Từ “it” ở đây dùng để thay thế cho danh từ sự kiện được nhắc tới trước đó.

	DỊCH
	Những gì chúng ta đang nhìn thấy ở Úc, trong một môi trường hoàn toàn khác, là những đám cháy, cái mà đang tiến đến gần hoặc thậm chí vượt quá tính chất nghiêm trọng của những thứ mà chúng ta chỉ thấy ở những khu vực rừng rậm xa xôi nhất trên thế giới, ông Ross Bradstock, giám đốc của Trung tâm quản lý rủi ro môi trường của các vụ cháy tại đại học Wollongong ở New South Wales cho hay. Những con số từ Úc thấp hơn những con số từ một số đám cháy lớn nhất trong những năm gần đây. (Các vụ cháy rừng lớn ở đông
nam nước Úc vào mùa này đã thiêu rụi diện tích đất gấp tám lần so với vụ



	
	cháy năm 2018 ở California, bao phủ gần hai triệu mẫu đất đai và là điều tồi tệ nhất trong lịch sử được ghi lại của bang.
Trong lịch sử Úc, hầu hết các mùa cháy tồi tệ đều trùng khớp với sự nóng lên của mô hình El Niño. Nhưng điều đó không phải là trường hợp lần này, cho thấy mùa này bất thường đến mức nào và mối nguy hiểm mà đất nước phải đối mặt với các kiểu thời tiết khó lường hơn trong tương lai. “Trong khi các nhà khoa học dự đoán xa rằng biến đổi khí hậu sẽ khiến mùa cháy kéo dài và dữ dội hơn,” Tiến sĩ Bradstock cho biết. Theo dự đoán của ông, Australia sẽ không chứng kiến sự tàn phá như này trong 40 đến 50 năm nữa.
“Tôi đoán mình cũng bị sốc như bất kỳ ai khác về những gì đang xảy ra và có lẽ, giống như những người có liên quan và bị ảnh hưởng, chúng ta sẽ nhanh chóng thay đổi cách suy nghĩ về những gì chúng ta làm,” ông nói. Việc hiệu chuẩn lại tiếp tục dự đoán rằng những đám cháy kỳ lạ này sẽ tiếp tục xảy ra, đặc biệt là khi hạn hán ở Úc có rất ít dấu hiệu sẽ chấm dứt và nhiệt độ dự kiến sẽ tiếp tục tăng sau thập kỷ nóng nhất được ghi nhận lại.
“Chúng ta sẽ vô cùng ngu ngốc khi tiếp nhận tất cả các bằng chứng và tính chất nghiêm trọng của sự kiện này mà chỉ cười trừ xem nó như một hiện tượng chỉ xảy ra một lần,” Tiến sĩ Bradstock cho biết, “Tôi nghĩ rằng chúng ta phải sẵn sàng để đối phó với một mùa như thế này lặp lại trong tương lai không xa.”
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	B
	Ý chính của bài văn là gì?
A. Trận động đất thảm khốc năm 2015 đã làm suy giảm hệ thống trường học ở Nepal.
B. Một người đàn ông sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó ở Nepal đã truyền cảm hứng cho hàng nghìn trẻ em hoàn thành việc học.
C. Thật không dễ dàng để được giáo dục bởi một người mẹ đơn thân trong một xã hội nam quyền.
D. Nepal xóa mù chữ thành công nhờ sự hỗ trợ tài chính của Ngân hàng Thế giới.
=> Căn cứ vào các thông tin sau:



	
	
	Đoạn 1: “An education pioneer born into rural poverty in Nepal has opened 30 schools in a bid to boost prospects for his country’s children.”
(Một nhà tiên phong trong lĩnh vực giáo dục sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó ở vùng nông thôn của Nepal đã mở 30 trường học với nỗ lực thúc đẩy triển vọng cho trẻ em của đất nước mình.)
=> Ta chọn đáp án B.
Đoạn 7: “The devastating earthquake in 2015 damaged 9,300 schools, displacing hundreds of thousands of families and pushing 700,000 people into poverty. As of January 2018, only 2,891 schools had been rebuilt.”
(Trận động đất kinh hoàng năm 2015 đã làm hư hại 9.300 trường học, khiến hàng trăm nghìn gia đình phải di dời và đẩy 700.000 người vào cảnh nghèo đói. Tính đến tháng 1 năm 2018, chỉ có 2.891 trường học được xây dựng lại.)
=> Dựa vào đoạn trích, đáp án A chỉ là một phần nhỏ trong đoạn trích, không phải là ý chính của bài, đáp án C và D không được đề cập đến trong bài.
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	C
	Từ “tackling /ˈtækl/” trong đoạn văn gần nghĩa nhất với ______.
A. discussing – discuss /dɪˈskʌs/ (v): thảo luận, bàn bạc
B. planning – plan /plæn/ (v): lập kế hoạch
C. addressing – address /əˈdres/ (v): giải quyết
D. suffering – suffer /ˈsʌfərɪŋ/ (v): chịu đựng
=> Dựa vào ngữ cảnh sau ở đoạn 3:
“Surya Karki and his charity United World Schools Nepal (UWS) are tackling high illiteracy /ɪˈlɪtərəsi/ and poverty rates by funding and improving education.”
(Surya Karki và tổ chức từ thiện United World Schools Nepal (UWS) của ông đang giải quyết tỷ lệ mù chữ và nghèo đói ở mức cao bằng cách tài trợ và cải thiện giáo dục.)



	
	
	=> Do đó, “tackling – tackle /ˈtækl/ (v) ~ addressing
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	C
	Từ “there” trong đoạn văn đề cập đến ______.
A. Nhà của A. Karki ở Nepal
B. Ngôi trường ở Trung Quốc nơi Karki học bằng Thạc sĩ
C. Trường ở Kathmandu nơi Karki học
D. Trường ở Hoa Kỳ nơi Karki học bằng Thạc sĩ
=> Dựa vào ngữ cảnh sau ở đoạn 5:
“Karki’s mother was a firm believer in education, and at age eight Karki secured a scholarship to study in the capital, Kathmandu. From there he won scholarships and completed Master’s degrees in China and the United States.”
(Mẹ của Karki là một người rất tin tưởng vào giáo dục, và khi 8 tuổi, Karki đã nhận được học bổng du học ở thủ đô Kathmandu. Ở đó, ông đã giành được học bổng và hoàn thành bằng Thạc sĩ ở Trung Quốc và Hoa Kỳ.)
=> Do đó, “there” ám chỉ đến “Trường học ở Kathmandu nơi Karki học”.
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	D
	Từ “displacing /dɪsˈpleɪs/” trong đoạn văn chủ yếu có nghĩa là ______.
A. khiến mọi người hoảng sợ
B. mang lại sự an toàn cho mọi người
C. làm cho mọi người mất phương hướng
D. làm cho mọi người trở thành vô gia cư
=> Dựa vào ngữ cảnh sau ở đoạn 6:
“The devastating earthquake in 2015 damaged 9,300 schools, displacing hundreds of thousands of families and pushing 700,000 people into poverty. As of January /ˈdʒænjuəri/ 2018, only 2,891 schools had been rebuilt.”



	
	
	(Trận động đất kinh hoàng năm 2015 đã làm hư hại 9.300 trường học, khiến hàng trăm nghìn gia đình phải di dời và đẩy 700.000 người vào cảnh nghèo đói. Tính đến tháng 1 năm 2018, chỉ có 2.891 trường học được xây dựng lại.)
=> Do đó, “displacing – displace /dɪsˈpleɪs/ (v): chiếm chỗ, buộc mọi người phải di chuyển khỏi nhà của họ đến một nơi khác” ~ making people homeless
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	B
	Điều gì có thể biết được về Nepal từ bài văn?
A. Giáo dục tài trợ bởi chính phủ đã tiếp cận được đến ngay cả những ngôi làng nông thôn hẻo lánh nhất.
B. Năm 2011, chỉ hơn 50% dân số biết đọc và viết.
C. Hiện dân số có dưới 10 triệu người.
D. Nơi đây từng có tỷ lệ biết chữ cao hơn 31 quốc gia khác trên thế giới.
=> Dựa vào thông tin sau ở đoạn 2:
“The World Bank ranks Nepal as the globe’s 31st poorest country, with almost 10 million people living on daily incomes between £1.48 and £2.50. Many rural villages remain unreached by government schooling and adult literacy stood at just 60 percent in 2011.”
(Ngân hàng Thế giới xếp hạng Nepal là quốc gia nghèo thứ 31 trên toàn cầu, với gần 10 triệu người sống có thu nhập hàng ngày từ 1,48 bảng đến 2,50 bảng. Giáo dục của chính phủ còn chưa đến được nhiều ngôi làng ở nông thôn và tỷ lệ biết chữ của người lớn chỉ ở mức 60% vào năm 2011.)
=> Dựa vào đoạn trích, ta loại đáp án A và chọn đáp án B. Ta loại đáp án D và C vì không đề cập đến trong bài.
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	D
	Tất cả những điều sau đây đều ĐÚNG về Surya Karki NGOẠI TRỪ ______.
A. Ông ấy đã từng phải đi một quãng đường dài để đến trường.
B. Ông ấy đạt được thành tích học tập đầu tiên khi còn rất trẻ.



	
	
	C. Ông ấy không được nuôi dưỡng bởi cha mình, đó là một bất lợi trong một xã hội nam quyền.
D. Ông ấy và tổ chức từ thiện UWS của mình bắt đầu xây dựng trường học đầu tiên của họ vào năm 2011.
*Dựa vào các thông tin sau ở đoạn 2 và 3:
“Surya Karki and his charity United World Schools Nepal (UWS) are tackling high illiteracy and poverty rates by funding and improving education. The first school opened in 2015…..”
(Surya Karki và tổ chức từ thiện United World Schools Nepal (UWS) của ông đang giải quyết tỷ lệ mù chữ và nghèo đói còn cao bằng cách tài trợ và cải thiện giáo dục. Trường đầu tiên được mở vào năm 2015.”)
=> Do đó ta chọn đáp án D.
*Dựa vào các thông tin ở đoạn 4 và 5:
“… I was raised by a single mother in a male- dominated society. The school that I went to was approximately two hours walk away. My house was on top of a hill and my mother had to drag me across rivers. We used to walk 10 miles a day. The schooling was really bad.”
(… Tôi được nuôi dưỡng bởi một người mẹ đơn thân trong một xã hội nam quyền. Ngôi trường mà tôi đến cách đó khoảng hai giờ đi bộ. Nhà tôi ở trên đỉnh đồi và mẹ tôi phải kéo tôi qua sông. Chúng tôi đã từng đi bộ 10 dặm một ngày. Trường thực sự rất tồi tệ.)
“Karki’s mother was a firm believer in education, and at age eight Karki secured a scholarship to study in the capital, Kathmandu. From there he won scholarships and completed Master’s degrees in China and the United States….”
(Mẹ của Karki là một người tin tưởng vững chắc vào giáo dục, và lúc 8 tuổi, Karki đã nhận được học bổng du học tại thủ đô Kathmandu. Từ đó, ông giành được học bổng và hoàn thành bằng Thạc sĩ tại Trung Quốc và Hoa Kỳ…)
=> Do đó, đáp án A, B và C đều được nhắc đến trong bài.
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	A
	Điều nào sau đây có thể được suy ra từ đoạn văn?
A. Karki và tổ chức của ông nói chung đã làm tốt hơn các trường học của chính phủ Nepal trong việc truyền cảm hứng cho trẻ em tiếp tục đi học.
B. Những trở ngại mà các trường học ở Nepal gặp phải ngày càng nghiêm trọng do thời tiết khắc nghiệt và trận động đất thảm khốc năm 2015.
C. Trường học do Karki lập ra có chất lượng cao hơn so với trường học cho học sinh hiện tại ở Nepal.
D. Trẻ em đi học ở Nepal chán học các trường chính phủ và chọn học các trường UWS ở các cấp cao hơn.
*Dựa vào thông tin sau ở đoạn 3:
“The first school opened in 2015. Since then 92 percent of children have completed primary education, which finishes at age eight, and continued into secondary education with UWS schools, in comparison to 39 percent of students continuing education who attended government schools.”
(Trường học đầu tiên được mở vào năm 2015. Kể từ đó, 92% trẻ em đã hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học vào lúc 8 tuổi và tiếp tục học trung học tại các trường UWS so với 39% học sinh giáo dục thường xuyên theo học các trường công lập.)
=> Đoạn văn không đề cập đến việc học sinh ở Nepal chán học trường công lập, do đó ta loại đáp án D.
*Dựa vào các thông tin sau ở đoạn 6 và 7:
“The devastating earthquake in 2015 damaged 9,300 schools, displacing hundreds of thousands of families and pushing 700,000 people into poverty. As of January 2018, only 2,891 schools had been rebuilt. Karki said: “We came at a crucial time, where we could redo or undo what had been done badly. Education was really bad in terms of infrastructure, quality of teachers and training. It was an opportunity for us to really make things better.”



	
	
	(“Trận động đất kinh hoàng năm 2015 đã làm hư hại 9.300 trường học, khiến hàng trăm nghìn gia đình phải di dời và đẩy 700.000 người vào cảnh nghèo đói. Tính đến tháng 1 năm 2018, chỉ có 2.891 trường học được xây dựng lại. Karki nói: “Chúng tôi đến vào một thời điểm quan trọng, thời điểm chúng tôi có thể làm lại hoặc hoàn tác những thứ đã được làm rất tệ. Nền giáo dục thực sự tệ về cơ sở hạ tầng, chất lượng giáo viên và đào tạo. Đó là một cơ hội để chúng tôi thực sự làm cho mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn”.)
UWS Nepal has so far built 30 schools and has seven more in construction. The schools run between 10 am and 3:30 pm and have an 86 percent average attendance rate, which Karki says is almost double the attendance rate for government schools in the vicinity. Sexual health classes are taught to the children in the later years.”
(UWS Nepal cho đến nay đã xây dựng được 30 trường học và 7 trường học nữa đang được xây dựng. Các trường học hoạt động trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 3 giờ 30 chiều và có tỷ lệ đi học trung bình là 86%, tỉ lệ mà Karki cho biết là gần gấp đôi tỷ lệ đi học của các trường chính phủ ở vùng lân cận. Các lớp học về sức khỏe giới tính được dạy cho bọn trẻ trong những năm sau đó”.)
=> Do đó ta loại đáp án B, ta chọn đáp án A. Đáp án C không được đề cập đến.

	
	DỊC H
	Một nhà tiên phong trong lĩnh vực giáo dục sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó ở nông thôn thành phố Nepal đã mở 30 trường học với nỗ lực thúc đẩy tương lai triển vọng cho trẻ em của đất nước mình.
Ngân hàng Thế giới xếp hạng Nepal là quốc gia nghèo thứ 31 trên toàn cầu, với gần 10 triệu người sống có thu nhập hàng ngày từ 1,48 bảng đến 2,50 bảng. Nhiều ngôi làng ở nông thôn vẫn chưa được chính phủ cho đi học và tỷ lệ biết chữ của người lớn chỉ ở mức 60% vào năm 2011. Surya Karki và tổ chức từ thiện United World Schools Nepal (UWS) của ông đang khắc phục tỷ lệ mù chữ và nghèo đói đang còn cao bằng cách tài trợ và cải thiện giáo dục.
Trường học đầu tiên được mở vào năm 2015. Kể từ đó, 92% trẻ em đã hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học, vào lúc 8 tuổi và tiếp tục học trung học



	
	
	tại các trường UWS, so với 39% học sinh giáo dục thường xuyên theo học các trường công lập. Ông Karki sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó ở vùng nông thôn Nepal. Phát biểu với Telegraph, ông nói: “Trường học là giải pháp duy nhất cho vòng đói nghèo mà chúng ta đang sống. Tôi được nuôi dưỡng bởi một người mẹ đơn thân trong một xã hội nam quyền. Ngôi trường mà tôi đến cách đó khoảng hai giờ đi bộ. Nhà tôi ở trên đỉnh đồi và mẹ tôi phải kéo tôi qua sông. Chúng tôi đã từng đi bộ 10 dặm một ngày. Trường thực sự rất tồi tệ.”
Mẹ của Karki là một người tin tưởng vững chắc vào giáo dục, và khi 8 tuổi, Karki đã nhận được học bổng du học ở thủ đô Kathmandu. Ở đó, ông giành được học bổng và hoàn thành bằng Thạc sĩ ở Trung Quốc và Hoa Kỳ. Ông trở lại Nepal vào năm 2015 và quyết định ở lại và phát triển hệ thống giáo dục. Karki nói: “Bất bình đẳng trong một quốc gia chỉ có thể được giảm bớt nếu có khả năng tiếp cận kiến thức”.
Trận động đất kinh hoàng năm 2015 đã làm hư hại 9.300 trường học, khiến hàng trăm nghìn gia đình phải di dời và đẩy 700.000 người vào cảnh nghèo đói. Tính đến tháng 1 năm 2018, chỉ có 2.891 trường học được xây dựng lại. Karki nói: “Chúng tôi đến vào một thời điểm quan trọng, thời điểm chúng tôi có thể làm lại hoặc hoàn tác những gì đã tồi tệ. Nền giáo dục thực sự tệ về cơ sở hạ tầng, chất lượng giáo viên và đào tạo. Đó là một cơ hội để chúng tôi thực sự làm cho mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn.”
UWS Nepal cho đến nay đã xây dựng được 30 trường học và 7 trường học nữa đang được xây dựng. Các trường học hoạt động trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 3 giờ 30 sáng và có tỷ lệ đi học trung bình là 86%, mà Karki nói là gần gấp đôi tỷ lệ đi học của các trường chính phủ ở vùng lân cận. Các lớp học về sức khỏe giới tính được dạy cho bọn trẻ trong những năm sau đó.
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	A
	Kiến thức về thì của động từ
Trạng từ “just” thường đi kèm với thì hiện tại hoàn thành. Cấu trúc: S + have/has + Vp2
=> Chọn đáp án A



	
	
	
Sửa: just found => have just found
Tạm dịch: Họ vừa tìm ra một giải pháp phù hợp cho vấn đề.
*Note: Solution to sth: giải pháp cho cái gì
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	B
	Kiến thức về sự phối thì
Để diễn tả một hành động đang xảy ra thì một hành động khác xen vào trong quá khứ với liên từ “when”:
S + V (quá khứ tiếp diễn) when + S + V (quá khứ đơn)
=> Chọn đáp án B 
Sửa: so => when
Tạm dịch: Họ đang dọn dẹp đường phố khi trời bắt đầu mưa.
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	C
	Kiến thức về từ dễ gây nhầm lẫn
Ta có:
- experiment /ik'sperimənt/ (n): thí nghiệm
- experience /ik'spiəriəns/ (n): kinh nghiệm
=> Chọn đáp án C
Sửa: experiment => experience
Tạm dịch: Hoạt động tình nguyện đã giúp tôi có được kinh nghiệm sống và tìm thấy mục tiêu trong cuộc sống.
*Note: life experience: kinh nghiệm sống
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	D
	Kiến thức về diễn đạt câu
Tạm dịch: Mẹ tôi thường nhờ tôi giúp nấu ăn.
A. Tôi thường được mẹ nhờ giúp nấu ăn. (Sai thì)
B. Tôi thường được mẹ nhờ giúp nấu ăn. (Sai thì)
C. Tôi thường được mẹ nhờ giúp nấu ăn. (Sai thì)



	
	
	D. Tôi thường được mẹ nhờ giúp nấu ăn. (Đồng nghĩa)
=> Chọn đáp án D
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	A
	Kiến thức về diễn đạt câu
Tạm dịch: Chúng tôi đã không gặp bạn bè của mình ở trường cấp hai trong 10 năm.
A. Đã 10 năm kể từ lần cuối chúng tôi gặp bạn bè ở trường cấp hai. (Đồng nghĩa)
B. Chúng tôi đã gặp lại những người bạn của mình ở trường cấp hai từ 10 năm trước. (Không đồng nghĩa)
C. 10 năm trước chúng tôi đã gặp lại những người bạn của mình ở trường cấp hai. (Không đồng nghĩa)
D. Đã 10 năm kể từ khi chúng tôi gặp lại bạn bè ở trường cấp hai. (Sai thì)
=> Chọn đáp án A
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	B
	Kiến thức về diễn đạt câu
Tạm dịch: Thật thú vị và hữu ích khi học một ngoại ngữ.
A. Một ngoại ngữ rất thú vị và hữu ích vì vậy chúng ta nên học một ngoại ngữ. (Không đồng nghĩa)
B. Học ngoại ngữ rất vui và bổ ích. (Đồng nghĩa)
C. Chúng ta nên học ngoại ngữ vì nó thú vị và hữu ích. (Không đồng nghĩa)
D. Học rất vui và bổ ích, nhất là học ngoại ngữ. (Không đồng nghĩa)
=> Chọn đáp án B
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	C
	Kiến thức về kết hợp câu
Tạm dịch: Người đàn ông tham gia một lễ hội văn hóa địa phương. Khi đó anh ấy đang đến thăm một ngôi làng ở vùng núi.



	
	
	A. Người đàn ông đã tham gia một lễ hội văn hóa địa phương và anh ấy đang đến thăm một ngôi làng ở vùng núi. (Không đồng nghĩa)
B. Trong khi người đàn ông tham gia lễ hội văn hóa địa phương, anh ta đang đi thăm một ngôi làng ở miền núi. (Không đồng nghĩa)
C. Người đàn ông đã tham gia một lễ hội văn hóa địa phương khi anh ta đến thăm một ngôi làng ở miền núi. (Đồng nghĩa)
D. Người đàn ông tham gia một lễ hội văn hóa địa phương vì vậy anh ta đang đến thăm một ngôi làng ở miền núi. (Không đồng nghĩa)
=> Chọn đáp án C
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	A
	Kiến thức về kết hợp câu
Tạm dịch: Rosie muốn đến lễ hội âm nhạc vào thứ Sáu này. Cô ấy có một bài kiểm tra Toán vào ngày hôm đó.
A. Rosie muốn đến lễ hội âm nhạc vào thứ Sáu này nhưng cô ấy có bài kiểm tra Toán vào ngày hôm đó. (Đồng nghĩa)
B. Rosie muốn đi dự lễ hội âm nhạc vào thứ Sáu này nên cô ấy có bài kiểm tra Toán vào ngày hôm đó. (Không đồng nghĩa)
C. Rosie muốn đến lễ hội âm nhạc vào thứ Sáu này và cô ấy có một bài kiểm tra Toán vào ngày hôm đó. (Không đồng nghĩa)
D. Rosie muốn đi dự lễ hội âm nhạc vào thứ Sáu này hoặc cô ấy có bài kiểm tra Toán vào ngày hôm đó. (Không đồng nghĩa)
=> Chọn đáp án A










